
Đê cương Thực hành Bảo ừì hệ thông

PHẦN I: BẢO TRÌ PHẦN CỨNG MÁY VI TÍNH 
TUẦN 1:
CAI: GIỚI THIỆU CÁC THÀNH PHAN c ơ  b a n  c ủ a  m á y  t ín h

1- BỘ nguồn

BỘ nguồn là một biến áp thay đổi điện áp xoay chiều AC 110 hoặc 220 von thành dòng 
điện áp một chiều DC +5,-5 và +12,-12 von cho các linh kiện của máy tính. BỘ nguồn có công 
suất tối thiểu 200 w . Các máy thê hệ cũ bộ nguồn chỉ khoảng 65 w , các máy thê hệ mới có 
tới 200 w  trong các cấu hình tiêu biểu.

Ước tính nhu cẩu của các thành phẩn hệ thống:

- Bản mạch chính 20-r 35 w

- CD-ROM 20 -r 25 w
- Ổ mềm 31/2 5 w
- Ổ cứng

£oro•I-o

- Bộ nhớ 5W/1MB

- Card phối hợp 5 -T 15 w

Các máy hiện nay, các ổ đĩa cứng và đĩa mềm tiêu thụ điện ít hơn, cộng thêm 1 CD-
ROM và 16 MB RAM sẽ cắn khoảng 150W 

2- Bẳn m ạch chính

Bản mạch chính được coi như board hệ thống ( System board) hoặc bản mạch mẹ 
(MotherBoard).

Nơi gắn CPU, BIOS ROM, bộ nhớ RAM và các thẻ mạch mở rộng ... các phần tử khác 
có thể được tích hợp trên bản mạch chính như các cổng nối tiếp và song song, bộ phối hợp 
màn hình (video card) và bộ phối hợp ổ đĩa cứng và đĩa mềm. Bản mạch chính được nối với 
bộ nguồn và được cấp điện một chiều điện áp thấp.
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Đó là tấm mạch in có kích thước lớn, nhiều lớp (thường là có bốn lớp mạch in dán 
chồng lên nhau. Trên tấm mạch chủ người ta gắn các linh kiện điện tử và các đường máy in 
rất bé nối các chân của chúng theo sơ đồ thiết kế. Như vậy một mặt tấm mạch chủ vừa là 
chỗ đỡ cho các linh kiện điện tử, mặt khác là môi trường kết nối truyền dẫn tín hiệu giữa 
chúng.

Những hư hỏng trên tấm mạch chủ thường rất khó khắc phục và thường dẫn đến 
việc phải thay thê bằng một tấm mạch chủ khác.

Tấm mạch chủ được gắn vào một tấm giá đỡ chắc chắn bằng sắt cứng qua các ốc vít 
cô định và các chốt nhựa. Đến lượt tấm mình tấm giá đỡ được bắt chặt bằng ốc vít hoặc 
xuống đáy vỏ hộp khối CPU hoặc vào khung đỡ của vỏ hộp khối CPU.

3. CPU (chip CPU - Central Processing Unit)
Là trái tim của máy vi tính, tiến hành điều khiển mọi hoạt động của máy. CPU hiện 

nay thường không hàn vào Mainboard mà được cắm vào một đế cắm gọi là Socket hay Sìot 1, 
cần có khoá chắc chắn. Một CPU bao gồm các thanh ghi sô  học, Logic, trung gian (ALU - 
Arithmetic Logic Unit) dùng thực hiện thao tác tính toán sô học và logic; Một đơn vị điều 
khiển (CU - Control Unit) dùng để thực hiện thao tác điều khiển, trạng thái đồng bộ của 
CPU.

©  Microsoft Corporation. All Rights 
Reserved.

HÌNH 2-3: CPU (Center Processing Units)

4. BỘ nhớ truy cập ngẫu nhiên (RAM)
RAM (Random Access Memory) còn được gọi là bộ nhớ hệ thông, cung cấp vùng nhớ 

tạm thời cho HĐH, các chương trình và dữ liệu. PC thê hệ cũ bộ nhớ được cài đặt trực tiếp 
trên bản mạch chính, kê đến bộ nhớ được chuyển vào các thẻ mạch mở rộng được cắm vào 
Bus ấy và hiện nay các Modul của bộ nhớ dung lượng cao được gắn vào một đê cắm trên 
bảng mạch hệ thống.

RAM có 3 thuộc tính kỹ thuật quan trong là: Tốc độ bus, tốc độ lấy dữ liệu và dung 
lượng chứa.

- Tốc độ Bus được đo bằng MHZ là khôi lượng dữ liệu mà RAM có th ể  truyền trong 
một lần cho CPU xử  lí

- Tôc độ lấy dữ  liệu đo bằng (nanosecond)là khoảng thời gian giữa hai lần nhận dữ  
liệu của RAM

- Dung ỈƯỢng chứa đo bằng MB th ể  hiện mức độ dự trữ tôi đadữ liệu của RAM khi 
RAM hoàn toàn trông

Phăn loại RAM:
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RAM SIMM (Signle In-line Memory Modul - BỘ nhớ một hàng chân) đa sô máy tính cũ 
sử  düng. RAM SIMM có hai loại 30 chân và laọi 72 chân

RAM DIMM (Dual In-line Memory Modul -  BỘ nhớ hai hàng chân) RAM DIMM cũng co 
nhiều loại tuỳ vào khả năng xử lí của CPU như SDRAM, DDR SDRAM, RDRAM

5- Bàn phím

Là thiết bị nhập dữ liệu cho máy tính, máy PC thê hệ cũ có bàn phím gồm 84 phím nay 
được cải tiến và bổ sung thành 101 phím. Các phím được sắp xếp trong một mạch ma trận và 
hệ thống quét một cách liên tục khi các phím trên Keyboard được ấn xuống. Một mạch 
"Chip" đơn, bộ vi xử lý 8 bit sẽ được tách rời khi có một phím được ấn và truyền dữ liệu vào 
hệ thống mạch khối.

Họ máy tính cá nhân IBM dùng loại bàn phím riêng của họ để nối vào hệ thống. Bàn 
phím IBM có 5 chân cắm trong một chấu nối mạch. Hai chân dùng để cấp nguồn +5V và 
mass. Ba chân còn lại là chân dẫn tín hiệu. Trong bàn phím IBM, nhấn một phím làm cho các 
mạch được mã hoá tạo ra mã ASCII cho phím đó. Bàm phím nạp phần xuất ASCII của mình 
cho đơn vị hệ thống. BỘ vi xử lý bàn phím là bộ xử lý 8 bit chứa ROM 2K IC8048. ROM 
này được đặt tải trước với một mã ký tự  được biết dưới tên SCAN CODE (mã quét).

BỘ xử lý sử dụng kỹ thuật quét hàng để giám sát ma trận bàn phím. Mỗi phím tạo ra 
một mối nối ở một trong các giao điểm hàng cột khi bị nhấn. BỘ xử lý 8048 quét các hàng các 
hành trình phím bằng cách gửi một tín hiệu Logic mức cao đến cột, mỗi tín hiệu một lần. Nó 
quét ma trận mỗi 5ms (miligiây) một lắn.

Bên trong bàn phím là một bản mạch in với ma trận hàng-cột cùng với một sô thành 
phẩn điện tử  bao gồm các vi mạch IC và có các chi tiết rời. Vi mạch chính là bộ vi xử lý 
8048, có các mạch đồng hồ chuẩn bên trong. Tinh thể đồng hổ tạo ra chuẩn thời gian cho bộ 
xử lý, cũng được gửi đến bản mạch hệ thống. Tín hiệu xuất từ  đông hô làm đổng bộ hoá 
chuẩn thời gian bàn phím với bản mạch hệ thống.

Dòng xuất dữ liệu và dòng xuất đồng hồ chuẩn được gửi đến một cổng NOT trước khi 
đến bản mạch chính, cổng này chuyển đổi dòng xuất và khuyếch đại chúng sao cho có thể 
điều khiển các bản mạch hệ thống.

6- Mouse (Chuộtì

Chuột là thiết bị cầm tay dùng các con lăn hoặc đèn LED hay một bề mặt kim loại được 
kẻ dòng. Sự di chuyển của thiết bị này sẽ tạo nên sự chuyển động của viên bi và làm xoay 
các biến trở bên trong hay làm cho đèn LED cảm nhận với thước đo. Sự chuyển động được
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đổi thành các giá trị số và được bộ vi xử lý sử dụng để tính hướng và biên độ của sự chuyển 
động đối với Mouse.

Máy tính sẽ duy trì thanh ghi vị trí hiện hành của Mouse. Chúng thường có một hoặc 
nhiều phím bấm được dùng để ban hành lệnh. Có thể có đến 6 kỹ thuật được sử dụng để 
điều hoạt tín hiệu di chuyển của Mouse nhưng thường hay gặp hơn cả là các loại:

- Mouse cơ: dùng một hòn bi kim loại để dẫn động hai thiết bị mã hoá có trục cơ trực 
giao. Kỹ thuật này có giá thấp, cho phép dò tìm trên mọi bề mặt. Yêu cầu lau chùi định kỳ.

- Mouse quang cơ: dùng một hòn bi kim loại để dẫn động hai thiết bị mã hoá trực giao. 
Kỹ thuật này có giá thấp, tuổi thọ cao hơn Mouse cơ học, và cho phép dò tìm trên mọi bề 
mặt. Yêu cẩu lau chùi định kỳ. Chuột cơ quang dùng 1 bàn đặt tải trên lò xo cảm quang để 
định hướng và đếm bằng quang học các giao tuyến trên một lớp đệm chuột
7- Õ đĩa mềm

BỘ điều khiển đĩa mềm có động cơ và hệ thống cơ cẳn thiết để vận hành đĩa và di 
chuyển đầu từ  đến bất cứ một vệt nào được yêu cầu trên đĩa. Nó còn có một chốt cửa và 
một bộ phận cảm biến chống ghi.

BỘ não để điều khiển đọc/ ghi nằm trong bộ điều khiển đĩa mềm, là một giao diện 
giữa Bus và ổ đĩa mềm. BỘ điều khiển nhận các chỉ thị đọc/ viết của bộ vi xử lý và dữ liệu 
từ  Bus ấy, sau đó chuyển cả hai qua cáp băng tới ổ đĩa. Nói cách khác, nó chỉ thị ổ đĩa mềm 
để định vị một khối dữ liệu rồi sau đó truy cập nó và chuyển qua Bus của PC

Khi đưa đĩa vào ổ, thì tâm của đĩa mềm nằm lên trên trục của ổ đĩa và nó sẽ được 
quay(400rpm). Cùng lúc, hai đầu từ  đọc/ viết - một ở mặt trên (side 0) và một ở mặt dưới 
(side 1)- chuyển vào vị trí xác định và tiếp xúc rất nhẹ vào mặt đĩa.

Ổ đĩa chuyển dịch các đầu từ đó tuỳ theo các lệnh của thẻ mạch điều khiển (bằng một 
motor nhỏ khác). BỘ điều khiển thì nhận các chỉ thị đọc/ viết của HĐH. BỘ điều khiển đĩa 
không lưu giữ track của nội dung đĩa,các khoảng trống còn lại trên đĩa cũng như quyết định 
đầu từ đọc/ ghi trên đĩa mà HĐH sẽ làm các công việc đó.Nó chỉ đổi các lệnh của HĐH thành 
các tín hiệu mở /tắt điều khiển động cơ bước để di chuyển đầu từ từ track này sang track 
khác. BỘ điều khiển đĩa mềm định vị các sector với sự trỢ giúp của một lỗ chỉ sô ở vỏ đĩa 
mềm và đĩa mềm. Khi đĩa mềm quay, hai lỗ chỉ sô xếp thẳng hàng một lần mỗi vòng và một 
mắt điện trong ổ đĩa chuyển một tín hiệu vào bộ điều khiển đĩa mềm sau mỗi vòng đó. với 
sự nhận ra nơi có dấu chỉ số, bộ điều khiển sẽ tính toán các dấu của sector tới sector cần 
được đắu từ đọc/ viết. Bộ điều khiển đọc dữ liệu trên sector đó, tách các bit nội dịch ra khỏi 
dữ liệu thật, chuyển lại một chuỗi dữ liệu sạch qua Bus vào bộvi xử lý.

Ổ 31/2 làm việc tương tự  ngoại trừ phần có thể biết được nơi nó ở trên track quay bởi vì 
một lỗ ở trục kim loại chính giữa của đãi mềm bằng Plastic mà roto của động cơ ổ đĩa gài 
khớp với lỗ đó.

Cáp dữ liệu nối từ  Ổ đĩa mềm tới bộ đ/k là loại cáp băng có 34 đường, trong đó một 
đường có sọc đỏ (xanh) được cắm vào chân sô 1 của bộ điều khiển. Cáp được chia làm hai 
một phẩn duỗi thẳng và một phần được bện lại, phần được bện lại được cắm vào ổ A, 
phần thẳng vào ổ B.

8- Ổ đĩa cứng
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Ổ đĩa cứng dung lượng ngày càng lớn, kích thước ngày càng nhỏ và giá ngày càng thấp. 
Các ổ đĩa đi theo các hệ máy cũ dung lượng thấp (cỡ vài chục MB), tốc độ tmy cập 80 nis. 
Nay lên tới hàng GB và tốc độ truy cập chỉ còn có 8ms.

C ấu tạo  Mặc dù có nhiều sự thay đổi nhưng tất cả đều có cấu trúc cơ bản giống nhau. 
Các đĩa nhôm bóng (platters) quay ở tốc độ chuẩn xác bằng một động cơ nhỏ. Đĩa được tráng 
oxit magiê, crom, sắt hoặc những hạt kim loại có khả năng giữ từ  tính. Đầu từ  ở mặt trên 
hoặc dưới mỗi đĩa đọc/ viết lướt trẽn một đệm không khí rất sát đĩa ấy(5|xm) nhưng không 
tiếp xúc với nó. Các đầu đọc/ ghi ghi dữ liệu là các phần được từ  tính hoá trên các đĩa. Một 
sô đĩa có dung lượng cao và tính khả thi cao có nhiều đầu từ trên một ổ đĩa và mỗi đầu từ 
trên một vùng nhỏ hơn của đĩa, vì thê chúng có thể có 4 đĩa 8 mặt dữ liệu và 16 đẩu từ hoặc 
nhiều hơn.

Tốc độ  một trong các thành phẩn quyết định tốc độ là tốc độ quay của ổ đĩa. Một ổ đĩa 
cứng tiêu bièu quay nhanh hơn một ổ đia mềm khoảng 10 lần, với tốc độ từ  2400 tơi 3600 
rpm. Tuy nhiên còn có những yếu tố khác như: tốc độ tìm kiếm vật lý, tiềm năng, kích thước 
bộ đệm dữ liệu và mức truyền dữ liệu.

Yêu tố đan xen của đĩa cứng cũng có nhiều liên quan đến tốc độ truy xuất thông tin từ 
đĩa cứng. Yêu tô đan xen cho biết bao nhiêu sector vật lý phải đi qua dưới đắu từ đọc/ viết 
trước khi một sector kê tiếp đã được đánh sô logic tới. Yêu tỏ đó bằng sô các sector giữa hai 
sector logic cộng với 1.

H oạt động Trong đĩa cứng hiện nay thường có nhiều đĩa trong hệ thống cơ. chỉ có đủ 
chỗ giữa các đĩa cho một đầu từ  đọc/ viết ở trên (hoặc ở dưới) các đĩa ấy.

Phần tử  chính của đẳu đọc / viết tiêu chuẩn là một nam châm rất nhỏ. Nó được thiết 
kê bởi một hoặc nhiều vòng dây đồng quấn quanh một lõi sắt (NaFeOz) tròn, lõi sắt ấy đối 
diện với đĩa. Khi dòng điện chạy qua cuộn dây, bề mặt đĩa ở khoảng cách đó được từ  tính 
hoá, và một bit được viết vào.

Hướng của sự từ  tính ấy từ  bắc sang nam hoặc từ  nam sang bắc, tuỳ theo chiều cực của 
dòng điện. BỘ điều khiển đĩa điều khiển sự biến đổi đó để viết các sô 0 và 1.

Đ ể đọc thông tin từ  ổ đĩa, hệ thống điện tử  của thiết bị cảm ứng được dòng điện do 
việc chuyển động của các phần tử  đã được từ  tính hoá của đĩa quay bên dưới khoảng cách 
đó. Hệ thống điện tử  cảm ứng được sự thay đổi của chiều cực để giải mã khác biệt giữa sô 
1 hoặc 0.

Các xung (tín hiệu) được khuếch đại và chuyển hoá từ  các sóng tương tự  được đầu 
đọc/ viết tách sóng và sau đó được chuyển hoá và phân tích tỷ mỉ các xung có số 0 ,1 ( điều 
này là điểm chính của xung đột trên một ổ đĩa: nếu đĩa không thê nhận dạng tích cực hoặc 
nếu đầu từ đọc không thể đặt đúng vào vị trí thì các mạch điện được giải mã có thể nhận 
dạng sai một sô 0 như là sô 1.)

Bước kế tiếp là tách tín hiệu dữ liệu từ  xung đồng hồ. Một tín hiệu đồng hồ là một 
chuỗi các xung có khoảng cách chính xác cung cấp như những tham chiếu thời gian cho các 
tín hiệu khác điều khiển và xác định ổ đĩa.

Địa chỉ của sector được bộ điều khiển khảo sát, và nếu nó thích hợp với địa chỉ đó, thì 
máy sẽ tìm, việc xử lý tiếp tục. Nêu không, dữ liệu sẽ được bỏ qua.
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Nêu sector chính xác, sau đó hầu hết các giao diện thi hành một số khả năng dò tìm lỗi. 
Hệ thống đó tính toán một giá trị kiểm tra lỗi là giá trị đó được đem so sánh với giá trị đã 
được ghi theo với giá trị ban đầu; nếu một lỗi được phát hiện, bộ điều khiển sẽ thử lại.

Nêu dữ liệu được tìm thấy tốt, chuỗi bit dữ liệu phải được chuyển hoá từ  dạng nối 
tiếp - bít này kê tiếp bít kia- vào dạng song song mà trong đó nó sẽ được chuyển qua Bus 
của máy. Các ổ IDE và SCSI, sự chuyển hoá được hệ thống vi mạch của ổ đĩa thực hiện 
trong một mạch điện được gọi là một mạch tách dữ liệu, trên hầu hết các thiết kê khác, dữ 
liệu được chuyển từ  ổ đĩa tới bộ điều khiển là những thông tin nối tiếp và được bộ điều 
khiển chuyển hoá.

Phăn ¡oại ST506,ESDI,SCSI, IDE

ST506 Hầu hết các PC ban đẩu sử dụng giao diện ST506/ ST412 của Seagate, phổbiến 
nhất là AT506. Các ổ đĩa cứng tương thích với ST506 cũng được gọi là các ổ đĩa MFM 
(Modified Frequency Modulation- Điều tẳn cải tiến) và RLL( Run Length Limited- giới hạn 
độ dài chạy), do phương pháp mà dữ liệu được mã hoá trên đĩa.

MFM được sử dụng trên các ổ đĩa đầu tiên của IBM XT và nhiều hệ thống cũng mô 
phỏng theo để tăng tốc độ và dung lượng lưu trữ, các nhà sản xuất đã bắt đầu sử dụng RLL 
để mã hoá với giao diện ST506. Bởi vì mã hoá RLL chứa thông tin gấp khoảngl,5 lần trong 
cùng một khoảng trống, nó cần các đĩa cứhg được xác định RLL có chất lượng cao và bộ 
điều khiển đĩa cứng RLL đặc biệt.

ESDI Khi các PC ban đầu ngày càng nhanh hơn và có nhiều khả năng hơn, một nhóm 
các nhà sản xuất tạo ra bộ phối hợp cải tiến theo thiết kê ST506. Giao diện thiết bị tiêu 
chuẩn cải tiến truyền dữ liệu nhanh gấp 2, 3 hoặc 4 lần các ổ đĩa ST506 - tương đương 20 
triệu bit/giây.

ESDI sử dụng hệ thống nối tương tự  như các ổ ST506, nhưng hai loại này không tương 
thích với nhau trong cùng một bộ điều khiển, vì sự thay đổi các tín hiệu điều khiển. Các ổ đĩa 
ESDI rất nhạy cảm với vấn đề tương thích.

Ngoài ra, tốc độ nâng cao đáng kể, những cải tiến của ESDI còn có những vùng dành 
riêng cho chính đĩa của nó để lưu trữ các tham số cài đặt và dữ liệu track hư.

SCSI (Small Computer System Interface ) phát triển song hành cùng ESDI và tiêu biểu 
cho một tiến bộ mới cho kiểu thiết kê các ổ đĩa và các bộ điều khiển. Quan niệm để " óc 
thông inh" của máy được chuyển vào hệ thống điện tử  của ổ đĩa, sự cải tiến này làm tăng 
tốc độ của Ổ đĩa và tươngthích với các hệ thống được nâng cấp. Bởi vì nó là giao diện cao 
hơn một thẻ mạch đơn thuần trong Bus, SCSI còn có thể được sử  dụng để nối với nhiều 
thiết bị khác vào PC, kể  cả Scanner và các ổ CD-ROM.

IDE Hầu hết các giao diện biến đổi và thường được cài đặt trong các máy thê hệ mới 
là IDE (Integrated device Electronics - Dụng cụ điện tử  tích hợp) mới hơn được bổ xung cải 
tiến nhiều. IDE tăng cường cho mã ROM BIOS phá rào cản có thể cho các ổ lớn.

IDE đặt phần lớn bộ óc của nó trong chính đĩa cứng. BỘ phối hợp này(thẻ mạch điều 
chỉnh) chỉ chuyển các tín hiệu từ  ổ đĩa qua Bus. BỘ phối hợp này không giống như các bộ 
điểu khiển đĩa cứng ST506, ESDI, không có mã hoá dữ liệu và cũng không có giải mã, điều 
đó được thực hiện trong board điện tử trên ổ đĩa, Hệ thống điện tử  của ổ còn có trách nhiệm 
điều khiển các tín hiệu cho các đầu từ đọc/ viết trên đĩa ấy.
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IDE sử dụng các thanh ghi đặc biệt cho các lệnh từ  PC, chính các ổ đĩa có địa chỉ được 
giải mã Logic được sử dụng để so khớp với các tín hiệu của Bus vào ổ đĩa. Bằng cách này có 
thể định vị một hệ thống phụ của IDE ở bất cứ cổng nào hoặc địa chỉ bộ nhớ nào có liên 
quan dễ dàng. Vì tốc độ tăng nhanh trong một sô loại ổ cứng IDE và để duy trì khả năng 
tương thích với các ổ đĩa cũ và các chip ROM BIOS, nhiều máy hệ mới sẽ không có loại ổ 
đĩa được cấu hình trước trong BIOS so khớp với ổ IDE. Nêu muốn sử dụng tat cả không 
gian lưu trữ có sẵn trên ổ IDE thì phải chạy chương trình SETUP của CMOS.

Cáp Ổ cứng thông thường là loại cáp băng 40 chân cho ổ IDE và 50 chân cho ổ SCSI. 
Các cáp đều có một cạnh được in mẳu đỏ/ xanh, đó là đẩu cắm vào chân 1 của ổ đĩa và chân
1 của bộ điều khiển..

9- Các Ổ dĩa CD- ROM
CD-ROM là bộ phôi họp của máy tính và CD được sản xuất cho các hệ thống âm 

thanh, ổ  CD-ROM tiêu chuẩn có dung lượng thông tin 660 MB trên đĩa. Đĩa CD được tráng 
nhôm để phản xạ ánh sáng và được ghi với một mẫu các hốc và các gờ nôi vi mô được tạo 
thành trên bề mặt đĩa. Để đọc đĩa, CD-ROM sử dụng một tia Laze hội tụ rất nhỏ trên một 
phần của đĩa đang quay. Ánh sáng phản xạ từ các mặt phẳng nhưng không phản xạ từ  các 
hốc. Bên trong CD-ROM, một bộ tách quang (Light-detecting Photodiode) chuyển các tia sáng 
tắt / mở này thành các tín hiệu điện tử được đưa vào bộ vi xử lý qua Bus.

Hầu như các CD chỉ đọc, nhưng cũng có loại mới về thiết bị ghi đĩa. Những thiết bị này 
có các chùm laze mật độ cao để đốt các hốc trong các dãy CD làm cho CD có thể đọc cùng 
một máy hoặc trên một ổ CD- ROM tiêu chuẩn. Tuy nhiên, khi các đĩa đã được ghi không thể 
sửa đổi. Vì vậy, những máy này được phân loại là thiết bị WORM (Write-Once, Read-Many). 
Công nghệ mới về CD có thể ghi lại được Panasonic cho ra đời vào năm 1995 là PoweDrive, 
thiết bị này sử dụng công nghệ Phase- Change Dual- Techonology (công nghệ kép thay đổi 
pha) sử dụng laze để kích động một phương tiện ghi vào hốc kết tinh (phản xạ) hoặc không 
kết tinh(ít phản xạ), khi chạy laze giải mã thông tin rất giống một ổ CD-ROM . PD có kích 
thước trong một vỏ giống như một ổ CD, có dung lượng 650 MB.

H oạt động Các Ổ CD-ROM và các ổ WORM có chung một công nghệ đọc đĩa thông 
thường: chúng chiếu một chùm laze vào bề mặt đĩa và đo mức ánh sáng phản xạ. Những 
vùng không phải là hốc phản xạ lại ánh sáng vào bộ tách quang của ổ đĩa. BỘ phận tách 
quang chuyển hoá các mức ánh sáng khác nhau thành các dòng điện khác nhau, rồi được giải 
mã thành dữ liệu có thể sử dụng.

Khi tia laze chiếu vào các land, tia sáng được phản chiếu tới mạch tách quang (detector) 
tạo nên một tín hiệu xuất mạnh. Khi tia laze chiếu vào các Pit, tia sáng được phản chiếu tới 
mạch tách quang (detector) tạo nên một tín hiệu xuất yếu hơn vì chúng bị phân tán. Tín hiệu 
xuất được mạch tách quang kích hoạt thì nhỏ hơn rất nhiều.

Sự khác biệt giữa hai tín hiệu này được dịch ra các giá trị theo cơ số nhị phân. Các giá 
trị này dùng mã EFM để mã hoá (Eight to Fourteen Modullation). Cơ số 1 được đặc trưng bởi 
sự truyền dẫn từ  pit to land hay từ  land to pit. ĐỘ dài của pit hay land được thể hiện bằng cơ 
sổ 0.

CD- ROM và một số đĩa WORM sử dụng một vệt xoắn dài để ghi dữ liệu. Điều này 
được gọi là ghi CLV (Constant Linear Velocity - v ận  tốc tuyến tính không đổi). Đ ể ghi theo 
chê độ này, chúng được sử dụng hệ thống cơ ổ đĩa hết sức tinh vi làm cho ổ đĩa quay càng 
chậm khi đẳu đọc / ghi tới sát cạnh ngoài của đĩa. Các ổ đĩa WORM và phần lớn các đĩa
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quang từ  ghi dữ liệu trong nhiều vòng tròn đồng tâm (Track). Hầu hết các thiết bị đĩa khác 
cũng sử dụng hệ thống track này để ghi dữ liệu. Hệ thống track và sector được gọi là ghi 
CAV (Constant Angular Velocity- vận  tốc góc không đổi).

Vì CD-ROM có rãnh xoắn liên tục, các nhãn cung và rãnh không thể dùng được. Đĩa 
được phân chia từ 0 đến 59 phút và từ 0 đến 59 giây được ghi từ điểm đầu tiên của mỗi 
khối. Một khối có 2048 byte dữ liệu, sự sửa lỗi chuyển khối lên 2352 byte. Đĩa có thể giữ lại 
trên 79 phút dữ liệu. Nhưng hắu hết các đĩa CD-ROM đều giới hạn đến 60 phút vì 14 phút 
sau cùng chiếm phần ngoài đĩa mất 5 milimeter. Khu vực này rất khó để sản xuất và giữ cho 
sạch nên hầu hết các đĩa đều giữ lại giá trị 650Mb.

10 - Các cổng nối tiếp vả song song ( Serial và Parallel Ports)

Hầu hết các máy hiện thời các cổng này là một bộ phận của bo mạch chủ. Trên các 
máy cũ các cổng này thường nằm trên một board mở rộng I/o hoặc là thành phần của bản 
mạch chính.

CONNECTOR ON 
CABLE BACK OF PC

11- Thé mạch Video

Cung cấp các thông tin về các chê độ hiển thị và hệ thống kiểm soát màn hình là một 
card màn hình được cài vào bên trong máy.

Các loại card màn hình sau đây được dùng trong hệ thống của họ máy vi tính PC.

Ọ MDA (Monochrome Display Adaptor) : Các card màn hình chỉ thể hiện các nội
dung ký tự  với một màu duy nhất.

ấ  HGA (Hercules Graphics Adaptor): Card màn hình là một mạch thông dụng
không do hãng IBM sản xuất. Chúng tương tự  như MDA nhưng cũng hỗ trỢ cho các hình ảnh 
có độ phân giải cao.

ả CGA ( Color Graphics Adaptor); Card màn hình có thể cho hiển thị các văn bản
và hình ảnh và hình ảnh với chế độ 8 màu.
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ô  EGA (Enhanced Graphics Adaptor): Card màn hình có thể cho hiển thị các văn
bản và hình ảnh với chế độ 16 màu từ bảng 64 màu. Chúng cũng hỗ trỢ các hình ảnh có chê 
độ phân giải cao hơn CGA.

ơ MCGA (Multi-color Graphics Adaptor): Card mạch có thể dùng chung giữa các 
card CGA vvà VGA. chúng hỗ trỢ ở mọi chế độ CGA và có thể hiện ra các hình ảnh trê 256 
màu.

m VGA (Video Graphics Adaptor): Card màn hình có thể cho hiển thị nội dung và 
hình ảnh 256 màu từ  bảng 262,144 màu. Chúng cũng hỗ trỢ các hình ảnh độ phân giải cao 
hơn các mạch màn hình CGA, EGA, MAGA.

ạ SVGA ( Super VGA) Đây là một card màn hình có độ phân giải cao và là một
phiên bản của VGA với độ phân giải 1024x768.

Hầu hết phần cứng VGA tổ hỢp dùng một cổng 15 chân cho các màn hình tần sô cô 
định tương tự  và chúng cũng tương thích với các màn hình tần sô cô định và đa tần. Để sử 
dụng hiển thị đa tần trong chế độ VGA tiêu chuẩn, cần phải đặt chê độ hiển thị màn hình 
theo kỹ thuật tương tự  (Analog) và sử dụng đầu nối 9 đến 15 chân để nối màn hình với VGA 
hỢp nhất. Một sô được gắn ngay trên bo mạch chủ (on board)

12. Thẻ Sound Card

win 3.1 và win 95 cho phép ghi âm và phát lại. Một số các board âm thanh dẫn âm thanh vào 
bộ âm thanh nổi. Các board khác cho phép ghi vào qua bộ phận vi âm (Micro) hoặc từ  một 
đẳu nhập trực tiếp có thể chấp nhận tín hiệu từ  một máy ghi âm bằng băng từ  hoặc máy CD. 
Tiêu chuẩn của card âm thanh là SoundBlaster của Creative. Tuy nhiên cẩn để ý đến khả năng 
tương thích!

H oạt động Khi âm thanh được ghi, thì card tiếp nhận âm thanh từ  jack qua một bộ 
ADC. Khi phát, card chuyển đổi âm thanh được sô hoá hoặc các mô tả sô của âm thanh thành 
một tín hiệu tương tự  cho phép loa phát âm thanh.

13- BỘ điếu chế và giải điều chê (MOdulater and DEModuIater)

Các modem bên ngoài có LED hoặc bộ đèn chỉ báo để dễ dàng kiểm tra và những đèn 
chỉ báo có thể được tắt để dặt lại mà không làm tắt máy tính. Chúng không hấp thụ nguồn 
của BusPC hoặc phát nhiệt trong hệ thống và không sử dụng một trong các khe Bus giới hạn.

Các modern bên trong thường rẻ hơn vì chúng không đòi hỏi bộ nguồn và cáp, tuy nhiên, 
chúng sử dụng một trong các Slot bên trong, và không sử dụng một trong hai cổng COM tiêu 
chuẩn. Chúng có thể được đặt vào các cổng COM khác với những phần mềm thích hỢp.

Các modem Fax Đa số các modem hiện nay đều có khả năng Fax, ta có thể truyền dữ 
liệu qua đường thoại tới một máy Fax hoặc một modem khác.

Để nhận Fax, nên đặt modem ở chế độ Auto answer để không bị gián đoạn công việc, 
khi sử dụng đường thoại để  truyền thông.

14- Màn hình-Monitor

Phẩn hiển thị của máy PC thông thường là màn hình có kích thước 14 inch. Được nối 
bằng cáp vào cổng trên bo mạch chính Các sự điểu chỉnh ở phía sau hay bên cạnh thậm chí 
ngay phía dưới m ặt màn hình cho phép bạn chỉnh lại độ sáng và nét như là một máy thu hình.
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Đa sô màn hình được sản xuất dựa trên máy thu hình truỳen thống. BỘ phận cơ bản là 
ôiig phóng tia Catot (CRT -  Cathode Ray Tube) nhận till hiệu từ Video card lòi chuyển ra hiện 
thị trên màn hình.

Xuất hiện đầu tiên là màn hình đơn sắc (Monochrome Monitor). Sau đó là màn hình màu 
ra đời với các chuẩn khác nhau: CGA (Color Graphic Adaptors), EGA (Enhanced Graphics 
Adaptors), VGA (Video Graphics Array) các màn hình liên quan mạt thiết với các Video Card.

Trong vài năm gần đay VGA trở thành một chuẩn phổ biến với hai dạng phổ biến là 
analog và digital tuy nhiên analog hầu như đã biến mất trên thị trường hiện nay

Bước đột páh trong công nghệ sự xuất hiện của màn hình phẳng có hai loại: màn hình 
phẳng trên cơ sở màn hình truyền thống (FLATRON) và màn hình tinh thể lỏng (LCD -  
Liquid Crystal Display) màn hình PDP (Plasma Display Panel) sử dụng công nghệ LED

15- Máv ỉn (printerì

Phân loại: Đối với các máy hệ mới , máy in gồm 3 loại: in ma trận điểm hoặc in đập 
(in kim); in phun và in laze. Mặc dù có phân loại như vậy, nhưng cả 3 loại đều là máy in ma 
trận. Ngoài ra, cá máy in màu tương ứng với cả 3 loại trên.

Máy in ma ữ ận  điểm: điểm phân biệt lớn nhất trong các thiết bị này là sô lương kim 
được sử dụng để vẽ các điểm chomôĩ chữ. sô  lương kim có thể là 7, 9, 18 hay 24 kim. Sự 
phân biệt khác liên quan đến đặc tả máy in phắn lớn liên quan đến mặt cạnh tranh thị trường.

Máy in phun Ink-Jet: các máy in phun tia ra các giọt mực nhỏ li ti vào mẫu dã dược lập 
trình. Chúng cũng tương tự  như máy in đập ma trận điểm, chỉ khác là thay thế các búa và kim 
bằng các mũi mực, các kí tựtạo nên các điểm. Máy in phun tương đương với máy in laze có 
độ phân giải thấp (300 dpi). Chất lượng in sẽ giảm dần theo quá trình sử dụng khi các mũi 
không còn sạch hậc trong điều kiện độ ẩm cao. c ần  kiểm tra hộp mực cho máy in và những 
đặc tả của nó trước khi chọn.

Máy in laze: đặc tả của máy in laze là độ phân giải (tối thiểu là 300 dpi hiện nay có thể 
lên ới 1200 dpi); sô trang in trong một phút (thường 4-6 trang, hiện nay có thể lên 10 ppm); và 
bộ nhớ của máy in (1, 2 hay 4MB) bộ nhớ càng lớn thì độ nét càng cao hơn cho đồ hoạ và các 
dữ liệu phức tạp. Một số máy in có nhiều phầntử cơ của hộp mực có thể tháo rời có nút 
chỉnh mực. Sau một số lương trạng in có thể phải thay hộp mực.

CA 2: LẮP RÁP MÁY TÍNH

Khi tự  rỏp mỏy vi tớnh PC, bạn sẽ được lợi nhiều hơn là mua mỏy rỏp sẵn. Nhưng 
mí riing đũi hỏi hạn nhiều thứ trong đú quan trọng nhất là lũng ham mờ tỡm hiển vỡ nếu 
thiếu cỏ tớnh này bạn sẽ mau bỏ cuộc khi gặp trục trăc (là chuyện thường xẩy ra).

Phắn này cú mục đớch khuyến khớch cỏc bạn trẻ tự rỏp mỏy hay tự  nõng cấp mỏy 
bởi vỡ chỉ cú qua việc làm này cỏc bạn mới học hỏi được nhiểu về cấu tiỳc mỏy, cỏch hoạt 
động cũng như cỏch xử lý khi cú hư hỏng.

Tuy nhiờn khuyờn bạn khụng ham thớch về kỹ thuật là đừng nờn tự  rỏp mỏy vỡ trong 
quỏ trỡnh rỏp mỏy cú vụ số vấn đề phức tạp xảy ra chứ khụng đơn giản hễ lắp rỏp là 
chạy.

ƯUélỂM:
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Tiết kiệm cho bạn rất nhiều tiền, theo kinh nghiệm của chỳng tụi là khoảng 10% trị 
giỏ mỏy.

Linh kiện do bạn tự  chọn lựa nờn hợp với tỡnh hỡnh kinh tê của bạn và chất lượng 
mún hàng cũng do bạn quyết định. Ngoài ra do mua lẻ nờn bạn sẽ cú đắy đủ cỏc sỏch hướng 
dẫn, đĩa driver và bao bỡ cho từng linh kiện.

Cỏc thao tỏc lắp rỏp sẽ được tiến hành kỹ lưỡng hơn ngoài tiệm và cỏch sắp xếp 
trong mỏy cũng hỢp ý hơn.

Bạn hiểu rừ  về mỏy của bạn hơn và mạnh dạn sửa chữa mỏy khi cú trục trặc nhỏ 
như: lỏng chõn Card, lỏng chấu cắm, cỏc mối nối tiếp xỳc khụng tốt...

KHUYẾT élỂM:

Tốn nhiều cụng sức đi lựng mua linh kiện cho vừa ý, thời gian rỏp mỏy nếu chưa cú 
kinh nghiệm cú thể kộo dài cả ngày, éú là chưa kể linh kiện khụng dựng được phải đem đổi.

éũi hỏi phải cú kiến thức căn bản về phần cứng, phải cú tớnh kỹ lưỡng, kiờn nhẩn 
khi lắp rỏp.

Phải biết cỏch xử lý những va chạm giữa cỏc linh kiện với nhau. Thớ dụ: Ngắt, địa 
chỉ, DMA...

Các dụng cụ cần ứĩiêt đ ể  lắp ráp máy tính 

Tô vít 4 cạnh, 2 cạnh 

Kìm m ỏ nhọn, kéo 

Banh kẹp

Băng dính đ ể  đánh dâu đầu dây 

Vòng tĩnh điện

BÔ NGUỒN:

Kiêm tra bộ nguồn

Bạn nối dõy điện nguồn (dõy cỏp bự màu đen cú 4 dõy con) đến cụng tắc 
Power, chỳ ý là cú 2 loại cụng tắc là nhấn và bật lờn xuống, bạn phải xem sơ đổ hướng dẫn 
trờn nhón bộ nguồn để nối cho đỳng vỡ cỏch xếp đặt chõn 2 loại khỏe nhau. Nối dõy cấp 
điện 5VDC cho mặt hiện sô (xem cỏch nối trong tờ giấy hướng dẫn kốm theo thựng mỏy). 
Sau đú đúng cụng tắc nguồn, quạt của bộ nguồn phải quay và bảng hiện số phải sỏng (bạn 
khụng điều khiển được do chưa nối dõy vào mainboard) nếu bộ nguồn tốt. BỘ nguồn khụng 
được phỏt tiếng động lạ như: hỳ, rớt, lạch xạch...

Lắp ráp:
CaseAT:
- Dùng vít để mở các ốc phía sau thùng máy đẻ tháo nắp ra
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- Lắp bộ nguồn vào thùng máy, định vị 4 lỗ vặn vít của bộ nguổnđúng với 4 lỗ trên 
thùng máy và bắt chặt ốc

- Tháo Ốc và lấy tấm giữ Mainboard ra khỏi thùng máy
- Ráp công tác nguồn vào thùng máy
CaseATX:
- Tháo Ốc phía sau thùng máy để mở lắp 2 bên bằng cách kéo về phía sau
- Định vị 4 lỗ Ốc để ráp bộ nguồn vào thùng máy. Sau đó dùng vít siết chặt

Chú ý:
- Một sỏ bộ nguồn cũ được thiết kê có một nút gạt điện áp ở phía sau để chuyển từ 

điện áp 110 sang 220 hoặc ngược lại
- Sau khi lắp bộ nguồn vào thùng máy nên cắm điện và bật công tắc xem thử bộ 

nguồn có hoạt động tôt không.

BẢNG MACH CHỈNH - MAĨNROARD:

CaseATX

- Căn cứ vào sỏch hướng dẫn, bạn kiểm tra và set lại cỏc Jumper cho đỳng với loại 
CPU của bạn. Bạn cẩn quan tõm tới Jumper Volt vỡ nếu set sai CPU sẽ nổ trong 1 
thời gian ngắn (thường điện thê của Pentium là 3V).

- Đặt thử Mainboard vào Case để căn chỉnh các lỗ ốc trên tấm kim loại đỡ 
Mainboard của Case sao cho phù hỢp với các lỗ ốc trên Mainboard. Chú ý tất cả các 
đắu nối với các thiết bị I/O phải hướng ra sau thùng máy

- Lây Mainboard ra để bắt các đệm chốt đứng vào thùng máy

- Đặt Mainboard vào đứng trên các đệm chốt đã bắt trên thùng máy, sau đó lấy ốc 
văn chặt

Case AT:

Cũng lắp giống như Case ATX nhưng bộ nguổn được nối bằng một dây kép có 2 đầu 
mỗi đầu 6 sỢi

BÔ XỬ LÍ TRNG TÂM CPU:

Gắn CPU vào quạt trước khi gắn CPU vào mainboard, chỳ V cắm cạnh khuyết của 
CPU vào đỳng cạnh khiiyếl của ổ cắm (cạnh kliuyếl là cạnh Lhiếu 1 chũii hay lỗ ở gúc 
vuụng). Khi cắm, bạn so khớp chõn với lỗ rồi thả nhẹ nhàng CPU xuống. Khi CPU khụng tự 
xuống cú thể do cẩn gạt chưa gạt lờn hết cỡ hay chõn CPU bị cong cắn phải nắn lại. Nêu ổ 
cắm cũn mới, bạn chỉ cần đô nhẹ tay là xuống. Tuyệt đối khụng được dựng sức đỏ CPU 
xuống khi nú khụng tự  xuống được, bạn cú thể làm gẫy chõn CPU (coi như bỏ !).

LÁP RAM:

Mainboard 486 cho phộp bạn sử dụng từ  1 cõy SIMM đến 4 cõy (cú 4 bank). 
Mainboard Pentium bắt buộc phải gắn 1 cặp 2 cõy SIMM cho 1 Bank (cú 2 bank). Bạn xỏc
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định chiều gắn SIMM bằng cỏch đặt đắu chõn khuyết cạnh của SIMM vào đầu cú gờ chặn 
của bank.

LẮP CÁC DÂY CẨM CỦA THỦNG MÁY:

Bạn nờn rỏp cỏc dõy cắm của thựng mỏy lờn mainboard trước khi rỏp Card để 
trỏnh vướng và khi rỏp card bạn dễ chọn Slot hơn. éọc kỹ sỏch hướng dẫn của mainboard 
để cắm cỏc đẩu đõy cho đỳng. éối với đốn bỏo khi khụng lờn bạn chỉ cần xoay ngược đầu 
cắm lại, khụng sợ hư hỏng, éối với nỳt Turbo khi nỳt cú tỏc dựng ngược, bạn cũng làm như 
trờn. Dõy Reset và dõy Loa khụng phõn biệt đẳu, cắm sao cũng được.

Chỳ ý là cú mainboard khụng cú đầu nối cho nỳt Turbo (Turbo vĩnh viễn), cú khi 
bạn phải tỏch dõy đốn Turbo từ  bảng đốn cắm trực tiếp vào đầu cấm Turbo Led trờn 
mainboard.

LÁP CARD:

Bỡnh thường mỏy cấu hỡnh chuẩn chỉ cú card màn lìỡnh PCI. Bạn cắm card vào 
slot nào trong 4 slot PCI cũng được. Cỏc card bổ sung như: Sound, Modem, Netware, MPEG, 
thường là cắm vào 4 Slot ISA. Trước khi cắm bạn chỳ ý đặt card vào Slot để xem thử cú 
khớp khụng, nếu khụng phải xờ dịch mainboard hay miếng sắt đỡ cho khớp rồi mới đô cho 
phần chõn ăn sõu vào Slot. NỜn đỏ luõn phiờn từ đầu một cho dễ xuống.

Chỳng tụi khuyờn bạn nờn rỏp chỉ một mỡnh card màn hỡnh cho dự bạn cú nhiều 
rarrl. Sail khi mỏy đỗ khởi động tốt hạn mới rỏp rỏc rarđ khỏe tiếp tụr.

LẮP CẮP TÍN HIẼU CỦA Ổ éĨA:

Bạn chỉ cắn nối cỏp cho ổ đĩa mềm khởi động trước để test mỏy. Bạn cắm cỏp 
tớn hiệu vào đầu nối FDD trờn mainboard hay trờn Card I/O rời. Phải chỳ ý đấu cho đỳng 
đầu dõy sô 1 của cỏp vào đỳng chõn sô 1 của đắu nối.

LẮP DÂY CÁP CẤP élÊN CHO ổ  éĨA:

éắu tiờn chỉ nờn rỏp dõy cỏp cấp điện cho ổ đĩa mềm khởi động để Test mỏy. Sau 
khi mỏy chạy tốt mới nối cho cỏc ổ đĩa cũn lại.

RÁP CÁP ĐTỀN CHO CHO MATNBOARD:

Khi nối cỏp cấp điện cho mainboard, bạn chỳ ý là 4 dồy đen phải nằm sỏt nhau và 
nằm giữa. Rỏp ngƯỢc cỏp cú thể làm hư mainboard hay chết cỏc con chip.

LINH TĨNH:

Túm gọn cỏc dõy nhợ lại thành từng bú, cột và cố định vào chỗ nào gọn. Trỏnh để dõy 
chạm vào quạt giải nhiệt của CPU, tạo khoảng trống tối đa cho khụng khớ lưu thụng dễ 
dàng trong thựng mỏy.

KHỞI éÔNG LẨN éẦư T ĩấN  TEST MẢY:
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éõy là thời điểm quan trọng nhất trong quỏ trỡnh rỏp mỏy. Bạn kiểm tra lẩn cuối 
cựng rồi bật mỏy. Nêu mọi việc đéu ổn, trong vũng 10 giỗy, màn hỡnh phải lờn và Bios tiến 
hành kiểm tra mỏy. Nêu trong 10 giõy , màn hỡnh khụng lờn là cú chuyện gay go, bạn phải 
lập tức tắt mỏy và kiểm tra lại cỏc thành phắn sau:

Jumper: Kiểm tra lại cỏc jumper tốc độ mainboard, tốc độ CPU, điện thê CPU cú 
đỳng chưa?

DRAM: Coi chừng Ram chưa cắm khớp vào đế, cắm lại Ram thật cẩn thận, éõy là 
lỗi thường xẩy ra nhất.

CPU: Kiểm tra lại chiều cắm của CPU, kiểm tra xem cú chõn nào cong do cô nhấn 
xuống đê khụng? Lỗi nầy hiếm nhưng vẫn xẩy ra cho những người ớt kinh nghiệm. Khi nắn 
lại chõn phải nhẹ nhàng và dứt khoỏt, trỏnh bẻ đi bẻ lại nhiều lần sẽ làm gẩy chõn.

Card màn hỡnh: Kiểm tra xem chõn card màn hỡnh xuống cú hết khụng?, hay thử 
đổi qua Slot khỏe xem sau. Trường hợp card màn hỡnh bị hư hay đụng mainboard rất hiếm.

Nêu tất cả đều đỳng nhưng mỏy vẫn killing khởi động được, bạn cần liờn hệ với 
nơi bỏn mainboard vỡ xỏc xuất lỗi do mainboard là cao nhất trong cỏc thành phần cũn lại. Cú 
trường hỢp mainboard bị chạm do 2 con ốc đê khụng được lút cỏch điện. Cú trường hợp cắn 
phải set cỏc jumper khỏe với sỏch hướng dẫn (chỉ cú người bỏn mới biết). Cú khi bạn phải 
ụm cả thựng mỏy ra chỗ bỏn mainboard nhờ kiểm tra dựm.

Nêu mỏy khởi động tốt là hạn đỡ mệt và tiến hành rỏp hoàn chỉnh mỏy. Chỳ ý 
trong giai đoạn nầy bạn nờn sử dụng xỏc lập mặc nhiờn (default) trong Bios, khi nào mỏy 
hoàn chỉnh và chạy ổn định mới set Bios lại sau.

LẮP B ổ  SUNG é ẩ  HOÀN CHỈNH MẢY:

Nối cỏp tớn hiệu và cỏp điện cho cỏc ổ đĩa cũn lại.

Nối cỏc cổng COM và LPT. Chỳ ý là phải sử dụng bộ dõy được cung cấp kốm 
theo Mainboard, dựng bộ dõy khỏe cú thể khụng được do thiết kê khỏe nhau. Nối Mouse và 
mỏy in.

Rỏp cỏc Card cũn lại: Nguyờn tắc chung khi rỏp cỏc Card bổ sung là chỉ được rỏp 
từng Card một, khởi động mỏy, cài đặt cỏc driver điều khiển. Nêu Card hoạt động tốt mới 
rỏp tiếp Card khỏe. Cỏch làm nắy giỳp bạn xỏc định chớnh xỏc Card nào trục trăc trong quỏ 
trỡnh rỏp, khụng phải đoỏn mũ.

Trước khi rỏp Card bổ sung cần cẩn thận kiểm tra cỏc jumper so với hướng dẫn 
để trỏnh bị đụng ngắt, điạ chỉ, DMA...

KHỞI éÔNG LAI VÀ KIÊM TRA KỸ LƯỜNG:

Sau khi rỏp hoàn chỉnh, cỏc bạn cho khởi động mỏy. Tiến hành kiểm tra cỏc thiết 
bị ngoại vi như sau:
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LÁP RÁP VẢ s ử  DUNG ổ  CỨNG
Máy tính cá nhân (PC) hiện nay cho phép bạn sử dụng bốn ổ đĩa cứng có giao tiếp 

IDE/ EIDE cùng lúc. Để phân biệt các ổ đĩa trên cùng một cáp tín hiệu, chúng ta phải xác lập 
bằng cách nôi tắt các chân cắm được quy định cụ thể trên từng ổ đĩa (set jumper). Nhà sản 
xuất luôn cung cấp sơ đồ set jumper kèm theo ổ đĩa của mỡnh vỡ nếu thiếu, chỉ cú cỏch là set 
“mũ” hay dựa trờn ổ đĩa khác. (Chú ý: ổ đĩa CD-ROM theo chuẩn giao tiếp IDE cũng được 
tính vào tổng sô này.)

Nêu muốn sử dụng trên bốn ổ đĩa trong một máy, bạn có thể mua card Ultra ATA gắn 
vào Slot PCI cũn trống trờn mainboard. Mỗi card Ultra ATA cho phộp gắn thờm bốn ổ đĩa 
cứng và mainboard sẽ quản lý các ổ đĩa này tương tự  các ổ đĩa SCSI. Chú ý: Bạn phải cài 
driver dành cho từng phiờn bản Windows của nhà sản xuất cung cấp kốm theo card.

Các quy ước khi lắp ráp, k ẻ t họp Ổ đĩa:

- Dây cáp: Cáp tín hiệu của ổ đĩa cứng IDE/EIDE (40 dây) có ba đầu nối giống y nhau. 
Một đầu để gắn vào đầu nối EIDE trên mainboard, hai đắu cũn lại để gắn vào đẩu nối trên 
hai Ổ đĩa cứng. Khi cắm dây, chú ý cắm sao cho vạch màu ở cạnh cỏp nối với chõn sô 1 của 
đắu nối. Thường chân số 1 được quy ước trên mainboard là cạnh có ghi sô 1 hay có dấu 
chấm trũn, hoặc dấu tam giỏc. Trờn ổ đĩa là cạnh có ghi sô 1, hay cạnh nằm sát dây cắm 
nguồn. Có hóng sản xuất đó ngừa trường hợp cắm ngược cáp bằng cách bỏ bớt một chân ở 
đầu nối trên mainboard, và bít một lỗ tương ứng ở đẩu nối trên cáp. Khi nối cáp, cô gắng 
xoay trở đầu cáp sao cho đoạn dây đi từ  mainboard đến ổ đĩa cứng là ngắn nhất. Thậm chí, 
bạn có thể nối đầu giữa lên Mainboard, hai đầu bỡa lờn ổ đĩa cứng. Chú ý: Đối với cáp Ultra 
ATA (80 dây) ta phải cắm đúng quy định của nhà sản xuất (thường các đầu cắm phân biệt 
bằng màu sắc).

Giữa hai nhóm ổ đĩa 1, 2 và 3, 4 phân biệt bởi hai dây cáp gắn vào hai đầu nối Pri (thứ nhất 1, 
2) hay See (thứ nhỡ 3, 4). Giữa ổ đĩa 1, 2 hay 3, 4 phân biệt bằng cách set Jumper trên mỗi ổ 
đĩa là Master (1, 3) hay Slave (2, 4).

- Trên ổ đĩa có các set sau: Master (single): ổ  đĩa chính duy nhất. Master (dual): ổ  đĩa 
chính nhưng có kết hợp với ổ khác.

Slave: ổ  đĩa phụ.

Cable Select: Xác lập master hay slave bằng vị trí đầu cáp.

Có một số mainboard bắt buộc ổ đĩa khởi động phải được set là Master và được gắn vào cáp 
Pri (1). Có một sỏ mainboard đời mới cho phép bạn vào BIOS xác lập khởi động bằng ổ đĩa 
nào cũng được hay tự động dũ tỡm ổ đĩa khởi động theo thứ tự  do bạn quy định trong BIOS 
(Ổ mềm, CD ROM, SCSI, ổ cứng c  hay D, E, F...). Có trường hỢp hai ổ đĩa không chịu chạy 
chung với nhau khi gắn cùng một cáp. Bạn phải sử dụng hai cáp cho hai ổ đĩa này.
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CA 3: CHƯƠNG TRÌNH BIOS SETUP

T ất cả các loại máy tính thế hệ  mới đều dùng chương trình cài đặ t hệ  thống 
lắp  sẵn  đ ể  ghi cấu hình. Ta cần phải dùng chương trình BIOS SETUP khi thay đổi 
hoặc thêm vào phần cứng. Tại đây người sử  dụng khai báo và tự  chỉnh các tham sô 
của cấu hình máy và thiết bị ngoại vi của máy tính, và các thay đổi đó được cấ t giữ  
vào bộ nhớ đặc b iệ t RAM CM OS, từ  lần  khởi động đầu tiên sau khi các thông sô 
được lưu lạ i trong RAM  CMOS.

Đ ể  chạy chương trình này ngay từ  khi b ậ t máy nhấn phím DEL (m ột vài hệ  
thống dùng tổ hỢp phím Ctrl + Alt + ESC hoặc F10) sẽ  xuất hiện Menu của 
chương trình SETUPS U TILITES chính trên màn hình, cho phép bạn  lựa chọn các 
thông sô cài đặ t và các cách thoát khỏi chương trình, s ử  dụng các phím mũi tên đ ể  
lựa các tuỳ chọn trên Menu chính.

Bên cạnh đó còn có một sô phẳn m ềm  chuyên dụng như QPLUS, còn cho phép 
sau khi khởi động xong, máy làm việc với các ứng dụng, mà vẫn quay trở lại thay đổi 
các tham sô trong cấu  hình máy. Đ iều này rấ t tiện cho người sử  dụng và làm công tác 
sửa chữa.

INTEGRATED PERIPHERALS

SUPERVISOR PASSWORD 

USER PASSWORD 

IDE HDD AUTO DETECTION 

SAVE & EXIT SETUP 

EXIT W ITHOUT SAVING

STANDARD CMOS SETUP

BIOS FEATURES SETUP 

CHIPSET FEATURES SETUP 

POWER MANAGEMENT SETUP 

PCI CONFIGURATION 

LOAD SETUP DEFAULS 

LOAD BIOS DEFAULTS

Esc: Quit
F10 : Save & Exit Setup

i t —x—: Select Item
(Shift) F2 : Change Color

Time,date, Hard Disk Type ...

HÌNH 9: Chương trình CMOS SETUP UTILITY

1- STANDARD CMOS SETUP

Tuỳ chọn Standard Cmos Setup được sử  dụng đ ể  đặt lạ i ngày tháng, thời 
gian, kiểu của đĩa m ềm , kiểu của đĩa cứng có trong hệ thống và thiết bị hiển thị, 
dung lượng của bộ nhớ được tự  động nhận b iế t và hiển thị bởi BIOS.
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- Nêu Primary Master /Slave và Secondary Master/ Slave đê ở chê độ tự 
động (Auto) thì dung lượng và loại ổ  cứng sẽ  được tự  động nhận b iế t trong quá trình 
tự  kiểm  tra khi khởi động (POST).

2-BIOS FEATURES SETUP

Tuỳ chọn này cho phép thay đổi các tham sô hệ  thống đang được h iển  thị trên 
màn hình. Tuỳ chọn cho h iển  thị mọi giá trị m ặc định của bo mạch chủ được ấn định 
bởi nhà sản xuất. Chương trình cũng cung cấp  2 cách nạp  lạ i các tham sô m ặc định 
từ  BIOS hoặc CM OS khi d ữ  liệu  đưa vào bị lỗi.

3- CHIPSET FEATURES SETUP

Tuỳ chọn này hiển thị và cho phép thay đối các đặc tính hệ  thống: bộ nhớ, 
phần đệm  bộ nhớ phụ trỢ cho CPU v.v...

4- POWER MANAGEMENT

Phẩn này đưa ra các tuỳ chọn quyết định tiêu hao bao nhiêu đ iện  năng cho hệ 
thống. Giá trị m ặc định là Disable.

5- PCI CONFIGURATION

Những BIOS hỗ trỢ của bàn phím, màn hình, ổ  cứng, ổ  m ềm  sẽ  hoạt động đ ể  
h ệ  thống làm việc.

6- LOAD SETUP DEFAULTS

Trả lạ i các giá trị m ặc định ban đầu  của nhà sản  xuất.

7. LOAD BIOS SETUP

Trả lạ i các giá trịn m ặc định do nhà sản xuất đã thiết lập  cho Bios.

8. INTEGRATED PARIPHERALS:

Đ ặt chế  độ cho các điểu khiển ngoại vi.

9. SUPERVISOR PASSWORD:

Đ ặt m ật khẩu của người quản trị mạng.

10. USER PASSWORD:

- Đặt mật khẩu của người sử dụng.

11. IDE HDD AUTO DETECTION

Là công cụ đặc b iệt tiện lợi khi không rõ ổ  cứng là loại nào, dung lượng bao 
nhiêu, các tham sô thê  nào. c ầ n  sử  dụng trình này đ ể  BIOS tự  động xác định các 
tham sô cũng như loại ổ  cứng trong quá trình tự  động kiểm  tra khi khởi động.
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Một vài loại bo mạch chủ còn có thêm trình tiện ích để định đạng cấp thấp (HDD 
LOW LEVEL FORMAT) cho ổ cứng sửa lại các lỗi Logic và một phần lõi vật lý, nhưng 
thật cẩn thận khi dùng trình này vì có thể mất hết dữ liệu có trên ổ đĩa.

12. SAVE & EXIT SETUP:

Lưu trữ  thông số khi ta thay đổi và ra khỏi SETUP.

13. EXIT WITHOUT SAVING:

Ra khỏi SETUP mà không lưu trữ  thông số  khi ta thay đổi.

CÁC CHỨC NĂNG  CỦA BIO S SETUP

1. STANDARD CMOS SETUP (Thiêt ỉập các giá trị chuẩn trong máy vào CMOS).

ROM PCI/ TSA BIOS (2A5LDS2F)

Standard CMOS SETUP 

AWARD SOFTWARE, INC

HARD DISKS

Date (mm:dd:yy) : Sat, Mov, 3 2001 
Time (hh:mm:ss) : 13 : 19 : 32

TYPE SIZE CYLE HEAD PRECOMP LANDZ SECTOR MODE

Primary M aster : User 2008 973 64 0 3892 63
Primary Slave : None 0 0 0 0 0 0

Secondary M aster : None 0 0 0 0 0 0
Secondary Slave : None 0 0 0 0 0 0

Driver A : 1.44M, 3.5 in. 
Driver B : None 

Floppy 3 Mode Support: Disabled

Base Memory: 
Extended Memory: 

Other Memory:

640 K 
31744 K 

384 K

Video : EGA/VGA 
Halt On : All Errors

Total Memory: 32768 K

LBA

ESC : Quit 
F I : Help

^  sp < -

(Shift)F2
: Select Item 
Change Color

PU/PD/+/- : Modify

HÌNH 10: Chương trình STANDARD CMOS SETUP

- Dùng đ ể  xem thay đổi các thông sô của m ột sô th iết bị chuẩn của máy tính 
như khai báo ngày, tháng, năm, thời gian của hệ  thông. Khai báo thông sô của các ổ 
đĩa cứng hay thiết bị IDE, và các thông sô các ổ  đĩa m ề m .. .

- Đ ê thièt lập các tham sỏ  cho đĩa cứng: v ớ i m ột máy tính thường cho phép có thê  
gắn từ  2 đên 4 Ổ cứng.

+ Primary Master: Là ổ  đĩa chủ thứ  nhất (nếu máy chỉ có một ổ, thì chỉ cắn 
khai báo trong mực này. Còn các ổ đĩa cứng còn lạ i đặ t v ề  None).

Bô môn Mạng & KT Máy tính Khoa CNTT Trang 18



Đ ẻ cư ong Thực hành Bảo trì h ệ  thông

+ P rim ary  Slaver: Là ổ  đìa tớ đầu tiên (khách). N êu máy có hai ổ  thì ổ  dùng 
đ ể  khởi động là Ổ thứ  nhất, còn ổ  th ứ  hai là ổ  tớ  thứ  nhất.

+ Ngoài ra còn có thêm hai ổ  nữa tuỳ theo loại máy nhưng ít sử  dụng.

- M uôn thiêt lập thông sô  cho các Ổ này ta di chuyển vệt sáng đẻn  từng tên Ổ.

+ T ại m ục Type: Chọn kiểu của ổ đĩa, có th ể  từ  1 đến  46 với các máy cũ, còn 
chủ yếu  chọn kiểu USER.

+ Di chuyển con chỏ đến các tham sô đ ể  thay đổi hoặc điền mới, các tham sô
đó là:

+ CYT.S: Sô cylinder.

+ HEAD: SỐ đầu từ.

+ PR ECO M P: Rãnh b ắ t đầu bù trước dòng ghi (thường bằng 0 hoặc 65535).

+ LANDZ: Vùng ổ  của đầu từ  (thương bằng hoặc kém m ột đơn vị sô 
Cylinder).

+ SECTOR: s ô  Sector trên một rãnh.

- Đ ế nhập được các ứiam sô này, ở  mục MODE phải chuyển v ề  chê độ Norman 
thì máy m ói cho phép chỉnh sửa, sau đó phải di chuyển Mode từ  Norman v é  NBA (Bằng 
cách di chuyển vệ t sáng đến  và nhấn Page Up, Page Down). Và các tham sô  này được ghi 
trên m ặt VỎ đĩa.

* Đâu nói giữa hai Ổ cúng (chủ/tớ). Do đó ta phải xác định Ổ nào sẽ  làm Ổ chủ đẻ  
khởi động, và ỏ  nào làm Ổ tớ  (Tức là Ổ không khởi động).

+ Cắm  Jum p (cắu nối): Mỗi ổ  cứng đều  có hàng chân đinh, và có từ  1 đến  2 
Jum p. Và trên vỏ đĩa hoặc tại chân cắm  đều  có ký hiệu phân b iệ t chê độ (chủ 
M aster), (tớ M aster) và phải cắm  đúng chức danh của m ỗi ổ.

+ Dùng cáp đôi: M ột đầu cắm  vào M ainboard, hai đầu còn lạ i đấu vào hai ổ, 
và có ráp rắm  nguồn cho hai ổ.

+ B ật máy, vào SETUP UTILITY  xác lập  tham sô cho hai ổ  đĩa. Sau đó thoát 
ra khỏi SETUP U ITILITY  và ghi lai thông số.

+ L ắp  đặt hai Ổ cùng tồn tạ i ở  chê độ chủ: (Chỉ thực h iện  được nếu  trên 
Main có hai khe IDE1 và IDE2).

+ Hai ổ  đều cắm  Jum p ở chê độ chủ. ổ  thứ nhất có cáp tín hiệu đấu vào 
IDE1, ổ  thứ  hai có cáp tín h iệu  cắm  vào IDE2. N êu có th ể  hai ổ không lắp  được với
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nhau là do chúng khác b iệ t quá lớn v ể  chuẩn giao tiếp cũng như tốc độ, và cắn kiểm  
tra lạ i các bước làm trên.

2. BIOS FEATURES SETUP: (Thiết lập các tính năng của BIOS).

+ V irus w arning: K hả năng cảnh báo BIOS khi phát hiện thấy Boot Sector 
đọc từ  đĩa cứng vào bị thay đổi so với lần  trước đó. Khi đó máy sẽ  hỏi có chấp nhận 
việc thay đổi không. Nừu v iệc thay đổi của ta có chủ ý thì chấp nhận, còn ngƯỢc lạ i 
thoát ra và d iệt V irus ngay.

+ CPU Internal Cache: Cho phép/cấm  (Enable/Disable) sử  dụng bộ nhớ 
tăng tốc cài trên Mainboard (Cache Level I).

+ External Cache: Cho phép/cấm (Enable/Disable) sử dụng bộ nhớ tăng tốc 
cài trên Mainboard (Cache level II).

+ Quick power on setf test: Cho phép/cấm  (Enable/Disable) thực hiện nhanh 
chương trình khởi động Post.

+ Boot Sequence: T hiết lập  quá trình nạp hệ  điều hành từ  ổ đĩa nào trước. 
Nêu ta đặ t giá trị A ,c  thì chương trình khởi động đầu  tiên sẽ kiểm  tra có đĩa hệ  
thống trong ổ đĩa A: hay không. N êu không có ổ  đĩa A: thì máy sẽ khởi động từ  ổ  đĩa 
C:. Nêu Ổ A: có đĩa xong không phải là đĩa h ệ  thống thì máy sẽ  báo lỗi.

+ N êu ta đặ t giá trị C,A thì chương trình khởi động luôn khởi động từ  ố  đĩa 
C: bấ t chấp Ổ A: ra sao, trừ  trường hỢp ổ  C: không phải là đĩa h ệ  thông thì nó mới 
tìm xem ổ  A: có tồn tạ i và là đĩa hệ  thống hay không.

+ Swap Floppy Drive: Cho phép/cấm (Enable/Disable) trao đổi Logic của 
hai ổ m ềm.

+ Boot Up Floppy Seek: Cho phép/cấm  (Enable/Disable) kiểm tra sự dịch 
chuyển của các đầu từ  của các ổ  đĩa mềm khi khởi động h ệ  thống.

+ Boot Up Numlock Status: Cho phép/cấm  (Enable/Disable) vào chê độ 
Numlock (vào số ở bên phải bàn phím).

+ Boot Up System Speed: Đ ặt đổng hồ nhịp của CPU ở chê độ bình thường.

+ Typematic Rate (Chars/See): Đặt giá trị gõ tốc độ bàn phím.

+ Typem atic Delay (Msec): thời gian trễ  phân b iệ t hai lắn ấn phím.

+ Security Option: Chê độ bảo  m ật kiểm  tra m ật khẩu bất cứ  lúc nào khi bậ t 
máy (Nêu đặ t giá trị System hay Always) hay chỉ kiểm  tra m ật khẩu khi vào SETUP 
U TILITY  (Nếu đặ t giá trị Setup).
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+ Video BIOS Shadow: Cho phép/cấm  (Enable/Disable) đ ặ t chê độ bộ nhớ 
bóng cho ROM Video BIOS.

3. CHIPSET FEATURES SETUP (Thiết lập các khả năng của IC VLSI phụ  trỢCPU).

+ Auto Configuration: Cho phép/cấm (Enable/Disable) chê độ đặ t cấu hình.

+ DRAM Timing; DRAM RAS # Precharge Time; DRAM R/W Leadoff...
Các thông sô của bộ nhớ RAM.

+ ISA Bus Clock: Đổng hồ nhịp của Bus ngoại vi ISA.

+ System BIOS Cacheable: Cho pháp/cấm (Enable/Disable) khả năng dùng 
RAM đ ể  tăng rốc độ truy cập  rủ a  BTOS hệ  thống.

+ Video BIOS Cacheable: Cho phép/cấm  (Enable/Disable) khả năng dùng 
RAM trung gian đ ể  tăng tốc độ truy cập BIOS màn hình.

4. POWER MANAGEMENT SETUP. (Thiết ¡ập c h ế  độ  quản trị nguón thiết bị như: màn 
hình, bàn phím)

5. SET PCI CONFIGURATION. (Đặt cấu hình cho mạch PNP/PCI).

6. LOAD SETUP DEFAULTS. (Thiết lập các giá trị ngầm định của BIOS)

+ Khi chọn lựa chức năng này, chương trình SETUP U TILITIES sẽ  nạp các 
giá trị ngầm  định của RO M  BIOS vào các thông số.

7. INTEGRATED PERIPHERLS. (Đặt c h ế  độ cho các điểu khiển ngoại vi).

+ Chức năng này cho phép lựa chọn đ ặ t các thông sô cho các điều khiển 
ngoại vi được tích hỢp trên tấm  m ạch chủ M ainboard.

+ IDE HDD Block Mode: T h iết lập /b ỏ  (Enabỉe/Disbỉe) bỏ chê độ LBA của
Ổ đĩa cứng IDE.

+ IDE P rim ary  M aster PIO: C h ọ n /b ỏ  (ON/OFF ) khả năng lập  trình vào ra 
của th iết bị IDE chủ thứ  nhất.

+ IDE P rim ary  Slaver PIO: C h ọ n /b ỏ  khả năng lập  trình vào ra của th iế t bị 
IDE tớ thứ  nhất.

+ IDE Secondary Master PIO : C h ọ n /b ỏ  (ON/OFF ) khả năng lập  trình vào 
ra của th iế t bị IDE chủ thứ  hai.

+ IDE Secondary Slaver PIO: C h ọ n /b ỏ  (ON/OFF ) khả năng lập  trình vào ra 
của th iết bị IDE tớ thứ  hai.

+ On -  Chip P rim ary  PC I IDE: C h ọ n /b ỏ  (ON/OFF ) kênh IDE PC I thứ  nhất 
trên M ainboard.
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+ On -  Chip Secondary PCI IDE: C họn/bỏ (ON/OFF) kênh IDE PCI thứ 
hai trên Mainboard.

+ PIC Slot IDE 2nd Chanel: C họn/bỏ (ON/OFF) kênh IDE thứ hai trên khe 
cắm PCI.

+ USB Corntoller: C họn/bỏ (ON/OFF) hộp nối tiếp vặn năng.

+ KBC input clock: Giá trị đồng hổ nhịp đắu vào của điều khiển bàn phím.

+ Onboard FDC Corntoller: C họn/bỏ (ON/OFF) ổ  đĩa mềm trên 
Mainboard.

+ O nboard  Serial P o rt 1: C h ọ n /b ỏ  (O N/OFF ) cổng nôi tiếp COM  1 trên 
Mainboard.

+ Onboard Serial Port 2: C họn/bỏ (ON/OFF) cổng nôi tiếp COM 2 trên 
Mainboard.

+ Onboard Parallel Port: C họn/bỏ (ON/OFF) cổng song song trên 
Mainboard.

+ Parallel Port: Chê độ làm việc cho cổng song song. 

s  CÁC CHỨC NĂNG QUI ĐỊNH M ẬT KHAU m ứ c  BIOS

8. SUPERVISOR PASSW ORD (Đ ặt m ậ t k h ẩ u  n g ư ờ i quản  trị m ạng).

9. USER PASSWORD (Đặt m ật khẩu nguờì s ử  dụng).

+ Khi ta muốn bảo  vệ  máy tính không cho người khác động chạm  vào, có th ể  
đặ t m ật khẩu nhờ chức năng trên. Vì vậy  ta phải thiết lập  một khoá mã. Khi khởi 
động muốn vào được bảng CMOS, ngay từ  lúc b ậ t máy phải gõ đúng m ật khẩu đã 
đặ t thì mới sử  dụng được.

+ Cách đăt m ât kh ẩu : Di chuyển v ệ t sáng đến  USER PASSW ORD (hoặc 
SUPERVISOR PASSW ORD -  Nếu bạn  là người quản trị mạng), gõ ENTER, khi 
đó xuất h iện m ục “E n te r Passw ord” (N h ậ p  m ậ t khâu), gõ vào mã cân  khoá sau đó 
nhấn xác như nhập vào lẳn  đầu, gõ EN TER  đ ể  k ế t thúc.

+ N hư vậy khi muốn vào SUPERVISOR PASSW ORD (Hoặc ngay khi khởi 
động sẽ  xuất h iện hộp đối thoại “E n ter Passw ord”, buộc người sử  dụng phải gõ 
đúng m ật khẩu đã đặt. N êu gõ sai thì máy không làm việc, tuy theo chê độ đặ t m ật 
khẩu. Nhiều trường hỢp máy chỉ cho phép vào sai không quá ba lần, nếu  ta gõ vào ba 
lắn  m ật khẩu mà không đúng với đã đặ t thì ta buộc phải khởi động lạ i máy tính để  
tiếp tục gõ m ật khẩu.
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+ Cách gỡ bỏ m ảt khẩu : Trước khi đó bạn  phải nắm  được m ật khẩu đ ể  vào 
bảng CMOS, sau đó di chuyển v ệ t sáng đến  USER PASSW ORD hoặc 
SUPERVISOR PASSW ORD gõ ENTER, máy sẽ  hỏi m ật khẩu cũ, bạn  cần nhập 
đúng m ật khẩu này sau đó máy yêu cẩu  gõ vào m ật khẩu mới, bạn  gõ Enter hai lần, 
lúc này sẽ  xuất h iện hộp thông báo “Passw ord D isabled”(M ậí kh ẩ u  đõ b ị loại bỏ).

+ Máy bị đặ t m ật khẩu : Có rấ t nhiều lý do hoặc máy bạn bị người khác đặt 
m ật khẩu, hoặc bạn  đặt nhưng bạn lạ i không nhớ bạn đ ặ t m ật khẩu gì, hoặc máy 
của người khác đang ở chê độ đặt m ật khẩu mà bạn không b iết m ật khẩu đó... Có 
hai trường hợp:

+ Máy đặ t m ật khẩu không cho vào cấu  hình SETUP U TILITIES, gõ thử 
CONCAT khi máy yêu cắu m ật khẩu (trường hỢp này áp dụng cho máy Đông Nam 
Á).

+ N êu vẫn khởi động, làm việc bình thường bằng ổ  C: hoặc ổ  A:. Sau khi 
khởi động xong, tìm kiêm  và sử  dụng lệnh DEBUG.EXE của DOS, gõ lệnh:

DEBUG <4^

070 2F

071 FF ^ -J

Q
+ Sau đó khởi động lạ i máy tính, lúc này toàn bộ máy tính trở v ề  chê độ ban 

đầu như chưa th iết lập  chê độ gì. Đây là m ột lệnh rấ t m ạnh, đòi hỏi sau đó bạn  phải 
gõ vào lạ i chính xác cấu hình của máy.

+ Không nhớ m ât khẩu khởi đông m áy: Lúc này chỉ còn cách gỡ thử 
“CONCAT:. N êu không được, mở máy tháo Pin CMOS. Và khi đó cấu hình của máy 
cũng trở v ề  dạng nguyền thuỷ, đòi hỏi bạn  phải xác lập  lạ i từ  đắu.

10. IDE HDD AUTO DETECTTION (Tự động xác lập thông sô  cho đĩa cứng).

+ Khi không nhớ các thông sô của ổ đĩa cứng IDE, có th ể  sử  dụng chức 
năng này đ ể  xác định lạ i các tham sô. Di chuyển v ệ t sáng đến  m ục này nhấn 
ENTER, khi đó máy sẽ  xuất hiện m ột loại thông sô của từng ổ đĩa cứng và hỏi có 
cắn cập nhật những giá trị này vào sô hiện thời không, nếu ổ  đĩa cứng đang tìm các 
tham sô là loại có số C ylinder không vượt quá 1024, ta nên chon k iểu Norm al, và 
ngược lạ i ta chọn k iểu  LBA. Cách tốt nhất ta nên chọn từng k iểu  m ột đến khi được 
thì thôi. M uốn chấp nhận kiểu tham sô nào mà máy đã tìm giúp hoặc ta nhần “Y” 
hoặc gõ vào sô thứ  tự  của kiểu đó và nhấn E nter, v ớ i ổ  đĩa không hiện có thì nhấn 
ESC đ ể  bỏ qua, sau đó chọn “Y ” để  không xác định chúng.
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11. HDD LOW LEVEL FORMAT: (Định dạng khuôn dạng mức thấp cho đĩa cứng).

+ Đây là m ột sồ các thủ tục công cụ phục vụ kiểm  tra và định dạng đĩa cứng 
ở mức thấp, v ớ i m ột đĩa cứng, ngay từ  đầu nhà sản xuất đã định dạng vậ t lý nó, và 
ta có thể  sử  dụng ngay được. Cho nên không nên định dạng lại ổ cứng ở b ấ t cứ  mức 
nào, trừ  trường hỢp đĩa có vấn  đề trục trặc cần  sửa chữa. V iệc định dạng m ột ổ  
cứng cần qua các bước sau:

+ Định dạng bậc thấp (Chọn m ục này).

+ Định dạng mức DOS bằng lệnh  FORM AT.

+ T iến hành tạo  lập  phân chia khu vực trên đĩa, tạo  phân khu hoạt động (Dùng 
đ ể  khởi động) và tạo  các ổ đĩa Logic khác nếu cắn.

+ Bình trường với một ổ  cứng (Giả sử  là C), muốn định dạng lạ i từ  đầu, 
không cắn  phân chia gì cả, định dạng bậc thấp nếu  thấy cần thiết, sau đó thực hiện 
lệnh FO RM A T C:/S là đủ.

Đ ể  định dạng bậc thấp có một số lựa chọn sau:

+ SELECT DRIVE: Lựa chọn ổ  đĩa.

+ BAD TRA CK  LIST: Lập danh sách các rãnh hỏng.

+ PR EFO RM A T: Định khuôn dạng mức thấp cho ổ  đĩa được chọn 

s  TH O Á T K H Ỏ I SETUP U TILITIES

Dùng m ột trong hai cách sau:

12. SAVE & EXIT SETUP (Hoặc ấn  phím F10)

LƯU trữ  thông sô mà ta đã thay đổi và ra khỏi SETUP.

13. EXIT WITHOUT SAVING. (Hoặc ấ n  phím ESC):

Ra khỏi SETUP mà không lưu trữ  thông sô mà ta đã thay đổi.

Ngoài ra trong quá trình nliập, sửa mà la muốn thoái kliỏi ihực đơn chức năng 
nào, ta chỉ cắn ấn  ESC.

. ghi chú

Khi khởi động máy lắn đắu tiên, máy tính sẽ đọc một tập hợp dữ liệu được lưu trong 
CMOS (một chip bộ nhớ đặc biệt luôn hoạt động nhờ 1 cục pin nhỏ), không có thông tin này 
máy tính sẽ bị tê liệt. Việc xác lập các thông tin này gọi là Setup Bios và bao giờ người bán 
cũng phải làm thủ tục Setup Bios ngay sau khi ráp máy. Nhưng bạn cũng phải biết cách Setup 
Bios để  đề phũng trường hợp máy tự mất các thông tin lưu trong Bios vỡ cỏc lý do như: Hết 
pin, nhiễu điện, virus...Hiện nay, người ta dùng Flash Ram để lull thông tin Bios nên không
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cần phải có Pin nuôi trên mainboard. Tùy Mainboard, các mục trong Bios có thể khác nhau 
theo từng hóng chê tạo (Award, Ami, Pheonix...) nhưng vé căn bản chúng vẫn giống nhau và 
trong phần này chủ yếu bàn vể căn bản, cũn cỏc tớnh năng riêng bạn phải chịu khó tỡm hiểu 
thờm nhờ vào cỏc kiến thức căn bản này.

Màn hỡnh Bios Setup đa sô là màn hỡnh chạy ở chê độ TEXT. Gần đây đang phát 
triển loại BiosWin (Ami) cú màn hỡnh Setup gồm nhiều cửa sổ giống tương tự  Windows và 
sử dụng được Mouse trong khi Setup nhưng các mục vẫn không thay đổi.

Chú ý thao tác đ ể  vào Bios Setup là:

Bấm phím Del khi mới khởi động máy đối với máy éài Loan, éối với cỏc mỏy Mỹ,
thường là bạn phải thông qua chương trỡnh quản lý mỏy riờng của tùng hóng nếu muốn thay 
đổi các thông sô của Bios.

* Bios thường: Di chuyển vệt sáng để lựa chọn mục bằng các phím mũi tên. Thay đổi 
giá trị của mục đang Set bằng 2 phím Page Up và Page Dn. Sau đó nhấn phím Esc để thoát 
khỏi mục (giá trị mới sẽ được lưu trữ). Nhấn F10 để thoát Setup Bios nếu muốn lull các thay 
đổi, khi hộp thoại hiện ra, bấm Y để lưu, N để không lưu. Nhấn Esc nếu muốn thoát mà 
không lưu thay đổi, khi hộp thoại hiện ra, bấm Y để không lưu, N để trở lại màn hỡnh Setup 
Bios.

B Bios Win: Màn hỡnh Setup xuất hiện dưới dạng đồ họa gồm nhiều cửa sổ, sử dụng 
được mouse nếu bạn có mouse loại: PS/2 mouse, Microsoft mouse, Serial mouse, Logitect c  
mouse. Dùng mouse bấm kép vào cửa sổ để mở một thành phẩn, bấm vào mục cần thay đổi, 
một cửa sổ liệt kê giá trị xuất hiện, bấm vào giá trị muốn chọn rồi thoát bằng cách bấm vào 
ô nhỏ ở góc trên bên trái. Nêu không có mouse, dùng các phím mũi tên để di chuyển, đến mục 
cần thay đổi bấm Enter, xuất hiện hộp liệt kờ, chọn giỏ trị mới, bấm Enter, cuối cựng bấm 
Esc.

1. Setup các thành phẩn căn bản (Standard CMOS Setup):

éõy là cỏc thành phẩn cơ bản mà Bios trên tất cả các loại máy PC phải biết để quản lý và
điều khiển chúng.

* Ngày, giờ (Date/Day/Time):

Bạn khai báo ngày tháng năm vào mục này. Khai báo này sẽ được máy tính xem là 
thông tin gốc và sẽ bắt đầu tính từ  đây trở đi. Các thông tin về ngày giờ được sử dụng khi các 
bạn tạo hay thao tác với các tập tin, thư mục. Có chương trỡnh khi chạy cũng cần thụng tin 
này, thí dụ để báo cho bạn cập nhật khi quá hạn, chấm dứt hoạt động khi đến ngày quy 
định...Bỡnh thường bạn Set sai hay không Set cũng chẳng nh hưởng gỡ đến hoạt động của 
máy. Các thông tin này có thể sửa chữa trực tiếp ngoài Dos bằng 2 lịnh Date và Time, hay
bằng Control Panel của Windows mà khụng cần vào Bios Setup.

Chỳ ý: éồng hồ rnỏy tớnh luụn luụn chạy chậm khong vài giõy/ngày, thỉnh thoảng bạn 
nờn chỉnh lại giờ cho đúng. Nhưng nếu quá chậm là có vấn đề cần phải thay mainboard.
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* Ổ đĩa mềm (Drive A/B):

Khai báo loại ổ đĩa cho ổ A và ổ B, bạn căn cứ vào việc nối dây cho ổ đĩa để xác định, 
ổ đĩa nối với đầu nối ngoài cùng của dây nối là ổ A, ổ  kia là B. ổ có kích thước lớn là 1.2M 
5.25 inch, ổ nhỏ là 1.44M 3.5 inch. Nêu không có thỡ chọn Not Installed. Nêu bạn khai báo 
sai, Ổ đĩa sẽ không hoạt động chớ không hư hỏng gỡ, bạn chỉ cần khai bỏo lại. Trong cỏc 
mainboard sử dụng Bios đời mới, khai báo sai loại ổ  dĩa 1.2Mb thành 1,4Mb hay ngƯỢc lại, ổ 
dĩa vẫn hoạt động bỡnh thường nhưng kêu rất lớn lúc mới bắt đắu đọc đĩa, về lâu dài có thể 
hư đĩa.

Các Bios và các card I/O đời mới cho phép bạn tráo đổi 2 ổ đĩa mềm mà không cần tráo 
đổi dây (swap floppy drive), tức là ổ A thành ổ B và ngược lại khi sử dụng. Khi tráo đổi bằng 
cách Set jumper trên card I/O, bạn nhớ khai bỏo lại trong Bios Setup (Khi trỏo bằng lịnh Swap 
trong Bios thỡ khụng cần khai bỏo lại), nhưng có ứng dụng không chịu cài đặt khi Swap đĩa 
mềm, nhất là các ứng dụng có bảo vệ chống sao chép.

* Ổ đĩa cứng (Drive C/D) loại IDE:

Phần khai bỏo ổ đĩa cứng rắc rối hơn, bắt buộc bạn phải khai báo chi tiết các thông 
số, bạn khai báo sai không những ổ cứng không hoạt động mà đôi khi cũn làm hư ổ cứng nếu 
bạn khai báo quá dung lượng thật sự của ổ cứng và cho tiến hành FDISK, FORMAT theo 
dung lượng sai này. May mắn là các Bios sau này đểu có phần dũ tỡm thụng sô ổ cứng IDE 
tự  động (IDE HDD auto detection) nên các bạn khỏi mắc công nhớ khi sử dụng ổ đĩa cứng 
loại IDE. Chúng tôi sẽ nói về phần auto detect này sau. Ngoài ra, các ổ cứng sau này đều có 
ghi thụng sô trờn nhón dỏn trờn mặt. Bạn cho chạy Auto detect, Bios sẽ tự  động điền các 
thông sô này dùm bạn. Việc khai báo ổ cứng c  và D đũi hỏi phải đúng với việc Set các 
jumper trên 2 ổ cứng. Bạn xác lập ổ cứng không phải qua đầu nối dây mà bằng các jumper 
trên mạch điều khiển ổ cứng. Các ổ cứng đời mới chỉ có một jumper 3 vị trí: ổ duy nhất, ổ 
Master (ổ C), ổ  Slave (ổ D) và có ghi rừ cỏch Set trờn nhón. Cỏc ổ đĩa cứng đời cũ nhiều 
jumper hơn nên nếu không có tài liệu hướng dẫn là rắc rối, phải mũ mẫm rất lõu.

* ổ  đĩa cứng (Drive E/F) loại IDE:

Các Bios và các card I/O đời mới cho phép gắn 4 ổ dĩa cứng, vỡ hiện nay cỏc ổ dĩa 
CDROM cũng sử dụng đầu nối ổ cứng để hoạt động, gọi là CDROM Interface IDE (giao 
diện đĩa IDE) để đơn giản việc lắp đặt.

Chỳý: Khai bỏo là NONE trong Bios Setup cho ổ đĩa CD-ROM.
* Màn hỡnh (Video) - Primary Display:

EGA/VGA: Dành cho loại màn hỡnh sử dụng card màu EGA hay VGA, Super VGA.
CGA 40/CGA 80: Dành cho loại màn hỡnh sử dụng card màu CGA 40 cột hay CGA 80

cột.
Mono: Dành cho loại màn hỡnh sử dụng card trắng đen, kể c card VGA khi dùng màn 

hỡnh trắng đen.
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* Treo máy nếu phát hiện lỗi khi khỏi động (Error Halt):
Tất cả lối (All error): Treo mỏy khi phỏt hiện bẩt cứ lỗi nào trong quỏ trỡnh kiếm tra 

mỏy, bạn khụng nờn chọn mục này vỡ Bios sẽ treo máy khi gặp lỗi đầu tiên nên bạn không 
thể biết các lỗi khác, nếu có.

Bỏ qua lỗi của Keyboard (All, But Keyboard): Tất cả cỏc lỗi ngoại trừ lỗi của bàn
phớm.

Bỏ qua lỗi đĩa (All, But Diskette): Tất cả các lỗi ngoại trừ lỗi của đĩa.
Bỏ qua lỗi đĩa và bàn phím (All, But Disk/Key): Tất cả các lỗi ngoại trừ lỗi của ổ đĩa 

và bàn phím.
Khụng treo mỏy khi cú lỗi (No error): Tiến hành quỏ trỡnh kiểm tra mỏy cho đến khi 

hoàn tất dù phát hiện bất cứ lỗi gỡ.
Bạn nên chọn mục này để biết máy bị trục trặc ở bộ phận nào mà có phương hướng 

giải quyết.
* Keyboard:

Install: Cho kiểm tra bàn phớm trong quỏ trỡnh khởi động, thông báo trên màn hỡnh 
nếu bàn phớm cú lỗi.

Not Install: Không kiểm tra bàn phím khi khởi động. Chú ý: chọn mục này khụng cú 
nghĩa là vụ hiệu hoỏ bàn phớm vỡ nếu vậy làm sao điều khiển máy. Nó chỉ có tác dụng cho 
Bios khỏi mất công kiểm tra bàn phím nhằm rút ngắn thời gian khởi động.
2. Setup CỎC thành phẩn nõng cao (Advanced Setup):
* Virut Warning:

Nêu Enabled, Bios sẽ báo động và treo máy khi có hành động viết vào Boot sector hay 
Partition của đĩa cứng. Nêu bạn cần chạy chương trỡnh cú thao tỏc vào 2 nơi đó như: Fdisk, 
Format... bạn cần phải Disable mục này.
* Internal cache:

Cho hiệu lực (enable) hay vụ hiệu hoỏ (disable) Cache (Ll) nội trong CPU 486 trở lờn.
* External cache:

Cho hiệu lực (enable) hay vụ hiệu hoỏ (disable) cache trờn mainboard, cũn gọi là 
Cache mức 2 (L2).
* Quick Power On Self Test:

Nêu enable Bios sẽ rỳt ngắn và bỏ qua vài mục khụng quan trọng trong quỏ trỡnh 
khởi động, để giảm thời gian khởi động tối đa.
* About 1 MB Memory Test:

Nêu Enable Bios sẽ kiểm tra tất cả bộ nhớ. Nêu Disable Bios chỉ kiểm tra 1 Mb bộ 
nhớ đầu tiên.
* Memory Test Tick Sound:

Cho phỏt õm thanh (enable) hay khụng (disable) trong thời gian test bộ nhớ.
* Extended Bios Ram Area:
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Khai báo mục này nếu muốn dùng 1 Kb trên đỉnh của bộ nhớ quy ước, tức Kb bắt đầu 
từ địa chỉ 639K hay 0:300 của vùng Bios hệ thống trong bộ nhớ quy ước để lưu các thông tin 
về đĩa cứng. Xác lập có thể là 1K hay 0:300.
* Swap Floppy Drive:

Tráo đổi tên 2 ổ đĩa mềm, khi chọn mục này bạn không cắn khai báo lại loại ổ  đĩa 
như khi tráo bằng cách Set jumper trên card I/O.
* Boot Sequence:

Chọn ổ đĩa cho Bios tỡm hệ điều hành khi khởi động. Có thể là c  rồi đến A hay A rồi 
đến c  hay chỉ có c . Bạn nên chọn C,A hay chỉ có c , để đề phũng trường hỢp vô tỡnh khởi 
động bằng đĩa mềm có Virus.

Hiện nay trên các Mainboard Pentium. Rios cho phép bạn chỉ định khởi động từ  1 trong
2 Ổ mềm hay trong 4 ổ cứng IDE hay bằng ổ cứng SCSI thậm chí bằng ổ CD Rom cũng 
được.
* Boot Up Floppy Seek:

Nêu Enable Bios sẽ dũ tỡm kiểu của đĩa mềm là 80 track hay 40 track. Nêu Disable 
Bios sẽ bỏ qua. Chọn enable làm chậm thời gian khởi động vỡ Bios luụn luụn phải đọc đĩa 
mềm trước khi đọc đĩa cứng, mặc dù bạn đó chọn chỉ khởi động bằng ổ c.
* Boot Up Numlock Status:

Nêu ON là cho phím Numlock mở (đèn Numlock sáng) sau khi khởi động, nhóm phím 
bên tay phải bàn phím dùng để đánh số. Nêu OFF là cho phím Numlock tắt (đèn Numlock tối), 
nhóm phím bên tay phải dùng để di chuyển con trỏ.
* Boot Up System Speed:

Quy định tốc độ của CPU trong thời gian khởi động là High (cao) hay Low (thấp).

* Memory Parity Check:
Kiểm tra chẵn lẻ bộ nhớ. Chọn theo mainboard vỡ cú loại cho phộp mục này enable, 

cú loại bắt bạn phải disable mới chịu chạy, éẩu tiờn bạn chọn enable, nếu mỏy treo bạn 
chọn lại là disable. Mục này khụng ảnh hưởng đến hệ thống, chỉ có tác dụng kiểm tra Ram.
* IDE HDD Block Mode:

Nêu Ổ đĩa cứng của bạn hỗ trỢ kiểu vận chuyển dữ liệu theo từng khối (các ổ đĩa đời 
mới có dung lượng cao). Bạn cho enable để tăng tốc cho ổ đĩa. Nêu ổ đĩa đời cũ bạn cho 
disable mục này.
* Pri. Master/Slave LBA (Logic Block Addressing) Mode:

Nêu 2 ổ đĩa cứng được nối vào đầu nối Primary của card I/O có dung lượng lớn hơn 
528Mb, bạn cho enable mục này.
* Sec. IDE Ctrl Drives Install:

Mục này để khai báo máy bạn có ổ đĩa cứng nối vào đầu nối Secondary của card I/O. 
Các chỉ định có thể là Master, MsƯSlv và disable.
* Sec Master/Slave LBA Mode:
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Xác lập LBA cho đầu nôi thứ 2.
Chỳý: Cỏc mục hố trỢ cho ố đĩa cứng có dung lượng lớn và các card I/O đời mới giúp 

bạn sử dụng ổ đĩa có dung lượng trên 528Mb. Trong trường hợp bạn cho enable các mục này 
rồi mới tiến hành Fdisk và Format đìa, nếu sau đó bạn lại disable các mục này hay đem gắn 
qua máy khác cũng chọn disable, bạn sẽ không thể sử dụng được ổ dĩa cứng. Khi dùng ổ 
CDROM có đầu nối IDE, bạn nên gắn vào đầu nối Secondary để khỏi ảnh hưởng đến ổ dĩa 
cứng (gắn vào đầu nối Pri) khi cắn chạy 32BitDiskAccess trong Windows.
* Typematic Rate Setting:

Nêu enable là bạn cho 2 mục dưới đây có hiệu lực. 2 mục này thay thê lịnh Mode của 
DOS, quy định tốc độ và thời gian trể của bàn phím.
* Typematic Rate (Chars/Sec):

Bạn lựa chọn sô ký tự/giây tuỳ theo tốc độ đánh phím nhanh hay chậm của bạn. Nêu 
bạn Set thấp hơn tốc độ đánh thỡ mỏy sẽ phỏt tiếng Bip khi nú chạy theo khụng kịp.
* Typematic Delay (Msec):

Chỉ định thời gian lập lại ký tự khi bạn bấm và giữ luụn phớm, tớnh bằng mili giõy.
* Security Option:

Mục này dùng để giới hạn việc sử dụng hệ thống và Bios Setup.
Setup: Giới hạn việc thay đổi Bios Setup, mỗi khi muốn vào Bios Setup bạn phải đánh 

đúng mật khẩu đó quy định trước.
System hay Always: Giới hạn việc sử dụng mỏy. Mỗi khi mở mỏy, Bios luỤn luụn hỏi 

mật khẩu, nếu khụng biết mật khẩu Bios sẽ khụng cho phộp sử dụng mỏy.
Chỳý: Trong trường hợp bạn chưa chỉ định mật khẩu, để Disable (vô hiệu hoá) mục 

này, bạn chọn Password Setting, bạn đừng đánh gỡ vào cỏc ụ nhập mật khẩu mà chỉ cần 
bấm ENTER. Trong trường hỢp bạn đó cú chỉ định mật khẩu nay lại muốn bỏ đi. Bạn chọn 
Password Setting, bạn đánh mật khẩu cũ vào ô nhập mật khẩu cũ (Old Password) cũn trong ụ 
nhập mật khẩu mới (New Password) bạn đừng đánh gỡ cả mà chỉ cần bấm ENTER. Cú 
mainboard thiết kê thờm 1 jumper để xoá riêng mật khẩu ngoài jumper để xoá toàn bộ thông 
tin trong CMOS. Tốt hơn hết là bạn đừng sử dụng mục này vỡ bản thõn chỳng tụi chứng 
kiến rất nhiểu trường hợp dở khóc dở cười do mục này gây ra. LỢi ít mà hại nhiều. Chỉ 
những máy tính công cộng mới phải sử dụng tới mục này thôi.
* System Bios Shadow, Video Bios Shadow:

Nêu enable là cho copy các dữ liệu về System và Video trong Bios (có tốc độ chậm) 
vào Ram (tốc độ nhanh) để rút ngắn thời gian khi cần truy nhập vào các dữ liệu này.
* Wait for <F1> if Any Error:

Cho hiện thụng bỏo chờ ấn phớm F1 khi cú lỗi.
* Numeric Processor:

Thông báo có gắn CPU đồng xử ]ý (Present) trên máy hay không (absent). Mục này 
thường có cho các máy dùng CPU 286, 386, 486SX. Từ 486DX trở về sau đó cú con đồng xử 
lý bờn trong CPU nờn trờn cỏc mỏy mới cú thể khụng cú mục này.
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* Turbo Switch Funtion:
Cho nút Turbo có hiệu lực (enable) hay không (disable). Mục này thường thây ở các 

Bios đời củ, trên các máy đời mới lựa chọn này thường bằng cách Set jumper của Mainboard. 
Từ Mainboard Pentium trở đi không có mục này.
3. Setup cỏc thảnh phần có liên quan đến vận hành hệ thống (Chipset Setup):
* Auto Configuration:

Nêu enable, Bios sẽ tự  động xác lập các thành phần về DRAM, Cache...mỗi khi khởi 
động tùy theo CPU Type (kiểu CPU) và System Clock (tốc độ hệ thống). Nêu Disable là để 
cho bạn tự chỉ định.
* AT Clock Option:

Nêu Async (không đồng bộ) là lấy dao động chuẩn của bộ dao động thạch anh chia 
đôi làm tốc độ hoạt động cho AT Bus (bus 8 - 16Bit). Thường là 14.318MHz/2 tức 7.159MHz. 
Có Bios cũn cho chọn tốc độ của mục này là 14.318MHz. Nêu Sync (đồng bộ) là dùng 
System Clock (do bạn chỉ định bằng cách Set jumper trên mainboard) làm tốc độ chuẩn.
* Synchronous AT Clock/AT Bus Clock Selector:

Chỉ định tốc độ hoạt động cho AT Bus bằng cách lấy tốc độ chuẩn (system clock) chia

nhỏ để cũn lại khoảng 8MHz cho phù hỢp với card 16Bit. Các lựa chọn như sau:
CLKI/3 khi system clock là 20 - 25MHz.
CLKI/4 khi system clock là 33MHz.
CLKI/5 khi system clock là 40MHz.
CLKI/6 khi system clock là 50MHz.

Tốc độ này càng lớn (sô chia càng nhỏ), máy chạy càng nhanh do tăng tốc độ vận 
chuyển dữ liệu. Tuy nhiên lớn đến đâu là cũn tụy thuộc vào mainboard và card cắm trờn cỏc 
Slot (quan trọng nhất là card I/O). Cỏc bạn phải thớ nghiệm giảm sô chia từng nấc và chỳ ý 
mỏy cú khởi động hay đọc đĩa bỡnh thường không, nếu phát sinh trục trặc thỡ giảm xuống 1 
nấc. Thường thỡ bạn cú thể tăng được 2 nấc, thí dụ: System clock là 40MHz, bạn chọn 
CLKI/3. Card ISA 8 và 16 Bit có thể chạy tốt trong khoảng từ 8MHz đến 14MHz. Nêu nhanh 
quá, thường card I/O gặp trục trặc trước (không đọc được đĩa cứng).
* AT Cycle Wait States/Extra AT Cycle WS:

éể enable hay disable việc chốn thờm 1 thời gian chờ vào thời gian chuẩn của AT Bus. 
Nêu system clock dưới 33MHz chọn disable. Nêu trên 33MHz chọn enable.
* Fast AT Cycle:

Khi enable sẽ ĩỳt ngắn thời gian chuẩn của AT Bus.
* DRAM Read Wait States/DRAM Brust Cycle:

Dưới 33MHz là: 3 - 2 - 2 - 2 hay 2 -1  -1  -1  
Từ 33 - 45MHz là: 4 - 3 - 3 - 3 hay 2 - 2 - 2 - 2 
50MHz là: 5 - 4 - 4 - 4 hay 3 - 2 - 2 - 2 
Chọn mục này ảnh hưởng lớn đến tốc độ CPU.
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* DRAM/Memory Write Wait States:
Chọn 1WS khi hệ thông nhanh hay DRAM chậm (tốc độ 40MHz trở lên). Chọn OWS 

khi hệ thống và DRAM có thể tương thích (33MHz trở xuống).
* Hidden Refresh Option:

Khi enable, CPU sẽ làm việc nhanh hơn do không phải chờ mỗi khi DRAM được làm
tươi.
* Slow Refresh Enable:

Mục này nhằm bảo đảm an toàn dữ liệu trên DRAM, thời gian làm tươi sẽ kéo dài 
hơn bỡnh thường. Bạn chỉ được enable mục này khi bộ nhớ của máy hỗ trỢ việc cho phép 
làm tươi chậm.
* LI Cache Mode:

Lựa chọn giữa Write-Through và Write-Back cho Cache nội trong CPU 486 trở lên. Xác 
lập Write-Through máy sẽ chạy chậm hơn Write-Back nhưng việc lực chọn cũn tuỳ thuộc 
vào loại CPU.
* L2 Cache Mode:

xỏc lập cho cache trờn mainboard.
* IDE HDD Auto Detection/IDE SETUP:

Khi chọn mục này sẽ xuất hiện một cửa sổ cho bạn chỉ định ổ đĩa cần dũ tỡm thụng 
sô (2 hay 4 ổ đĩa tuỳ theo Bios). Sau đó bạn bấm OK hay YES để Bios điền vào phần 
Standard dùm cho bạn. Tro'ng Bios đời mới, Auto detect có thể đưa ra vài loại ổ  đĩa. Tuỳ theo 
cách sử dụng ổ dĩa (normal, LBA,...) mà bạn chọn loại thích hợp.
* Power Management Setup: 
éối với CPU 486:

Phần này là các chỉ định cho chương trỡnh tiết kiệm năng lượng sẵn chứa trong các 
Bios đời mới. Chương trỡnh này dựhg được cho cả 2 loại CPU: Loại thường và loại CPU 
kiểu s. CPU kiểu s hay CPU có 2 ký tự  cuối SL là một loại CPU được chê tạo đặc biệt, có 
thêm bộ phận quản lý năng lượng trong CPU. Do đó trong phần này có 2 loại chỉ định dành 
cho 2 loại CPU.
éối với Pentium:

Dựng chung cho mọi loại Pentium hay các chip của các hảng khác cùng dời với 
Pentium.
* Power Management/Power Saving Mode:

Disable: Không sử dụng chương trỡnh này.
Enable/User Define: Cho chương trỡnh này cú hiệu lực.
Min Saving: Dựng cỏc giỏ trị thời gian dài nhất cho các lựa chọn (tiết kiệm năng 

lượng ít nhất).

Max Saving: Dựng cỏc giỏ trị thời gian ngắn nhất cho cỏc lựa chọn (tiết kiệm nhiều
nhất).
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* Pmi/Smi:
Nếu chọn SMI là máy đang gắn CPU kiếu s của hóng Intel. Nêu chọn Auto là mỏy 

đang gắn CPU thường.
* Doze Timer:

Mục này chỉ dùng cho CPU kiểu s. Khi đúng thời gian máy đó rảnh (khụng nhận được 
tín hiệu từ  các ngắt) theo quy định, CPU tự động hạ tốc độ xuống cũn 8MHz. Bạn chọn thời 
gian theo ý bạn (cú thể từ  10 giõy đến 4 giờ) hay disable nếu không muốn sử dụng mục này.
* Sleep Timer/Standby timer:

Mục này chỉ dùng cho CPU kiểu s. Chỉ định thời gian máy rảnh trước khi vào chê độ 
Sleep (ngưng hoạt động). Thời gian có thể từ  10 giây đến 4 giờ.
* Sleep Clock:

Mục này chỉ dựng cho CPU kiểu S: Stop CPU hạ tốc độ xuống cũn 0MHz (ngưng 
hẳn). Slow CPU hạ tốc độ xuống cũn 8MHz.
* HDD Standby Timer/HDD Power Down:

Chỉ định thời gian ngừng motor của ổ đĩa cứng.

* CRT Sleep:
Nêu Enable là màn hỡnh sẽ tắt khi mỏy vào chê độ Sleep.

* Chỉ định:
Các chỉ định cho chương trỡnh quản lý nguồn biết cần kiểm tra bộ phận nào khi chạy.
Chỳý: Do Bios được sản xuất để sử dụng cho nhiều loại máy khác nhau nên các bạn 

luôn luôn gặp phần này trong các Bios. Thực ra chúng chỉ có giá trị cho các máy xách tay 
(laptop) vỡ xài pin nờn vấn đề tiết kiệm năng lượng được đặt lên hàng đầu. Chúng tôi 
khuyên các bạn đang sử dụng máy để bàn (desktop) nên vô hiệu hoá tất cả các mục trong 
phần này, để tránh các tỡnh huống bất ngờ như: đang cài chương trỡnh, tự  nhiờn mỏy ngưng 
hoạt động, đang chạy Defrag tự  nhiờn mỏy chậm cực kỳ...
4. Phần dành riờng cho Mainboard theo chuẩn giao tiếp PCI cú I/O và IDE On Board 
(peripheral Setup):
* PCI On Board IDE:

Cho hiệu lực (enabled) hay vô hiệu (disabled) 2 đắu nối ổ đĩa cứng IDE trên 
mainboard. Khi sử dụng Card PCI IDE rời, ta cần chọn disabled.
* PCI On Board Secondary IDE:

Cho hiệu lực (enabled) hay vô hiệu (disabled) đầu nối ổ đĩa cứng IDE thứ 2 trên 
mainboard. Mục này bổ sung cho mục trên và chỉ có tác dụng với đầu nối thứ 2.
* PCI On Board Speed Mode:

Chỉ định kiểu vận chuyển dữ liệu (PIO speed mode). Có thể là Disabled, mode 1, mode
2, mode 3, mode 4, Auto. Trong đó mode 4 là nhanh nhất.
* PCI Card Present on:
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Khai bỏo cú sử dụng Card PCI IDE rời hay khụng và nếu cú thỡ được cắm vào Slot 
nào. Cỏc mục chọn là: Disabled, Auto, Slot 1, Slot 2, Slot 3, Slot 4.
* PCI IRQ, PCI Primary IDE IRQ, PCI Secondary IDE IRQ:

Chỉ định cách xác lập ngắt cho Card PCI IDE rời.
Chỳ ý: Trong mục này cú phần xỏc lập thứ tự  gỏn ngắt cho cỏc Card bổ sung. Thớ 

dụ: 1 = 9, 2 = 10, 3 = 11, 4 = 12 có nghĩa là Card đầu tiên cắm vào bất kỳ Slot nào sẽ được 
gán ngắt 9, nếu có 2 Card thỡ Card cắm vào Slot cú sô thứ tự  nhỏ sẽ được gán ngắt 9, Slot có 
sô thứ tự lớn sẽ được gán ngắt 10.V..V...

* IDE 32Bit Transfers Mode:
Xác lập này nhằm tăng cường tốc độ cho ổ đĩa cứng trên 528Mb, nhưng cũng có ổ đĩa 

không khởi động được khi enabled mục này dù fdisk và format vẫn bỡnh thường.
* Host to PCI Post Write w /s , Host to PCI Burst Write, Host to DRAM Burst Write:

Cỏc mục này xỏc lập cho PCU Bus, khụng ảnh hưởng nhiều đến tốc độ CPU, có thể 
để nguyên xác lập mặc nhiên.
* PCI Bus Park, Post Write Buffer:

Khi enabled các mục này có thể tăng cường thêm tốc độ hệ thống.
* FDC Control:

Cho hiệu lực hay không đầu nối cáp và xác lập địa chỉ cho ổ đĩa mềm.
* Primary Serai Port:

Chu 1 liéu lực hay kliûng cổng COM 1 và xác lập địd chỉ chu cổng này.
* Secondary Serial Port:

Cho hiệu lực hay không cổng COM 2 và xác lập địa chỉ cho cổng này. Chú ý: Nêu bạn 
sử dụng Card bổ sung có xác lập điạ chỉ là COM 1 hay COM 2, bạn phải disabled cổng tương 
ứng trong hai mục trên.

* Parallel Port: Cho hiệu lực hay không cổng LPT 1 và xác lập địa chỉ cho cổng này.
5. Hướng dẫn Setup Bios:

Trong các tài liệu đi kèm mainboard, đều có hướng dẫn Setup Bios. Khi mua máy hay 
mua mainboard, các bạn nhớ đũi cỏc tài liệu này vỡ nú rất cần cho việc sử dụng mỏy.

Trong các phắn Setup trên, phắn Standard, Advanced có ảnh hưởng đến việc cấu hỡnh 
mỏy. Phẩn Chipset ảnh hưởng đến tốc độ máy. Phần PCI ảnh hưởng đến các gán ngát, địa 
chỉ cho các Slot PCI, cổng; cỏch vận chuyển dữ liệu cho IDE On Board.

Nêu gặp các thành phần hoàn toàn mới, trước tiên bạn hóy Set cỏc thành phần đó biết, 
kiểm tra việc thay đổi của máy, cuối cùng mới Set tới các thành phần chưa biết. Chúng tôi 
xin nhắc lại, việc Setup Bios sai không bao giờ làm hư máy và các bạn sẽ dễ dàng Setup lại 
nhờ vào chính Bios. Trên mainboard luôn luôn có 1 Jumper dùng để xóa các thông tin lưu trong 
CMOS để bạn có thể tạo lại các thông tin này trong trường hợp không thể vào lại Bios Setup 
khi khởi động máy.
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Khi tiên hành tởm hiểu Setup Bios, bạn nờn theo một nguyờn tắc sau: Chỉ Set từng mục 
m ột rồi khởi động máy ỉại, chạy các chưoiig trởìĩh kiểm  tra đ ể  xem tốc độ CPU, ô  đĩa có thay 
đổi gỡ khụng?. Cỏch làm này góỳp bạn phỏt hiện được ảnh hưởnq của từng mục vào hệ 
thông và bạn có thẻ biêt chắc trục trặc phát sinh do mực nào đ ể  sửa chữa. Khi xẩy ra trục 
trặc mà bạn không biêt dôi phó, bạn chỉ cần vào lại Bios Setup chọn Load Bios Default hay 
bâm F6 ứong phần Set mà bạn muôn phục hồi sau đó khcrí động máy lại là xong.
CA4: CÁC S ự  c ố  THƯỜNG GẶP TRÊN MÁY TÍNH & CÁCH KHAC p h ụ c

I- CÁC MÃ LỖI BIP
1- Các mã AMI
- M ột 'bip': sự cô làm tươi của DRAM.

Chip bộ hẹn thời cho chip DMA biết để vào RAM làm tươi bộ nhớ. Chip DMA đã thực 
hiện điều này nhưng tiến trình làm tươi không thành công. Nguyên nhân có thể:

+ Các chip bộ nhớ bị hư 
+ Chip DMA bị hư
+ Các chip lập địa chỉ bộ nhớ trên bản mạch chính bị hư.
Tắt máy, cài lại các chip bộ nhớ hoặc các SIMM. Nêu vẫn không được có th ể  phải thay 

bản mạch chính.

- Hai 'bip': sự cố hệ mạch chẵn lẻ/lỗi chẵn lẻ.
Lỗi chẵn lẻ trong bọ nhớ đầu 64 K (tương tự  lỗi 1-4-2).
Có thể một chip bộ nhớ trên bản mạch chính bị lỏng.
Tắt máy, cài lại các chip bộ nhớ hoặc các SIMM. Nêu vẫn không được theo chỉ dẫn của 

Phoenix 1-3-3 bên dưới.

- Ba 'bip': s ự  cô bộ nhớ 64K cơ sở.
Có thể do các chip bộ nhớ hoặc bản mạch chính bị hư.
Tắt máy, cài lại các chip bộ nhớ hoặc các SIMM. Nêu vẫn không được theo chỉ dẫn của 

Phoenix 1-3-3 bên dưới.

- Bốn 'bip': BỘ hẹn thời hệ thống không hoạt động.
Có th ể  chỉ b ộ  h ẹ n  thời 1 bị lỗ i h o ặc  sự  cỏ  trong b ộ  nhớ  RAM đ ắu

64 K.
Tắt máy, cài lại các chip bộ nhớ hoặc các SIMM. Nêu vẫn không được thử kiểm Ưa 

Main với một máy khác có bộ nhớ tôt đ ể  so sánh. Thay thanh RAM đầu. Nêu không được thay 
bản mạch chính

- Năm 'bip': sự  cô bộ vi xử lý .
Chip CPU có thể bị liệt.
Tắt máy, cài lại các chip bộ nhớ thử lại. Nêu vẫn còn lỗi, thay CPU

- Sáu 'bỉp': Sự cô cửa A20/ bộ điều khiển bàn phím 8042
Lỗi này như lỗi 4-2-3 của Phoenix do các vấn đề của bàn phím hoặc bản mạch chính bị

hư.
Thử với bàn phím khác. Nêu vẫn không được có th ể  phải thay bản mạch chính.

- Bẩy 'bip': Lỗi ngoại lệ chê độ thực /lỗi ngắt ngoại lệ bộ vi xử lý
CPU bị hư.
Tắt máy cài lại các chip bộ nhó và thử lại. Nêu lỗi vẫn còn có thể  phải thay CPU. Nếu 

thay CPU cần đ ể  ý  cắm lại các Jump
- Tám 'bip': Lỗi viêV đọc bộ nhớ màn hình.
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Không nhận  d ạn g  đ ư ợ c  th ẻ  m ạch Video hoặc  bị hư.
Kiểm tra việc cài đặc vào Bus. Thay thử card video khác. Có thể  bộ nhớ trên thẻ mạch 

video.
- Chín 'bip': L ỗi k iểm  tra tổng  quát ROM BIOS

ROM  BIOS cộ th ể  bị hư.
Điều chỉnh bằng cách cài lại các chip. Nêu không được phải thay các chip BIOS

- M ư ờ i  'b ip ': L ỗ i v iế ư  đọc của  thanh ghi bị CMOS đóng.
Khi PC khởi động  , nó truyền  d ữ  liệu  vào ch ê  đ ộ  b ảo  v ệ , sau đó chuyển v ề  ch ê  độ  

thực. Chip đó p hải khởi động  lạ i  đ ể  chuyển  vào ch ê  độ  thực. T rước khi khởi động  lạ i thì 
CPU thông báo v ề  chính nó trong CMOS RAM.

Vân đề có th ể  gây ra do CMOS đòng thanh ghi về máy tính bị hư và bộ nhớ CMOS cùng 
các chip liên quan có th ể  phải thay

- Mười một 'bip': BỘ nhớ cache bị hư - không hữu h iệu  hoá được cache.
V iệc  k iểm  tra b ộ  nhớ  Cache không thành công và bị vô h iệu  hoá.
Thử cài lại bộ nhớ cache, nêu không được thay bộ cache khác

- Không có các 'Bip'

2- Các mã phoenix
PhoenixBIOS sử  dụng  m ột nhóm ba bộ  tiến g  bip

- Một 'bip'
Đ iều  này bình thường. T iến g  bip thông báo v iệ c  POST hoàn tấ t  trước khi tả i  HĐH.

- Hai 'bip': Có th ể  cấ u  hình bị lỗ i
BIOS có th ể  phát h iệ n  th ẻ  m ạch  video không thích hỢp vớ i v iệc  cài đ ặ t h o ặc  cấu  hình 

khác không hỢp lệ .
Kiểm tra lại thẻ mạch video, monitor, hoặc cáp nối monitor bị lỏng

- Một 'bip' dài, Một 'bip' ngắn: Chỉ sự cố Video.
Chỉ s ự  cô  video.
Kiểm tra các bộ nôi cầu nhảy và các bộ chuyên mạch DIP trên video card hoặc bản 

mạch chính.
- M ộ t 'b ỉp ' dài, m ộ t  'b ip ' n g ắ n , m ộ t  'b ip ' dài, m ộ t  'b ip ' n g ắ n : Chỉ s ự  cô  củ a  bộ  phối hỢp 
video đơn sắ c  và màu.

S ự  cô  củ a  b ộ  phối hỢp video đơn sắ c  và màu. BIOS đã th ử  khởi tạ o  nhưng cả  hai đ ều  
lỗ i và không h iể n  thị.

-1-1-3 CMOS WRITE/READ FAILURE:
M áy tính không đọc đ ư ợ c  c ấ u  hình đ ư ợ c  lull trong CMOS.
Chạy lại CMOS SETUP, khai báo lại cấu hình. Nếu vẫn không được thay bản mạch 

chính.
- 1-1-4 ROM BIOS CHECKSUM ERROR:

ROM  BIOS đã bị h ư  
Thay ROM BIOS

-1-2-1 PROGRAMMABLE INTERVAL TIMER FAILURE:
Chip b ộ  định thờ i trên b ả n  m ạch  chính bị hư .
Thay bản mạch chính.

-1-2-2 DMA INITILIATION FAILURE
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- 1-2-3 DAM PAGE REGISTER WRITE/READ FAILURE:
Chip DMA có thể bị hư 
Chip DMA có thể bị hư.
Thay bản mạch chính.Vi chip này gắn liền trên Main

- 1-3-1 RAM REFRESH V ERIFICATION  FAILURE:
BỘ định thời cho chip DMA vào RAM để làm tươi bộ nhớ. DMA thực hiện nhưng xử lý 

làm tươi bị lỗi.
+ Chip bộ nhớ hư.
+ ChipDMA hư
+ Chip địa chỉ bộ nhớ trên bản mạch chính hư.
Tắt máy kiểm tra toàn bộ các chip nhớ. Nêu chip DMA và chip địa chỉ hư phải thay bản 

mạch chính, vì chúng được hàn trên Main.
-1-3-3 FIRST 64K RAM CHIP OR DATA LIEN FAILUR, MULTI-BIT.

RAM 64K không đáp ứng cho CPU; các chip bộ nhớ hư;
Kiểm tra lai RAM, nêu vẫn không được phải thay bản mạch chính.

-1-3-4 FIRST 64K ODD/ EVEN LOGIC FAILURE.

- 1-4-1 ADDRESS LINE FAILURE 64K OF RAM.
Sự cô địa chỉ hoặc các chip logic trên bản mạch chính hư

- 1-4-2 PARITY FAILURE FIRST 64K OF RAM
Chip bộ nhớ hư, chip lull dữ liệu hoặc các chip kiểm tra chẵn/lẻ 

(xem 1-3-3). Có thể các chip trên bản mạch chính chịu trách nhiệm tính toán chẵn / lẻ bộ nhớ. 
Kiểm tra các chip bộ nhớ, nêu vẫn không được phải thay main.

- 1-4-3 FAIL SAFE TIMER FAILURE
BỘ định lliời dll loàn lrên b ản  m ạch  chính EISA bị s ự  cô  pliải lliay.

-1-4-4 SOFTWARE NMI PORT FAILURE
Cổng phần mểm để phần mềm EISA truyền thông với các board mở rrọng EISA.
Phái thay bán mạch chính.

-2-X-X FIRST 64K RAMA FAILURE

- 3-1-1 SLAVE DMA REISTER FAILURE

- 3-1-2 MASTER DMA REGISTER FAILURE

- 3-1-3 MASTER INTERRUPT MASK REGISTER FAILURE

- 3-1-4 SLAVE INTERRUPT MASTER FAILURE
Chip DMA hoặc chip bộ điều khiển ngắt bị hư.
Vì hai chip này đều gắn trên main nên phải thay bản mạch chính.

- 3-2-4 KEYBOARD CONTROLLER TEST FAILURE
Chip điều khiển bàn phím không đáp ứng các tín hiệu của POST khi kởi động. Cáp bàn 

phím hoặc bàn phím có thể bị hư.
Kiểm tra chuyển mạch AT/XT bên dưới bàn phím; kiểm tra xem có bị kẹt phím không. 

Thử với bàn phím khác.
- 3-3-4 SCREEN INITIALIZATION FAILURE

Không tìm thấy thẻ mạch video.
Kiểm tra xem đõ cài chưa; chính xác chưa. Nêu không được thay thẻ mạch khác.

- 3-4-1 SCREEN RETRACE TEST FAILURE
Chip trên thẻ mạch video bị hư.
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Thay thẻ mạch khác.
- 3-4-2 SCREEN RETRACE TEST FAILURE

Thẻ mạch video có vấn đề ,nó không khởi động bít đường hồi vào thời gian ấn định. 
Thay thẻ mạch khác.

- 4-2-1 TIMER TICH FAILURE
Chip bộ định thời kông nhận được chip điều khiển ngắt.
Thay bản mạch chính.

-4-2-2 SHUTDOWN TEST FAILURE

- 4-2-3 GATE A20 FAILURE
Bàn phím hư có thể làm chip điều khiển bàn phím 8042 liên tục chuyển các tín hiệu vào 

bộ vi xử lý trên đường truyền địa chỉ 20.
Kiểm tra các bộ chuyển mạch của bàn phím. Thay bàn phím khác nêu vẫn không thay 

đối thì phải thay bản mạch chính.
- 4-2-4 UNEXPECTED INTERRUPT IN PROTECTED MODE

Thẻ mạch mở rộng hoặc bản mạch chính hư đều gây ra lỗi này vì cả hai có thể sử 
dụng đường truyền ngắt không che được để truyền thông với CPU.

Tắt máy, tháo toàn bộ các thẻ mạch mở rộng trừ thẻ mạch video và khởi động lại. Lắp 
lần lượt từng thẻ mạch đ ể  xác định thẻ mạch bị hư và thay thê thẻ mạch đó.
- 4-3-1 RAM TEST ADDRESS FAILURE

Chip chịu trách nhiệm về logic địa chỉ bộ nhớ h ư .
Thay bản mạch chính vì các chip này âược hàn vào bản mạch chính.

- 4-3-2 PROGRAMMABLE INTERVAL TIMER CHANNEL 2 TEST FAILURE

- 4-3-3 INTERVAL TIM ER CHANNEL FAILURE
BỘ định thời ngắt đoạn được sử dụng làm tươi bộ nhớ.
Thay bản mạch chính

- 4-3-4 TIME OF DAY CLOCK FAILURE
Chạy lại CMOS SETUP, thay pin câp nguồn cho CMOS. Nêu lỗi vẫn tiếp tục có th ể  do 

nguòn - thay bộ nguòn mới

- 4-4-1 SERIAL PORT TEST FAILURE

- 4-4-2 PARALLEL PORT TEST FAILURE
Các cổng nối tiếp hoặc song song có sự cô khi POST kiểm tra.
Các cổng trên thẻ mạch mở rộng có th ể  phải thay bằng thẻ mạch mới.Nêu các cổng 

úược định vị Lrêri bản mạch chính, phải vô hệu huủ chúriy bằny jump huặc disuble Lruriy 
CMOS.
- 4-4-3 MATH COPROCESSOR FAILURE

BỘ đồng sử lý toán trên các máy có thể bị hư.
s ử  dụng chương trình chuẩn đoán. Nêu hư có th ể  vô hiệu hoá nó hoặc thay.

II- CÁC MÃ LỖI SỐ/ THÔNG BÁO L ỗi
1- S ự  cỏ bản mạch chính

101 SYSTEM INTERRUP FAILED 
Lỗi bất thường đối với bản mạch chính bị sự cô hoặc một board mở rộng đang xâm 

phạm tới chip điều khiển ngắt.
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102 SYSTEM TIMER FAILED
Chip bộ định thời trên bản mạch chính bị hư.

Phải thay bán mạch chính nêu lỗi xuât hiện thường xuyên.
103 SYSTEM TIMER ĨNTERRUP FAILED

Chip bộ định thời không có chip điểu khiển tín hiệu ngắt để truyền tín hiệu ngắt 0. Bản 
mạch chính bị h ư , phải thay.

104 PROTECED MODE OPERATION FAILED
Một bản nach chính kém chất lượng ở chê độ tự  bảo vệ, hoặc bàn phím hỏng có thể 

gây cho 8042 duy trì các tín hiệu trên đường truyền địa chỉ A20 vào bộ vi xử lý.
Kiểm tra bộ chuyên mạch bàn phím. Sau đó thử thay bàn phím khác. Nêu không được có 

th ể  phái thay bán mạch chính.
105 8042 COMMAND NOT ACCETED. KEYBOARD

COMMUNICATION FAILURE 
Chip điều khiển bàn phím 8042 bị hư hoặc bàn phím kém chất lượng.
Thay thử bàn phím khác. Nêu không được kiểm tra chip 8042, nêu được cắm thì thay 

thê, nêu không phải thay bản mạch chính.
106 POST LOGIC TEST PROBLEM LOGIC TEST FAILURE 

Mã lỗi này gồm mọi vấn đề được phát hiện khi tự  kiểm tra POST.
Tắt máy, lấy các thẻ mạch ra ngoại trừ thẻ mạch video, sau đó bật máy lên. Nêu không 

còn lỗi nữa, lắp lần lượt các thẻ mạch khác vào cho tới khi xácđịnh được thẻ mạch hư. Nếu 
thông báo lỗi 106 không hêt khi chỉ có thẻ mạch video, thay thẻ mạch video khác nêu không 
hêt phải thay bản mạch chính.

107 MNI TEST FAILED
Kiểm tra ngắl kliûng che được của bản m ạđi chính bị sự  cố.
Các bản mạch chính có Ổ cắm cho các CPU cho phép người dùng thay đô7 CPU đó; Nêu 

không được phải thay bản mạch chính.
108 FAILED SYSTEM TIMER TEST 

Chip bộ định thời trên bản mạch chính không làm việc.
Trên các bản mạch chính, có thể  thay các chip đó, nêu không phải thay bản mạch chính.

109 PROBLEM WITH FIST 64K RAM DMA TEST ERROR 
Vấn để trong RAM 64K đầu tiên.

163 TIMER AND DATE NOT SET 
BỘ nhớ CMOS quên cấu hình cài đặt PC. Lỗi do phần mềm lạc hoặc lỗi của bộ nhớ 

lưu phòng hờ.
Thử cài lại CMOS thích hợp; Thay pin CMOS ròi chạy chương trình SETUP

2- Các vân đ ề  v é  bộ nhớ
106 MEMORY SIZE ERROR 

Mã lỗi liên quan đến bộ nhớ CMOS sử dụng pin lưu phòng hờ.
Tắt máy, mở hệ thống ấn chắc các chân của chip bộ nhớ SIMM trong Ổ cắm của chúng. 

Nêu vẫn lỗi phải thay các chip bộ nhớ. Kiểm tra lại nguồn, nêu tât cả các chip bộ nhớ đều
hư.

201 MEMORY ERROR
Tắt máy, mở hệ thống ấn chắc các chân của chip bộ nhớ và SIMM trong Ổ cắm của 

chúng. Nêu vẫn lỗi phải thay các chip bộ nhớ.
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202 MEMORY ADDRESS ERROR LINES 0-15

203 MEMORY ADDRESS ERROR LINES 16-23 
Một hoặc nhiều chip nhớ bị hư
Tắt máy, mở hệ thống ấn chắc các chân của chip bộ nhớ SIMM trong Ổ cắm của chúng. 

Nêu vẫn lỗi phải thay các chip bộ nhớ.
CMOS CHECKSUM ERROR/FAILURE

Dữ liệu CMOS bị lỗi.
Thay pin CMOS và chạy lại setup.

CMOS DISPLAY TYPE MISMATCH 
Không thích hỢp loại màn hình 
Chạy SETUP đ ể  khai báo lại kiểu card màn hình.

CMOS MEMORY SIZE MISMACTH
Chip CMOS cho là không đủ bộ nhớ. Chip bộ nhớ hoặc SIMM không được định vị tốt, 

có thể không hiển thị khi máy tính kiểm tra bộ nhớ vật lý khi khởi động.
Tắt máy, kiểm tra từng chip nhớ vò dãy SIMM. Bật máy chạy lại SETUP.

3- Các vân đ ề  v ề  bàn phím
301 KEYBOARD ERROR

Kiểm tra xem bàn phím đã đượcnói chính xác chưa, có phím nào bị liệt không. Nêu lỗi 
vẫncòn thay thử bàn phím khác.

303 KEYBOARD OR SYSTEM UNIT ERROR

304 KEYBOARDOR SYSTEM UNIT ERROR, KEYBOARD CLOCKLINE 
ERROR

Chip điểu khiển bàn phím bị hư. Bàn phím không đáp ứng chính xác theo đòi hỏi của 
POST.

Kiểm tra bộ chuyển mạch bàn phím, cáp nôi bàn phím hoặc thay thé bàn phím khác.
8042 GATE -A20 ERROR 

Thường do bàn phím bị hư. Xem phần trên.

4- Các vân đ ề  về  Ổ đĩa và h ệ  thông
601 DISK ERROR

Đĩa mềm hư, hoặc khai báo trong CMOS sai về loại đĩa.
Kiểm tra lại khai báo trong CMOS. Kiểm tra lại nguồn của Ổ đĩa và cáp băng của Ổ 

xem đă được cắm chính xác chưa có thích hợp không. Có th ể  cáp băng hư.
602 DISK BOOT RECORD ERROR

CÓ thể do đĩa mềm bị hư hoặc bộ điều khiển đĩa mềm hư.
Thử khởi động bằng đĩa mềm tôt, nêu không được có th ể  một cóp nào đó bị tuột hoặc 

cài đặt cáp Ổ đĩa không thích hợp
1701 HARD DISK FAILURE

BỘ điều khiển đĩa cứng không nhận được trả lời của đĩa cứng mà nó đang chờ. Nguyên
nhân:

+Cáp nguồn ổ cứng không thích hợp.
+ Cáp dữ liệu nối vào bộ điều khiển không chính xác.
+ Jump ổ cứng cắm sai 
+ 0  cứng liệt.
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+ BỘ điều khiển ổ cứng liệt.
Ba khả năng đầu đẽ xảy ra. Kiểm tra các cáp nguồn, cáp dữ liệu và jump. Nêu không 

được có th ể  Ổ câng bị hư.
1780 DISK 0 FAILURE

1790 DĨSK 0 ERROR

1781 DISK 1 FAILURE

1791 DISK 1 ERROR
BỘ điều khiển đĩa cứng không nhận được trả lời của đĩa cứng mà nó đang chờ. Nguyên

nhân:
+Cáp nguồn ổ cứng không thích hợp.
+ Cáp dữ liệu nối vào bộ điều khiển không chính xác.
+ Jump Ổ cứng cắm sai 
+ Ổ cứng liệt.
+ BỘ điều khiển ổ cứng liệt.
Ba khả năng đầu đễ xảy ra. Kiểm tra các cáp nguồn, cáp dữ liệu và jump. Nêu không 

được có th ể  Ổ cứng bị hư.
1782 DISK CONTROLLER FAILURE

BỘ điểu khiển đĩa có thể bị hư. Một sô bộ điều kiển đĩa cũng báo lỗi này nếu các cáp 
của đĩa cứng cắm không đúng.

Kiểm tra ìại cáp.
C: DRIVE FAILURE/ ERROR

D: DRIVE FAILURE/ ERROR 
Các ổ đĩa cứng được cài đặt không chính xác.
Chạy chương trình SETUP chọn mục HDD autodetection.

TRACK 0 BAD- DISK UNUSABLE 
Lỗi này thường xảy ra khi định dạng đĩa mềm, đĩa bị hư track 0.

GENERAL FAILURE ERROR (READING/ WRITING) DEVICE
DOS thông báo lỗi này khi không biết chính xác cái gì bị hư. Nguvên nhân có thể:
+ Kiểu đĩa mềm và ổ đĩa không phù hợp.
+ Đĩa đặt chưa đúng.
+ Đĩa mềm chưa định dạng.
+ Bản ghi khởi động may hư.
Kiểm tra lại kiểu, đã định dạng chưa,Nêu mọi việc đều tốt, chạy Scandisk hoặc Ndd vỏ 

chọn Diagnose Disk đ ể  sửa.
INVALID DRIVE SPECIFICATION

Lỗi do việc khai báo sai kiểu đĩa cứng trong CMOS, hoặc do bảng Partition xấu, hoặc 
do chính chương trình khởi động xấu.

Khai báo lại trong CMOS bằng cách chạy lại Setup chọn HDD Auto Detecttion.
Chạy Fdisk/mbr đ ể  sửa lại.
Khởi động từ đĩa tốt.

INVALID PARTITION TABLE
Hỏng bảng phân chương.
Kiểm tra VIRUS.
Chạy NDD chọn Diagnose Disk

BAD OR MISSING COMMAND INTERPRETER
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Máy không tìm thấy tệp Command, com của DOS. thông báo sẽ xuất hiện nếu khởi 
động bằng đĩa mềm không có các track hệ thống. Lỗi cũng có thể xảy ra nếu thay đổi đường 
dẫn vào vị trí của Command.com trong thư mục gốc của đĩa cứng.

Dùng sys. com của DOS đ ể  làm lại các tệp khởi động.

CANNOT FIND SYSTEM FILES 
MISSING OPERATING SYSTEM 

Không tìm thấy hai tệp tin hệ thống của Dos.
Khởi động bằng đĩa mềm tốt, chạy sys.com âểchép sang.
Khởi động bằng đĩa mềm tôt chạy DISKTOOL của NU và chọn "Make a bootable".

BAD PARTITION TABLE ERROR READING/ WRITING 
THE PARTITION TABLE

Xuất hiện khi định dạng đĩa cứng. Chạy chương trình FDISK không thích hợp.
Có khả năng đĩa cứng bị virus phá hư Partition.
Đĩa cứng tồi hoặc bộ điều khiển đĩa bị hỏng.
Chạy lại FDISK, rồi định dạng lại đĩa, có th ể  dùng trình tiện ích DM.
Kiểm tra và diệt virus, sau đó dùng FDISK/mbr

MEMORY ALLOCATION ERROR .CAN NOT LOAD DOS, SYSTEM HALTED.
Lỗi phân phối bộ nhớ. Không thể tải được DOS, hệ thống dừng (treo). Đây là lỗi phắn 

mềm. Đĩa khởi động DOS bị rác hoặc các tệp khởi động trên đĩa cứng bị hư.
Khởi động bằng đĩa mễm tôt. Chạy SYS. COM đ ể  chép các tệp khởi động vào đĩa cứng.

NON-SYSTEM DISK OR DISK ERROR.
REPLACE AND STRIKE ANY KEY WHEN READY

NON-SYSTEM DISK OR DISK ERROR.
PRESS A KEY TO CONTINUE

Thường các lỗi này do không có đĩa mềm hệ thống gây ra.
Nêu vẫn còn thông báo này khi trụy cập đĩa cứng. Khởi động bằng đĩa mềm tôt, sau đó 

dùng Sys đ ể  chép các tệp khởi động của DOS sang.

5- Các vân đ ề  tổng quát 
Mất màu nền

Thông thường màn hình màu có màu của ký tự  chuẩn là màu trắng và màu nển là màu 
đen. Nhưng nếu màu không còn là màu đen nữa mà là màu khác (đỏ/ vàng). Hiện tượng này 
thường do các nguyên nhân sau:

+ Các chân cắm của cáp tín hiệu từ  máy tính sang màn hình bị lỏng.
+ Card màn hình bị trục trặc 
+ BỘ phận xử lý màu trong màn hình bị hỏng.
Kiểm tra lại cáp tín hiệu xem có chân nào bị cong trong quá trình cắm vào card không. 
Thay thử card màn hình khác.

Trên màn hình xuất hiện những sọc ngang hoặc dọc đều nhau
Màn hình loại cũ khả năng chống nhiễu của màn hình kém, lại để gần các thiết bị điện 

từ  chẳng hạn như máy phát, tủ lạnh, các thiết bị mạng, điện thoại v.v...
Tôt nhắt nên đ ể  màn hình cách xa các thiết bị này.

Màn hình bị lệch tâm, các ký tự méo mó, bị cuốn hay nhảy
Nguyên nhân:
+ Mất đồng bộ ngang: hình ảnh bị xé.
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+ Mất đồng bộ dọc: hình ảnh bị cuốn hay nhảy.
+ Ký tự văn vẹo hay méo(thu nhỏ,1 1Ở ngang) theo chiều ngang: mất tuyến tính ngang 
+ Ký tự văn vẹo hay méo(dãn ra, thu ngứn) theo chiều ngang: mất tuyến tính dọc.
+ Có thể Card hỏng hoặc không phù hợp với màn hình.
Khắc phục
+Điều chỉnh Horizontal và Vertical đ ể  được hình ảnh Ổn định.
+Thử thay card khác.
+Chuyên nhờ các chuyên viên điện tử  xem xét.

Hình ảnh bị dỢn sóng lăn tăn
Nguyên nhân do nguồn cấp điện của màn hình bị trục trặc (điện lưới yếu hoặc do tụ 

nguón màn hình bị khô ...)
Kiểm tra điện áp ìưới điện, nếu không chuyển nhờ chuyên viên điện tử  xem xét.

Hình ảnh lúc mờ lúc sáng loé lên
Nêu xảy ra theo chu kỳ có thể dữ điện lưới không ổn định.
Nêu mờ thường trực, điều chỉnh các nút Contrast và Brightness không hiệu quả thì do 

bộ nguồn màn hình có vấn đề.
Kiểm tra điện áp ỉưới, sử  dụng ổ  áp nêu cần.
Chuyển cho các chuyên viên điện tử  xử  lý

Hình ảnh có bóng bên dưới hình ảnh thật hoặc khi màn hình đã được tắt
Bóng hình "già" có thê phải thay màn hình khác.

Chuôt chạy ìoạn xạ không theo ý  muôn 

Nguyên nhân
+ sử  dụng trình điều khiển chuột không đúng 
+ Chuột hoạt động không đúng chê độ mặc định (MS hoặc PC)
Khắc phục:
s ử  dụng đúng trình điều khiển chuột vờ đặt lại chê độ sử  dụng cho đúng.

Chuôt chay có vẻ  khó khăn như  bi vướng

Nêu đã sử dụng đúng trình điều khiển chuột thì khả năng chuột bị bám bụi bẩn ở các 
bánh lăn tiếp xúc với bi lăn.

MỞ đáy chuột chùi sạch các trục bánh ỉăn nơi tiếp xúc với bị lăn.

Có xuât hiện con trỏ chuột trên màn hình nhưng chuột không chạy
Nguyên nhân:
+ s ử  dụngkhông đúng trình đ iều  kh iển  chuột 
+ Chấu cắm chuột bị lỏng hay cắm nhắm cổng 
+ Chuột hỏng 
Khắc phục:
+ Kiểm tra xem có đúng trình điêu khiển chuột hay không
+ Kiểm tra châu cắm chuột xem có lỏng không . Trường hợp máy có hai công tuần tự  9

chân thì xem chuột cóđược cắm vào COM1 không.
+ Thay chuột khác.

CD chơi âm thanh đươc từ  DOS nhưng khi chay trong Win có thông báo lỗi "No CD"

Cần phải cài phần điều khiển âm thanh CD vào Win.
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Trong Win, mở Main/ Control Panel/ Drive. Chọn ADD/ [MCI] CD Audio/ OK. s ẽ  xuât 
hiện yêu cầu đưa một vài đĩa cài đặt Win. Theo chỉ dẫn lùm tiếp.
PC qua được POST, nhưng lại treo khí CD-ROM được tải

+ Có thể gặp xung đột với bộ điều khiển khác hoặc các trình thường trú(TSR).
+ 0  CD cài đặt không chính xác
+ Trong file CONFIG.SYS thay đổi thứ tự  các bộ điều khiển thiết bị, đưa Ố CD lên dòng

đầu
Tại dòng lệnh LastDrive= đặt =z
Trong file .bat có dòng lệnh NSCDEX phải theo sau là bộ chuyên mạch /L:x. Đặt 

tên XÔ CD-ROM.
+ Kiểm tra cáp dữ  liệu của Ổ CD và các jump (Master/ Slave).

Khay Ổ CD m ở ra khi hê  thông đươc bật ìên. nhưng không \àm V70C

Cài đặt phần cứng khôngchính xác.
Kiểm tra lại các cáp dữ  liệu, jump hoặc trình điều khiển CD

Âm thanh bị mãt khi hình ảnh vẫn hoạt động chính xác

s ử  dụng SmartDrive đ ể  tâng tôc độ bộ đệm. Đặt dòng SmartDrive trên dòng Mscdex.exe 
trong tệp .bat. Đồng thời tăng kích thước bộ đệm trong file *.bat /M:##(M:40)
Một số  chức năng của board làm việc,nhưng các chức năng khác thì không. Có thông 
báo lỗi: "Synth Hardware No Found" hoặc "Audio Drive not Found"

Kiểm tra các ngắt, địa chỉ cổng hoặc DMA.

6- Các vân đê  vê  máy in
A/Máy in ma trân điểm

Không khởi động khi có điện nguồn
- Cáp nguồn không tốt
- Hỏng đầu nối nguồn
- Cầu chì hở, đứt
- Kiểm tra lại dây nguồn
- Kiểm tra đầu nôi nguôn

- Thay mới
Ruybang di chuyển nhưng không in

- Cần điều chỉnh giấy đặt sai vị trí.
- Đầu in hỏng

Đặt lại cần điều chỉnh giấy.
- Thay đầu in mới.

In nhạt
- C ần  đ iều  chỉnh g iấ y  đ ặ t không đúng.
- Ruybang mòn
- Đặt ỉại cần điêu chỉnh giấy.

- Thay ruy băng mới.
K ẹt giấy

- Đường dẫn giấy bị nghẹt
- ĐỘ dầy giấy không chuẩn
- Làm sạch đường dẫn giấy.
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- Đặt lại cần điều chỉnh giấy
Bật máy in lên , đầu kim chạy vế một bên rồi đứng luôn hoặc đẩu kim không nhúc 
nhíc, máy in không hoạt động nữa.

Nguyên nhân:
+ Bụi bám vào khe giữa trục và đê đỡ đẳu kim quá nhiều làm đầu kim không di chuyển 

được.
Lau chùi và cho một chút dầu máy vào trục. Dùng tay di chuyển đầu kim vài lần cho tới 

khi đầu kim di chuyển nhẹ nhàng.
+ Trục và đê mang đầu kim lâu ngày bị mòn.
Thay thê trục và đê 
+ Đầu kim chưa được cài vào đê đỡ.
Â n  lại đầu kim cho thật chặt.

In thiếu nét
Máy in kim sử dụng lâu ngày có thể thấy hiện tượng mất nét và tất cả các nét mất đều 

nằm trên một đường ngang.
Hiện tượng này do một vài kim trên đầu bị gãy hoặc bộ phận điện tử  điêu khiển việc 

phóng kim bị hỏng.

Tốc độ in thất thường
Nguyên nhân:
+ Có vật chướng ngại như kẹt giấy, bụi nhiều két bẩn.
+ Dẩu bôi trơn bám dính vào các bộ phận khác trong máy.
+ Sử dụng dầu bôi trơn không thích hỢp.
+ Động cơ di chuyển đầu kim hoạt động sai.
Khắc phuc:
+ Lau chùi toàn bộ máy in, kiểm tra xem có kẹt giấy không.
+ Chùi sạch dầu bôi trơn bị bám dính bằng chât dầu tẩy hoặc côn. Không dùngG48 
Acetone hay những dung môi ăn mòn nhựa đ ể  ìau chùi.
+ Bôi trơn các thanh trượt đỡ đầu kim và các bánh răng bằng dầu máy loại tôt hay các 

chất bôi trơn có chất lượng cao.
+ Kiểm tra động cơ, thay thê nêu cần thiêt.

Đầu kim hoạt động nhưng giấy không thể tiến tới được
Nguyên nhân có thể do:
+ Cần gạt chọn loại giấy đặt không đúng.
+ Có sự tắc nghẽn trong khe dẫn giấy.
+ Cổ sự  tắ c  nghẽn  trong r ơ  c h ế  đ ẩ y  g iấy  
+ Đ ộng  cơ  đ ẩ y  g iấ y  bị hỏng.
Khắc phuc:
+ Trong các máy in kim thường cho phép in hơi loại giấy: liên tục và giấy rời. Đ ể  chọn 

cho đúng loại giấy cần phải gạt một cần gạt (tuỳ theo máy mà vị trí của cần gạt được bô trí 
ở các nơi khác nhau).

+ Dọn dẹp và lau chùi những gì gây trở ngại 
+ Thay động cơ khác nếu cần.

Đầu kim di chuyển nhưng không tạo ra các ký tự trên giấy
Nguyên nhân có thể do:
+ Đầu kim không được kích.
+ Chân kim đập vào giấy không hoạt động.
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+ Chân kim bị gãy hay đặt không đúng.
+ Thiếu ixibang mực.
+ Cài đặt băng mực không đúng.
+ Rubang bị rách hay đứt.
Biên pháp khắc phuc:
+Nê'u đầu kim không được kích (bằng những xung điện từ  các mạch điện tử  bên trong 

máy in) thì có th ể  do cáp nôi đầu kim bị tuột hay gẫy. Đầu kim có thê bị cháy các cuộn dây 
bên trong. Thử xem xét lại cáp nối đầu kim và gắn lại nêu cần thiêt. Đầu kim có thê thay thê 
dễ dàng nhưng cần phái theo hướng dẫn trong s ổ  tay hướng dẫn của nhà sản xuât.

+ Thay mạch điều khiển nêu cần thiêt.
+ Kiểm tra lại ruybang đặt lại cho đúng vị trí hoặc thay thê nêu cần.

Máy in in chậm hẳn lại
Khi máy in kim làm việc liên tục Ở một tốc độ cao, đầu kim có thể bị quá nóng. Một sô 

máy in kim có bộ cảm ứng nhiệt báo cho CPU của máy in biết khi đẩu kim quá nóng. Sau đó 
CPU máy in sẽ giảm tốc độ in cho tới khi nào đầu kim nguội trở lại. Nêu máy in làm việc 
trong thời gian dài, tình trạng như thê là bình thường.

Nêu máy in lúc nào cũng ỉàm việc quá chậm, dù chỉ là mới bắt đầu in cần phải kiểm tra 
lại bộ cảm biên nhiệt. Cũng cần kiểm tra lại các thiêt bị cơ khí trong máy in.
Mật độ in không đều

Một trong những nguyên nhân thường gặp là do trục lăn giấy bị lệch ngang.
Căn chỉnh lại trục lăn giấy.

Máy in kim không in được các ký tự Graphics chỉ in ra các ký tự in nghiêng.
Hiện tượng này thường do nhà sản xuất hoặc ai đó đã ấn định là vô hiệu hoá việc in các 

ký tự có trị ASCII trên 128 mà thay vào đó là các ký tự  in nghiêng.
Đ ể in được cẩn ấn định lại. Tuỳ theo từng máy in mà cách ấn định khác nhau. LQ 

1170/870 thì gạt các DIP swith 1-4 về trạng thái ON.

B/ Máy in laze 
K ẹ t giấy (Paper Jam)

Khi kẹt giấy một mã lỗi sẽ xuất hiện trên màn hình trạng thái. Thông thường các máy 
laze có chỗ đ ể  n ạp  g iấy  tự  động, nạp  g iấy  b ằn g  tay, vùng đ ể  cơ  cấu  đưa g iấy  in và m ột 
cụm cô định.

Khi bị kẹt giấy, mở máy và cheo qui trình sau đ ể  định vị vò xử  lý:
- MỞ máy tìm giấy kẹt xung quanh vùng cô định. Lấy giấy ra cẩn thận.
- Tim giấy kẹt xung qunnh cơ râu nạp giấy và Inại hỏ giấy kẹt
- Kiểm tra phần nạp giấy

Bản in nhạ t hay có sỌc tráng  (hoặc bên đậm bên nhạt)
Thường là dung lượng mực in còn ít. (Thông thường một hộp mực chỉ chứa đủ mực để 

in khoảng 3000 trang khổ A4 với độ đậm nhạt 5%).
Ngắt điện nguồn. Tháo hộp mực ra lắc nhẹ hộp mực theo chiều ngang. Nêu lắc quá 

mạnh mực có th ể  rỉ ra và gây vêt trên bản in. ỉn thử vài bàn, nêu vẫn còn phải tháo hộp mực 
ìau sạch.

Xuất ra máy in, máy in không ỉn nhưng không báo l ỗ i .
- Card I/O có vấn đề.
- Trình điều khiển in sai
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Trở về dâu nhắc của DOS, cho đĩa mềm vào ỔA và nhập vào lệnh sau:
DIR A: >PRN
xem kêt xuất của ìệnhnày có âược in ra không (có th ể  ân nút Ready/ Continue). Nêu 

không in ra thì ỉỗi do card I/O, nêu vẩn in ra được thì phải xem lại trình điêu khiển máy in có 
thích hỢp không. Cài đặt lại trình này.

Trong windows vào main/ control panel/ printer đ ể  đặt lại máy in , nêu có trình cài đặt 
thì chạy SETUP của trình đó.
K ết xuất ra máy in không đúng thực tê

Thay vì in ra chữ A có thể máy in ra chữ X, in không xuống dòng v.v. Nguyên nhân:
+ Cáp tín hiệu nối giữa máy tính và máy in hỏng.
Kiểm tra lại cáp và thay thê nêu cần.
+ Do card i/o  hỏng.
Kiểm tra ìại card 7/0 như cách trên.
+ Qui đinh cấu hình không đúng giữa máy tính và máy in 
+ Mạch điện tử  bị nhiễu hay do cáp quá dài.
+ Mạch điện máy in hỏng

Chạy Seiftest máy in thì tốt, kết nôi với máy tính thì không hoạt động.
+ Cáp nối máy tính với máy in hỏng.
+Card I/O bị hỏng.

Khi in văn bản nhiểu trang, chỉ in được vài trang thì dừng luôn.
Quạt thông gió trong máy in không làm việc, nhiệt độ máy lên quá cao, máy in tự  động 

ngừtíg. ^
Kiểm tra quạt thông gió trong máy in.

In xong trên máy Laser 4 mực bị rớt
Mực bị rớt trên máy Laser4 vì hệ thống sấy mực không làm việc.
Khi lắp đặt xong cần phải ân hai cần nhỏ phía sau máy in xuông thì bộ phận sấy mới 

làm việc.
Khi in thấy đèn DATA chớp có nhận tín hiệu nhưng máy in không in.

Chọn không đúng cỡ giấy.
Chọn lại cỡ giấy in.

Máy in làm việc bình thường được một lát nhưng sau đó thì dừng
Có thể do một trong các nguyên nhân sau:

+ N guồn c ấ p  đ iện  ch ập  chờn.
+ Mạch điều khiển và logic chập chờn.
+ Cáp nối bị lỏng.
+ Máy tính gửi mã điều khiển máy in không đúng.
+ Đầu kim hay giấy kẹt.
+ Đắu kim quá nóng do quạt làm nguội hỏng
Nên tắ t máy ngay không nên đ ể  quá lâu. Sau đó bật lên kiểm tra:
+Nêu máy chỉ làm việc trong vài phút đầu khi bật máy lên thì vân đề thường rơi vào bộ 

cấp nguồn hay mạch điều khiển và logic của máy in hoặc cả hai.
+ Thử thay cáp nối bằng cáp tốt.
+ Kiểm tra quạt ìàm nguội còn hoạt động hay không. Thay thê nêu cần thiêt.
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+ Kiểm tra xem đầu kim có bị kẹt hay không bằng cách tắt điện nguồn. Sau đó dùng tay 
di chuyển đầu kim nêu thấy nặng Cay thì có th ể  do trục đỡ đầu kim và bệ đỡ đầu kim bị khô 
dầu hay két bụi.

+ Kiểm tra khe dẫn giấy xem có bị kẹt giấy hay không.
+ Thử dùng phần mềm điều khiển in khác.

Máy in HP 4L khi in có tiếng rít khá lớn
Nguyên nhân có thể do:
+ Điện nguồn yếu.
+ Toner (hộp mực)bị kẹt bên trong hay các trục bánh răng không ăn khớp.
Kiểm tra lại điện nguồn. Thay thử hộp mực khác

Khi in văn bản  trong Windows, máy in không nét, chữ bị gãy nét
Hiện tượng này do chọn chê độ in không thích hợp.
Cần chọn lại như sau:
Vào Win chọn Print Manager ¡ Chọn Option /Chọn Print Setup/ Chọnmáy in HP 4L/ 

SETUP /  Option chuyển chê độ in từ  Raster sang HPGL. Dóng lạ i .

Ca 5: CÀI ĐẶT DRIVER & CÀU HÌNH PHAN c ứ n g

Không phải khi nào bạn k ê t nôi một máy in, máy scan, webcam hay bât cứ  một thiêt 
bị ngoại vi mới nào vào máy tính là nó đểu có thê hoạt động ngay được. Chúng sẽ  không 
thẻ hoạt động được nêu thiêu driver, một dạng phẩn mềm điều khiển chức năng của 
phẩn cứng, v ậ y  driver là gở, chỳng cú vai írũ như thê nào với phẩn cứng? Bài viết sau 
sẽ  giúp bạn tởm ra cõu ữả lòi.

Driver của thiết bị chính là một phần mềm đóng vai trũ như một cầu nối giữa hệ điều 
hành (HĐH) và thiết bị ngoại vi. Nói chung Windows có thể tự  nhận được phần lớn các loại 
máy in, máy scan, ổ CD-ROM, ổ cứng, nhưng có một sô thiết bị ngoại vi đặc dụng mà chúng 
không thể điều khiển được nếu không có driver riêng của hóng sản xuất. Một sô HĐH 
Windows như Windows XP của Microsoft được trang bị công nghệ Plug and Play (cắm là 
chạy), có nghĩa là nó có khả năng tự  động cài đặt driver riêng cho thiết bị. sở  dĩ Windows XP 
có khả năng nhận dạng và tự  động cài đặt đại đa số các thiết bị ngoại vi là vỡ khi xõy dựng 
chỳng, Microsoft đó tớch hợp sẵn driver cỏc thiết bị ngoại vi do nhà sản xuất thiết bị đó cung 
cấp. Tuy nhiên, Windows XP sẽ không thể tự  động cài những thiết bị ngoại vi mà trước đó 
driver của nó không được tích hỢp vào hệ thống.

Cũng cần phải lưu ý một điểm là khụng phải loại driver nào cũng cú thể tương thích 
với các thiết bị khác nhau cho dù các thiết bị đó do cùng một nhà sản xuất cung cấp. Chính vỡ 
vậy, biết đích xác loại driver để cài đặt cho từng thiết bị sẽ là điều cần thiết nếu bạn muốn 
chúng hoạt động một cách ổn định.

Cài đ ặ t driver thông qua Windows

Có hai cách cài đặt driver. Bạn có thể tự cài đặt chúng bằng cách sử dụng ổ CD, đĩa mềm 
hoặc có thể tải từ  website cung cấp driver (http://www.driversguide.com, với tên đăng ký là "driver" 
và mật khẩu là "all"); hoặc bạn có thể để Windows làm việc này.
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Chẳng hạn khi bạn gắn một thiết bị ngoại vi vào máy tính với HĐH là Windows XP, hệ 
thống sẽ báo cho bạn biết rằng nó đó phỏt hiện một thiết bị ngoại vi mới. Đôi với các thiết 
bị ngoại vi bên trong, thông báo này sẽ hiển thị lần đầu tiên khi bạn khởi động hệ thống với 
một thiết bị ngoại vi mới. Cũn đối với các thiết bị ngoại vi ngoài như USB, FireWire... thông 
báo sẽ hiển thị khi bạn cắm thiết bị vào máy tính trong lần đầu tiên. Nêu máy tính đó cú sẵn 
driver cho thiết bị đó, nó sẽ tự  động cài đặt bằng thông báo "The Device Is Ready To Use" 
(thiết bị đó sẵn sàng sử dụng) và bạn cứ thê mà làm việc. Cũn nếu mỏy tớnh khụng cú sẵn 
driver cho thiết bị đó, nó sẽ khởi tạo trỡnh cài đặt driver "Found New Hardware Wizard", để 
tỡm vị trớ lưu driver của thiết bị.

Đắu tiên trỡnh cài đặt (wizard) sẽ hỏi bạn có muốn nó cài đặt tự động (đây là lựa 
chọn được khuyên nghị) hay sử dụng một file đặc biệt. Nêu thiết bị ngoại vi có driver kèm 
theo đĩa CD, bạn hóy cho đĩa CD vào ổ và chọn "Install The Software Automatically". Trỡnh 
wizard sẽ tỡm driver trờn ổ CD và trờn Internet và sẽ cài đặt chúng. Bạn có thể phải khởi 
động lại hệ thống trước khi sử dụng thiết bị ngoại vi. 
sử  dụng trỡnh cải đặt của nhà sản xuất

Trỡnh cài đặt này sẽ thay thê cho trỡnh "Found New Hardware Wizard" của Windows, 
và cú thể được chứa trong đĩa CD hoặc có thể tải từ website nhà sản xuất.

Cài đặt driver từ đĩa CD thường là cài trực tiếp, mặc dù thủ tục cài đặt có thể khác 
nhau giữa các sản phẩm. Thông thường, bạn sẽ cho đĩa CD vào ổ, nhấn Install (cài đặt) và 
chờ  máy tính hoàn tấ t  quá trỡnh, và rấ t cú th ể  hạn  s ẽ  phải khởi động  lạ i h ệ  thỐng.TƯƠng tự , 
nếu bạn tải driver từ  trên mạng xuống, bạn sẽ phải kích hoạt quá trõnh cài đặt và thực hiện 
các bước hướng dẫn tiếp theo.

Hắu hết chúng ta không thích đọc tài liệu hướng dẫn về các thiết bị ngoại vi vỡ cho 
rằng điểu đó là mất thời gian. Tuy nhiên, hướng dẫn này có vai trù khỏ quan trọng vỡ bạn cú 
thể phải cài driver của nhà sản xuất trước khi bạn kết nối thiết bị ngoại vi vào máy tính lần 
đẩu tiên. Đối với một số thiết bị ngoại vi, các driver mặc định của Windows có thể không 
tương thích hoặc không thể thực hiện chính xác các chức năng của thiết bị nếu cô tỡnh được 
cài đặt. Nêu bạn kết nối thiết bị trước khi cài đặt driver của nhà sản xuất, rất có thể trỡnh 
"Add New Hardware Wizard" sẽ xuất hiện và cô cài đặt driver mặc định của Windows.

Một sô người dùng có kinh nghiệm thường chỉ sử dụng đĩa CD cài đặt các phần mềm 
gói kèm theo phần cútig nhưng không cài đặt driver trên đĩa CD này. Thay vỡ đó, họ tải driver 
từ website của nhà sản xuất vỡ phần cứng đó (thiết bị ngoại vi) có thể đó lưu trong kho một 
thời gian, và trong thời gian đó, nhà sản xuất có thể đó cho ra một phiờn bản mới hơn với 
nhiều tính năng được nâng cấp. Chớnh vỡ vậy, cài đặt driver từ  website nhà sản xuất đôi khi 
lại tốt hơn cả.

Các driver không được đăng ký

Khi cài đặt một sỏ driver, rất có thể hệ thống sẽ thông báo cho bạn rằng phần cứng 
được cài đặt không từng có trong quá trỡnh "Windows Logo Testing" (kiểm tra logo Windows)
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hoặc phẩn cứng có sử dụng "Unsigned Driver" (driver chưa đưỢc ký tờn). Tiếp sau đó, máy 
tính sẽ xuất hiện thông báo "Continuing Your Installation Of This Software May Impair Or 
Destabilize The Correct Operation Of Your System" (Tiếp tục quỏ trỡnh cài đặt phần mềm 
này có thể khiến hệ thống hoạt động không ổn định).

SỞ dĩ xảy ra lỗi trên là do driver đó không có dấu chứng thực chính thức tương thích 
với hệ điều hành Windows mà bạn đang sử dụng. Lỗi có thể xảy ra nếu bạn cô cài đặt driver 
cũ (thường là các loại driver thiết kê cho Windows 95), đó khụng được bổ sung các thay đổi 
trong hệ điều hành đó. Nêu bạn không muốn có rắc rối phát sinh, bạn có thể ngừng quá trỡnh 
cài đặt và tỡm kiếm một driver mới trờn website của nhà sản xuất.

cảnh báo "Unsigned Driver" cũng có thể xuất hiện khi cài đặt driver sẽ tương thích 
với HĐH bạn đang sử dụng nhưng hóng sản xuất driver đó lại không có chứng thực của 
Microsoft. Nêu trong sách hướng dẫn nói rằng phần cứng tương thích với hệ điều hành đang 
sử dụng, bạn có thể tiếp tục quá trỡnh cài đặt mà không phải lo lắng nhiều. Tuy nhiên, trong 
trường hỢp xấu khi driver này làm hệ thống hoạt động không ổn định, bạn hoàn toàn có thể 
sử dụng trỡnh System Restore (phục hồi hệ thống) để quay lại thời điểm trước đây.

Trong Windows XP, bạn có thể tắt cảnh báo trên hoặc điều khiển Windows không bao 
giờ cài đặt "Unsigned Driver". Đ ể làm điểu này, bạn mở Control Pannel và nhấn vào 
Performance And Maintainance, nhấn tiếp vào System và tiếp đến chọn tab Hardware và nhấn 
vào nỳt Driver Signing, cuối cựng là nhấn vào lựa chọn "Block".

Nõng cấp driver

Cũng giống phần mềm, driver cẩn được nâng cấp thường xuyên để bịt các lỗi có thể 
phát sinh hoặc để bổ sung thêm các tính năng mới. Bạn có thể truy cập vào website nâng cấp 
của Microsoft để cập nhật một sô driver

( h ttp ://w in d o w s u p d a te .m ic ro s o ft.c o m ) .  Cũn với cỏc loại nõng cấp khỏe, bạn cần truy nhập vào website 
của nhà sản xuất ra thiết bị ngoại vi để tải driver mới hơn.

Nêu bạn gặp vấn đề với thiết bị phần cứng, điều đầu tiên cần làm là thử driver mới 
nhất của thiết bị. Mặt khác nếu hệ thống báo rằng driver đó cú nhưng phần cứng vẫn tương 
thích với driver cũ, bạn cũng cần phải suy xét trước khi quyết định cài đặt driver cũ. Thường 
thỡ mỗi nhà sản xuất đều có một bản mô tả các tính năng mới trong phiên bản driver nâng 
cấp, bạn nên đọc kỹ trước khi quyết định có cắn nâng cấp chúng hay không.

Để biết bạn đang chạy phiên bản nào của driver, mở Control Panel (trong Windows 
XP) và nhấn vào Performance And Maintainance, tiếp đó nhấn vào System, chọn thẻ 
Hardware và nhấn vào nút Device Manager. Bạn hóy tỡm thiết bị ngoại vi trong danh sỏch 
Device Manager, kớch đúp vào biểu tượng đó, và chọn thẻ Driver, bạn sẽ nhỡn thấy số phiờn 
bản và ngày xuất xưởng của driver đó. Các nút chức năng bạn đang nhỡn thấy sẽ cho phộp 
thỏo cài đặt, nâng cấp và thậm chí cho phép quay trở lại phiên bản driver cũ hơn. Tính năng 
này sẽ hữu ích trong trường hỢp bạn nâng cấp driver nhưng lại gặp rắc rối và cần quay lại 
phiên bản cũ hơn.
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Giải quyết xung đột driver
Vỡ hệ thống của bạn cú rất nhiéu driver được cài đặt nên xu hướng các driver xung 

đột với nhau rất dễ xảy ra. Xung đột driver có thể khiến cho hệ thống tê liệt, hoặc ngăn 
không cho thiết bị ngoại vi hoạt động ổn định và chính xác. Bạn khó có thể truy tõm được 
nguón gốc của xung đột driver.

Nêu vấn để phát sinh ngay sau khi bạn cài đặt một phẩn cứng mới, cách tốt nhất là 
tháo cài đặt driver của thiết bị đó. với rất nhiều loại driver, bạn có thể tháo cài đặt bằng 
cách mở Control Pannel, nhấn Add Or Remove Programs, chọn tên của driver phần cứng và 
nhấn vào nút Add/Remove. Bạn cũng có thể sử dụng các hướng dẫn vừa liệt kê bên trên để 
tháo cài đặt driver xung đột.

Trong một số trường hợp, rất có thể nhà sản xuất đó ban hành phiờn bản nõng cấp 
cho driver bị lỗi. v ỡ  thê bạn cú thể truy cập vào website của nhà sản xuất tải phiờn bản này 
về. Nêu điều này không giúp ích được gỡ, bạn cú thể cẳn liờn hệ với nhúm hỗ trỢ kỹ thuật 
của nhà sản xuất. Nêu vấn đề vẫn phát sinh, cách cũn lại là sử dụng trỡnh phục hồi hệ 
thống (System Restore) trong Windows XP để máy tính quay lại thời điểm chưa phát sinh 
xung đột. sử  dụng System Restore bằng cách vào Control Pannel, nhấn Performance And 
Maintainance, và kớch vào System Restore.

K ết
Driver của thiết bị là sỢi dõy kết nối vụ hỡnh giữa hệ điều hành với phần cứng cài 

đặt. Bạn không cần phải quá lo nghĩ về chúng, nhưng tốt nhất là bạn hóy đọc kỹ hướng dẫn 
của nhà sản xuất trước khi cài đặt bất cứ một thiết bị ngoại vi nào

Đây là phần quan trọng 
nhất trong việc sử dụng và quản lý 
phần cứng trên máy dùng hệ điều 
hành Windows 98. Để cấu hình hệ 
thống, bạn bấm mouse lên biểu 
tượng System trong Control Panel 
hay bấm phím phải mouse vào My 
Computer rồi chọn lệnh Properties 
trong menu Shortcut.

A/ Bảng Device Manager (Quản lý phẩn cứng):
Bảng Device Manager cho phép bạn cấu hình và quản lý hệ thống phần cứng một 

cách trực quan và nhanh chóng. Để dể dàng cài đặt hay quản lý thiết bị phần cứng và tài 
nguyên hệ thống, Windows 98 phân loại thiết bị thành từng nhóm và hiển thị với dạng giống 
nh cây Th mục.

H U x j
j  Geneiai jj o ev]Ce Manager | Hardware Profiles | Performance |

System
Microsoft Windows 38 

4.10.1998

Registered to:
Le Hoan 
LH Computer
79878-025-0002577-434Q1

Computer 
Cyrixlnstead 
6x86(tm)
32.0MB RAM

System Pioperties
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1/ Hardware Tree (Cây th iết bị):

Cây thiết bị ghi lại tất cả thông tin hiện hành về các thiết bị phắn cứng mà 
Windows 98 đã và đang quản lý, bao gồm các thông tin về việc sử dụng tài nguyên và nguyên 
nhân va chạm với thiết bị khác (nếu có).

Cây thiết bị này sẽ đỢc tái tạo lại 
trong Random Access Memory 
(RAM) mỗi lần hệ thống khởi động 
hay bất cứ khi nào bạn thay đổi cấu 
hình hệ thống.

Chú ý: Windows 98 u tiên phân phối 
tài nguyên hệ thống cho các thiết bị 
theo thứ tự  ISA, EISA, rồi đến Micro 
Channel Architecture (MCA), PCI, 
cuối cùng là Accelerated Graphics 
Port (AGP).

* Khi bạn chọn mục View 
devices by type, bạn sẽ xem liệt kê 
cây phần cứng theo kiểu thiết bị.

System Properties

General |D’e v c B H a i^ iJ  Hardware Frofiles | Performance |

(• View devices by type VieAi devices by connection

B  ö  CD-ROM Controllers 4
ÎJ& Mwave CD-ROM Controller

0  S  CDR0M
$  CREATIVE CD1220E

É  <S) Disk drives
É  - g l  Display adapters

■ I SiS 6202
0  Q  Floppy disk controllers
$  ©  Hard disk controllers
É  IBM Mwave Digital Signal Processors
É  Keyboard
à  M l Modem
0  Monitors
É  Mouse _
El 9 j)  Network adapters
à  J  Ports (COM I  LPT)
ri-. r __ j  . j . . ... j  . . . . .  . . . I . . . . . . ___  1

Properties Refresh Remove Print...

* Chọn mục View devices
by Connection, sẽ xem liệt kê theo 
kiểu kết nối.

* Bạn bấm mouse vào dấu 
(+) để xem danh sách thiết bị trong 
nhóm, bấm dấu (-) để rút gọn nhóm.

* Nút Refresh dùng để cập 
n h ậ t lại cây thiết bị.

* Nút Remove dùng để tháo 
gở thiết bị đang chọn. Nêu bạn có đa 
cấu hình phẩn cứng (hardware 
profiles), bạn có thể:

View devices by type <• View devices by connection

§  Computer

ijl Dial-Up Adapter 

^  EVERTON WinPoint Serial 1.80 

É  ^  IBM OEM Mwave DSP Adapter 

Parallel cable on LPT1 

É  J*J, Plug and Play BIOS 

0  Serial cable on C0M1

0  Serial cable on COM2

s w m a m m
L JO  System board

Confirm D evice  Removal _?J X

M w a ve  CD-ROM Controller

W arn ing : Y o u  are about to  rem ove this de v ice  from your system.

f '  R em ove  from all con figura tions.

(* R em ove  from spec ific  configuration.

Original Confiqurauon

Configuration:

I Original Configuration

print
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Chọn mục Remove from ail configurations để tháo gở thiết bị này khỏi tất cả 
các câu hình

Chọn mục Remove front spécifié configurations rồi chọn tên cấu hình trong ô 
danh sách Configuration để chỉ tháo gở khỏi cấu hình này.

* Nút Properties dùng để 
mở hộp thoại xem thông tin về thiết 
bị đang chọn.

Hộp thoại này khác nhau 
tùy theo loại thiết bị nhng nói chung 
sẽ có các thành phần chủ yếu sau:

* Xác lập tài nguyên sử 
dụng cho thiết bị trong mục Setting 
based on. Hay chọn loại tài nguyên 
trong ô Resource type rồi bấm nút 
Change Setting...

* Trong trường hỢp tài 
nguyên sử dụng cho thiết bị này bị 
trùng lặp (va chạm) với thiết bị 
khác, thông báo cụ thể sẽ xuất hiện 
trong ô Conflicting device list.

* Nêu bạn cần xem version của 
driver đã cài, bạn bấm nút Driver File 
Détails. Nêu muốn thay đổi drive, bạn 
bấm nút Update Driver.

Genetal Drivel I Resources I

IBM OEM Mwave DSP Adapta

Provider IBM
Date: 2-2-1996

To view details about Ihe diivet files loaded ta  this device, dick 
Drivei Fie Details. To update Ihe drivei files fa  this device, click 
Update Dtivei.

Diivei File Details... Update Drivei... I

IBM OEM Mwave DSP Adapter Properties

Generali Driver Resources I

IBM OEM Mwave DSP Adapter

r  Use automatic settings

Setting based on: I Basic configuration 0

Resource type Setting

m Input/Output Range 0130-0130

07

i n  Direct Memory Access 06

Change Setting...

Conflicting device list:

Interrupt Request 07 used by: 
ECP Printer Port (LPT1)

d
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* Nêu bạn có đa cấu hình phần 
cứng (hardware profiles), bạn có thể tạm 
thời vô hiệu hóa thiết bị trong cấu hình 
đang chạy khi chọn mục Disable in this 
hardware profile hay gở bỏ hẳn khi chọn 
Remove from this hardware profile.

General | Driver | Resources

IBM OEM Mwave DSP Adapter

Device type: IBM Mwave Digital Signal Processors

Manufacturer: IBM

Hardware version: Not available

r  Device status-------------------------------------------------------

This device is working properly.

Device usage------------------------------------------------------

r  Disable in this hardware profile' 

r  Remove from this hardware profile

2/ Cài đ ậ t phần cứng:

Thiêt bị Plug and Play:

a/ Đọc kỹ tài liệu hướng dẫn kèm theo thiết bị, sau đó ngắt điện và gắn thiết bị vào máy. 
Trong trường hợp bạn cài đặt các thiết bị cho phép tráo đỗi nóng (hot-pluggable) nh: USB hay 
PC Cards, bạn không cần phải tắt máy tính.

b/ Khởi động máy tính, Windows 98 sẽ tự  động nhận biết thiết bị mới gắn vào và tự  động 
cài driver c ủ a  Windows (nếu có hỗ ỪỢ) hay yêu cầu bạn đa đĩa driver c ủ a  nhà sản xuất cung 
cấp vào. Nêu Windows không hiển thị hộp thông báo tìm thấy thiết bị mới, bạn  có th ể  m ở 
nhóm Unknown Device trong 
Device Manager để kiểm tra có

Windows will search for updated drivers in its driver 
database on your hard drive, and in any of the following 
selected locations. Click Next to start the search.

[<? Floppy disk drives 

I *  CD-ROM drive 

I-  Microsoft Windows Update

P  Specify a location:

| C:\PR0\W1998j

Browse..

thiết bị trong nhóm này không 
cài đặt driver cho nó. Hay gở bỏ 
khởi động lại lắn nửa cho 
Windows dò tìm lại.

Chú ý: Bạn sẽ thấy xuất hiện 
thoại Add New Hardware 
Wizard dùng để khai báo đại chỉ tìm kiếm driver mới cho thiết bị với 4 mục chọn sau:

• Floppy drive (tìm trong Ổ mếm)

• CD-ROM (tìm trong Ổ CD Rom)

• Windows Update Web site (tìm trong Internet)

• Other (tìm trong đờng dẫn bạn khai báo)

Thiêt bị thường (legacy):

tên
rồ i

rồ i

"3  hộp
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a/ Trong Control Panel, bấm kép lên biểu tượng 
Add New Hardware. Khi hộp thoại 1 Add New 
Hardware Wizard hiển thị, yêu cầu bạn đóng tất cả 
các chương trình đang chạy trước khi tiến hành cài 
đặt phần cứng. Bấm Next.

b/ Hộp thoại 2 thông báo việc 
dò tìm bắt đầu và màn hình sẽ 1  

xóa đen một lúc cho bạn an tâm.
Bấm Next để tiếp tục.

Windows will now search for any new Plug and Play 
devices on your system.

Your screen may go blank during this process. This is 
normal.

To continue, click Next.

Add New Hardware Wizard

This wizard installs the softwaie for a new hardware 
device.

Before continuing, close any open programs.

T o begin installing the software for your new device, click 
Next.

______ [i_ Next > Cancel

d  Đầu tiên Windows 98 sẽ dò tìm các thiết bị 
Plug and Play trong hệ thống. Nêu tìm thấy, bạn 
sẽ đỢc hỏi là có muốn cài đặt phần cứng này hay 
không. Nêu bạn trả lời Yes, thiết bị này sẽ đỢc 
cài. Nêu bạn trả lời No, wizard sẽ dò tìm tiếp 
thiết bị khác.

Nêu không có thiết bị PnP, Windows sẽ hiển 
thị hộp thoại 3. Bạn chọn No, the device isn't in 
the list nếu muốn Windows tự  động dò tìm thiết 
bị mới. Hay chọn Yes, the device is in the list nêu 
bạn thấy thiết bị mới đã đỢc liệt kê trong ô 
Devices, sau đó chọn tên thiết bị rồi bấm Next. 
Chú ý: Trong ô Devices cũng sẽ liệt kê cả các 
thiết bị đang trong tình trạng vô hiệu hóa (disable) 
do không sử dụng tạm thời hay do va chạm với 
các thiết bị khác.

d/ Trong hộp thoại 4:

* Bạn chọn Yes khi muốn để Windows tự 
động dò. Bạn sẽ thấy hộp thoại 5, yêu cắu bạn 
đợi 1 thời gian (vài phút) trong khi Windows dò 
tìm các thiết bị legacy và cũng hướng dẫn bạn 
khởi động lại máy trong trường hợp máy bị ngng 
quá lâu khi dò tìm (máy bị treo). Bạn bấm Next.

Windows can now search foi hardware that is not Plug 
and Play compatible, or you can select your hardware froi 
a list.

When Windows detects new hardware, it automatically 
determines the current settings for the device and installs 
the correct driver. For this reason it is strongly 
recommended that you have Windows search for your 
new hardware.

Do you want Windows to search for your new hardware?

(• Yes (Recommended! 

f  No. I want to select the hardware from a list.

Is the device that you want to install listed below?

C  No, the device isn't in the list.

(• h£es, the device is in the iistj

Select the device that you want to install, and then 
click Next.

Devices:

S i Mwave CD-ROM Controller 
^  PCI Universal Serial Bus 
é  Rockwell V.34 Voice, Speakerphone PnP 
i t )  Standard Serial Mouse 
^  W ave Device for Voice Modem

Windows will now search for any new devices that are nc 
Plug and Play compatible.

This process may take several minutes and may cause 
your computer to stop responding.

While detection is in progress, you will see a progress 
indicator. If this indicator stops for a long time, restart your 
computer.

To start the search, click Next.

Detection progress...
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Nêu Windows tìm thấy sẽ thông báo và liệt 
kê danh sách các thiết bị tìm đỢc. và tiến hành 
quá trình cài đặt driver cho các thiết bị này.

Nêu Windows không tìm thấy thiết bị nào 
mới, sẽ có hộp thoại thông báo và bạn sẽ đỢc 
chuyển qua quá trình tự  chỉ định thiết bị khi 
bấm Next để tiếp tục.

W indows has finished detecting hardware, but did not find 
any new devices on your system.

To manually Install a specific device , c lick Next.

W indow s has finished detecting hardware, and is ready tc 
install support for all detected devices.

T o see a list of the devices that W indow s detected, click 
Details.

T o finish installing detected devices, c lick Finish.

D etected

28-8 M w ave Data Fax
A dvanced Power Management support 
R ockw ell V .34 V o ice , Speakerphone PnP

* Bạn chọn No, I want to select the hardware from a list để chuyển qua các hộp thoại liệt kê 
các loại phần cứng cho bạn chỉ định hay cài Driver của hãng sản xuất cung cấp.

e/ Trong hộp thoại 5, bạn chọn kiểu thiết bị trong ô Select the type of hardware you want to install.

Hardware types. Nêu không có kiểu thích hỢp trong ha rdw are  types: 

danh sách liệt kê, bạn có thể chọn kiểu tổng quát là 
Other Devices. Bấm Next để tiếp tục.

(eyboard

\y  Memory T echnology Drivers (MTDs) 

^Modern 
M ouse 

\ /M u lt i- fu n c t io n  adapters 

Network adapters

Other devices

‘ ^ P C M C IA  socket 

ß Ports (COM & LPT) 

ý ị  Printer

f/ Hộp thoại 7 liệt kê 
toàn bộ danh sách các 
thiết bị mà Windows có 
sẳn driver điều khiển. 
Bạn chọn tên hãng sản 
xuất trong ô 
Manufacturers rồi chọn 
tên thiết bị trong ô 
Models. Trong trường 
hỢp Windows không hỗ 
trỢ thiết bị của bạn, bạn 
phải có đĩa chứa driver 
do nhà sản xuất cung 
cấp kèm theo thiết bị và 
bấm nút Have Disk để

Add New Hardware W izard

Select the manufacturer and model of your hardware

If your hardware is not listed, or if you  have an installation disk, c lick H ave 
D isk.lf your hardware is still not listed, c lick  B ack, and then select a different 
hardware type.

Manufacturéis:

3D labs Inc.
A ctix  Systems 
ASUS
ATI Tech. - Enhanced
A T I  Ta.'l-.r.nlrinio(>

jlI_________ I

Models:

Standard Display Adapter (VGA)
Standard PCI Graphics Adapter 
Standard PCI Graphics Adapter (VGA) 
Standard PCI Graphics Adapter IXGA) 
Super VGA

H ave Disk...
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cài đặt driver từ  đĩa này.

g/ Bạn đánh địa chỉ ổ đĩa và th 
mục chứa driver thiết bị cắn thiết 
vào ô Copy manufacturer's files 
from hay bấm nút Browse để tìm 
kiếm driver trong Hộp thoại 7.

3/ Xác lập  phẩn cứng:

với các thiết bị theo chuẩn Plug and Play, Windows 98 sẽ tự  động sắp xếp phân 
chia tài nguyên hệ thống cho từng thiết bị sao cho chống phối hợp cùng làm việc với nhau 
thật tốt. Mỗi khi bạn thêm bớt thiết bị, Windows sẽ tự động tái bô trị lại mà không đòi hỏi sự 
can thiệp của bạn. Tuy nhiên, bạn cắn chú ý là tài nguyên hệ thống chỉ có giới hạn nên nếu 
bạn gắn quá nhiều thiết bị thì Windows cũng "chào thua" và đòi hỏi bạn phải tự  tay dàn xếp.

Đối với những thiết bị do 
Windows điều khiển tự  động, bạn sẽ thấy Generali Driver Resources I

mục Use automatic settings đợc chọn *0 Mwave SoundBlaster Compatible Device
(bảng Resources của hộp thoại Device 
Properties trong Device Manager). p

Chú ý: Đối với các thiết bị không theo chuẩn PnP (legacy), sau khi xác lập việc sử 
dụng tài nguyên bằng các jumper trên Card hay bằng phắn mềm. Bạn còn cần phải vào Bios 
(phắn PnP/PCI Configuration) để chỉ định hệ thống u tiên dành riêng các tài nguyên cần thiết 
cho thiết bị Legacy. Làm nh vậy để Windows chỉ sử dụng các tài nguyên còn lại cho các thiết 
bị PnP, bởi vì việc thay đổi cấu hình thiết bị PnP dể hơn thiết bị legacy.

Thí dụ: Khi bạn cài đặt card MPEG vào máy, card này đòi hỏi cấu hình bằng phẩn 
mềm và thờng là không cho phép thay đổi cấu hình dù cho có va chạm với các thiết bị khác. 
Xác lập IRQ mặc định của card MP2000 là IRQ11, Boser là IRQ10 và trên nhiểu máy có thể 
dụng với card VGA hay card Sound.

Để tránh việc va chạm, bạn vào Bios, mở phần PnP/PCI Configuration:

* Chỉ định mục Resources Controlled by là Manual.

* Chỉ định mục IRQ-10 (IRQ-11) assigned to là Legacy ISA.

Hay:

* Chỉ định mục PnP Bios Auto Config là Disabled.

* Chỉ định các mục lsư2nd/3rd/4th Available IRQ khác với 10 hay 11.

Mwave SoundBlaster Compatible Device Properties

Install From Disk E
1 Insert the manufacturer's installation disk into 

— t he drive selected, and then click OK.
OK

Cancel

Copy manufacturer's files from:

\m zl Browse...
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4/ Thay đ ổ i xác lập:

Trong trường hợp cần phải tự 
cấu hình cho thiết bị, bạn sử dụng Device 
Manager nh sau:

a/ Trong Device Manager, bấm vào 
(+) trước kiểu thiết bị tơng ứng để liệt kê 
sách chi tiết.

b/ Chọn tên thiết bị rồi bấm nút 
Properties. Hộp thoại Device Properties sẽ xuat
hiện.

c/ Chọn bảng Resources. Chú ý kiểm tra các thông tin trong ô Conflicting device list 
để biết xác lập hiện hành va chạm nh thê nào với các thiết bị khác (nêu có).

d/ Bỏ chọn mục Use automatic settings, phần Setting bases on sẽ có hiệu lực để 
bạn có thể chọn các cấu hình thông dụng đã đỢc xác lập sẵn.

e/ Trong cửa sổ Resource type, chọn mục mà bạn muôn thay đổi.

f/ Bấm Change Setting. Hộp thoại thay đổi xác lập xuất hiện. Bạn bấm nút mủi tên 
để tăng giảm giá trị trong ô Value.

Trong khi thay đổi, giá trị mới nếu có va chạm với thiết bị khác sẽ đỢc tự  động phát 
hiện ngay lập tức và thông báo cụ thể trong cửa sổ Conflict Information để bạn kịp thời điều 
chỉnh.

Chú ý: Có vài thiết bị không cho phép bạn thay đổi xác lập bởi Device Manager (td: 
Display Adapters), khi đó bạn sẽ thấy 
thông báo "This resource setting cannot be 
modified.". Trong trường hỢp này bạn 
phải tìm cách thay đổi xác lập bằng cách 
khác (td: Jumper, Bios...).

Enter the interrupt request you would like to set for this device.

You may either enter a specific value and the nearest valid 
value will be selected automatically, or you may select a value 
using the arrows.

Value: |5E ^

i -  Conflict information
T he setting you have chosen does not conflict with any 
other devices.

No devices are conflicting.

E d it In te r ru p t R e q u e s t

E C P  P f i n t e i  P o i l  J L P T 1 J P i o p m t i e s

General I Driver n©*oure«s I

ECP Printe» Pori (LPT1]

I Use automatic settings 

Setting based on:

I Resource type Setting

......Direct Memory Access 03
0378 - 037F ___
0778 - 077A ^

H P  Input/Output Rongc 
IHm Input/Output Range

Change Setting.

Conflicting device list:

Interrupt Request 05 used by:
Mwave MPU-401 Compatible Device 

Interrupt Request 05 used by:
Mwave Sounc©lastei Compatible Device

mình

dau
danh

No M odifica tions A llow ed ■1

? \ ^  This resource setting c.

r ...... O K ........ !

annot be modified.

E
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g/ Chọn giá trị mới không va chạm với thiết bị khác rồi bấm OK.

h/ Shut down và restart Windows 98. Thiết bị sẽ hoạt động với các xác lập mới.

i/ Vào lại Device Manager để xem có trục trặc nào xẩy ra không? Nêu có thiết bị 
làm việc không tốt, Windows sẽ tự  động hiển thị tên thiết bị kèm theo các dấu hiệu cảnh báo:

* Dấu chấm  than: Thiết bị không đỢc hỗ 
trỢ hoàn toàn bởi Windows nhng vẫn làm việc đỢc 
trong Windows. Hay thiết bị đang gặp trở ngại, 
không hoạt động tốt.

* D ấu hỏi: Thiết bị không đỢc Windows
hỗ trỢ

* Dấu gạch chéo: Thiết bị đã bị vô hiệu 
tạm thời (không hoạt động).

Ệ  Q  CD-ROM contro llers

Ĩ Ị '  M KE P ana son ic  CD-R 

ệ  ¿ ä  C D R 0M

GẸ Network adapters

B  Other devices

-ý Unsupported D evice 

Ệ  3  Ports (COM t  LPT)

Computet

Ô S  CD-ROM controllers
Wt Mwave CD-ROM Controller 

[+: j ä  CDROM

Chú ý

Đối với các thiết bị legacy, bạn phải xác lập IRQ, DMA, và I/O bằng các jumper hay 
nút gạt trên card. Nêu bạn muốn thay đổi giá trị trong Device Manager, bạn phải bảo đảm 
trùng khớp với xác lập trên card. Nêu 2 xác lập khác nhau, thiết bị sẽ không hoạt động.

5/ Thay đ ổ i D river:

Nêu thiết bị không làm việc đỢc, bạn có thể dùng Device Manager để thay đổi 
Driver khác cho thiết bị.

a/ Trong Device Manager, bấm vào dấu (+) trước kiểu thiết bị tơng ứng để liệt kê 
danh sách chi tiết.

b/ Chọn tên thiết bị rồi bấm nút Properties. Hộp thoại Device Properties sẽ xuất
hiện.

c/ Chọn bảng Driver.

d/ bấm nút
Update Driver trong hộp 
thoại Device Properties.
Hộp thoại Upgrade
Device Driver Wizard sẽ
xuất hiện. Bấm nút Next 
để chuyển qua các bước 
cài đặt driver.

Update Device D iive i Wizard

This wizard searches for updated driveis for: 

Mwave 28.8 Data Fax VOD Modem

A device driver is a software program that makes a 
hardware device work.

Upgrading to a newer version of a device driver may 
improve the performance of your hardware device or add 
functionality.
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e/ * Bạn chọn mục Search for a better 
driver than the one your device is using now để
Windows tự  dò tìm driver tốt nhất cho thiết bị.

W h a t do you want W indow s to do?

f*  Search foi a better driver than the 
device  is using now (Recommenc

C Display a is t of all the drivers in a 
location, so you can select the dri

Chú ý: Nêu Windows tìm thấy sẽ 
thông báo cho bạn biết tên driver thiết bị 
và địa chỉ chứa driver để bạn quyết định 
cho cài hay không. Nêu Windows tìm 
không ra driver mới sẽ đề nghị bạn sử 
dụng lại driver cũ.

Windows driver file search for the device:

EVERTON WinPoint Serial 1.80

The best driver Windows found is already installed for this 
device. Click Back to install a different driver, or click Next 
to continue using this driver.

Location of driver:

a
C:\WINDOWSVINF\WINPOINT.INF

* Nêu bạn muốn tự chỉ định driver thì chọn mục Display a list of all the drivers in a 
specific location, so you can select the driver you want. Bấm Next để tiếp tục.

f/ Windows sẽ 11
Select the manufacturer and model of your hardware device. If you have a 
disk that contains the updated driver, click Have Disk. To install the updated 
driver, click Finish.

Manufacturers:

Paradise 
Rendition, Inc. 
S3
Sierra On-Line

Models:

SiS 6202

Sierra On-Line _______ I

E E t - I  I /
c  Show compatible hardware. 

(• ¡S h w á  hardware]
Have Disk...

liệt kê các driver cùng loại 
với thiết bị (chọn mục 
Show compatible
hardware) hay toàn bộ các 
driver đỢc cung cấp kèm 
theo Windows (chọn mục 
Show all hardware). Nêu 
bạn muốn sử dụng driver 
trên đĩa rời thì bấm nút 
Have Disk rồi chỉ định địa 
chỉ.

Chú ý: Sau khi cài đặt hay nâng cấp driver từ  đĩa rời, Windows sẽ lu trử thông tin về 
driver này trong th mục Windows\INF\Other để đa vào danh sách chung cho các lần cài đặt 
sau (bạn không cần đa đĩa rời vào máy khi cần cài lại).

6/ sử a  lỗi:

CDRom:

* Đối với các ổ đĩa CDRom theo chuẩn IDE, Windows sẽ tự  động nhận biết và điều 
khiển bằng driver chuẩn của Windows. Khi đó trong Device Manager sẽ có mục CDRom và
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chức năng tự  động nhận biết khi đa đĩa CDRom (tự động phát đĩa CD nhạc hay tự  động chạy 
Setup trên đĩa CD chương trình) sẽ có hiệu lực qua việc chọn mục Auto insert notification.

* Nêu bạn cài driver để chạy CDRom với dấu nhắc Dos, sau đó lại vào Windows thì 
đôi khi trong Windows Explorer sẽ có tới 2 ổ CDRom (do ổ CD ngoài Dos đỢc gán tên khác 
với tên trong Windows, td: ngoài Dos là D, trong Win là E...). Điều này sẽ khiến Windows 
chạj' rất chậm, nhất là khi thao tác truy xuất file. Để tránh tình trạng này, bạn có thể thêm 
thông sô [/L:n] (với n là ký tự  trùng với tên CD trong Windows) cho dòng lệnh cài trình điều 
khiển CDRom trong Config.sys.

Thí dụ: devicehigh=c:\cdrom\ecscdide.sys /d:cdl /l:e (nếu tên cd trong Windows là E).

Thay vì sửa trong Config.sys, bạn cũng có thể vào bảng Settings của hộp thoại 
CDRom Properties trong Device Manager để đổi tên ổ đĩa cho trùng với tên ổ ngoài Dos. Bạn 
chỉ định tên ổ đĩa trong 2 ô Start drive letter và End drive letter. Sau khi khởi động lại, tên 
mới sẽ đỢc xác định trong ô Current drive letter assignment.

* Có trường hỢp Windows không tự  động nhận đỢc CD Rom do bị "trục trặc" hay 
do CDRom không tơng thích. Bạn có thể cài driver điều khiển CDRom trong Autoexec.bat và 
Config.sys để chạy CDRom ngoài Dos. Nêu CDRom chạy tốt với Dos thì khi vào Windows 
bạn sẽ điều khiển đỢc CDRom trong Windows Explorer, nhng trong Device Manager sẽ 
không quản lý thiết bị CDRom và các chức năng tự  động của CDRom cũng không có hiệu 
lực.

Các th iê t bị khác:

Nêu có thiết bị không chạy đỢc, các bạn vào Device Manager tháo gở chúng ra rồi 
khởi động lại máy để cài đặt lại driver. Đôi khi việc cài lại vài lần sẽ làm thiết bị chạy đỢc 
(không thể giải thích lý do). Bạn có thể gở bỏ hầu hết các thiết bị trong Device Manager, 
Windows sẽ tự  cài lại driver cho các thiết bị nhng đòi hỏi bạn phải có bộ đĩa gốc cũa 
Windows (cho các thiết bị đỢc hỗ trỢ) và các đĩa driver của nhà sản xuất (cho các thiết bị 
không đỢc hỗ trỢ).

Chú ý: Bạn không nên xóa các driver trong phần System của Device Manager vì có 
một số driver Windows không tự  cài đặt lại đỢc mà đòi hỏi bạn phải cài lại cả bộ Windows.

Safe mode:

Đôi khi, việc thiết bị 
hoạt động đúng sẽ làm cho bạn 
thể vào Windows trong chê độ 
thờng, td: Card VGA. Trong 
trường hỢp này bạn phải chạy
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FIqPPV disk controllers

H ä  Creative Labs IDE controller
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S ä  Intel 82371 SB PCI Bus Master IDE Controller
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Secondary IDE controller (dual fifo)
H ä  Y AM AH A OPL3-SAx IDE

không
không
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Windows trong chê độ Safe Mode để thay đỗi xác lập hay thay đổi driver rồi khởi động lại 
trong chê độ bình thờng.

Nêu bạn đã từng có thay đổi cấu hình (hay sử dụng đa cấu hình phẩn cứng), 
Windows vẫn lu giữ thông tin về các thiết bị đã bị tháo gở để sử dụng khi gặp lại chúng. Khi 
bạn chạy trong chê độ Safe Mode, toàn bộ các thiết bị đã sử dụng (hay của tất cả các cấu 
hình) sẽ đỢc liệt kê trong Device Manager. Khi bạn xóa driver trong chê độ Safe Mode, các 
thông tin về thiết bị mới thực sự bị xóa hẵn.

Chú ý: Nêu bạn có đa cấu hình, khi bạn tháo gở hay vô hiệu hóa driver trong chê độ 
Safe Mode, Windows cho phép bạn chọn cấu hình cụ thể giống nh chê độ bình thường.

B. Bảng Hardware Profiles (Đa câu hình phẩn cứng):

Mỗi khi Windows 98 khởi động, bao giờ cũng dò tìm và cập nhật lại phần cứng. Do đó 
mỗi khi thay đổi phần cứng hay đem ổ đĩa qua máy khác, Windows đều phải làm phần việc 
này và cập nhật "lung tung" lên, có khi làm h luôn Windows.

Để hỗ trỢ cho ngời sử dụng có kinh nghiệm và giới kỷ thuật viên, Windows 98 cung cấp 
một tiện ích là Harware Profile. Cho phép bạn làm nhiều cấu hình phắn cứng khác nhau và sử 
dụng nhanh chóng từng cấu hình đã có mà không cắn phải thay đổi hay xác lập lại phẩn 
cứng. Điều này rất cần thiết cho những ngời thờng phải thay đổi tạm thời các thiết bị hay sử 
dụng một ổ đĩa cứng cho nhiều máy có cấu hình phần cứng khác nhau.

Windows 98 luôn luôn tự  tạo 1 cấu hình nguyên thủy tên là Original Configuration căn cứ 
vào cấu hình máy cài đặt đầu tiên. Bạn không thể xóa bỏ cấu hình này đỢc.

Chú ý: Nêu bạn có nhiều cấu hình phần cứng, khi khởi động Windows sẽ hiển thị đầu tiên 
là menu đa cấu hình phắn cứng để bạn 
chọn khởi động với cấu hình nào.

Thí dụ về việc tạo đa cấu hình phần 
cứng:

Chúng tôi dự kiến tạo 4 cấu hình để 
sử dụng cùng 1 ổ cứngcho 4 máy tính 
khác nhau là: Máy dùng làm việc 
(Original Configuration), máy dùng để in 
(print), máy ở nhà (home), máy thí 
nghiệm (test). Các bước tiến hành nh 
sau:

General | Device Manager Hardware Profiles | Performance |

. You can create hardware profiles to select different hardware 
configurations at startup.

Most computers do not need separate hardware profiles. For 
more information, see Help.

I home
[Original Configuration 

[test

Copy... Rename... Delete

System Properties
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aJ Trong Control Panel, bấm kép mouse vào biểu tượng System, rồi chọn bảng Hardware 
Profiles.

b/ Dùng hardware profile hiện có là Original Configuration để sao chép thành nhiều cấu hình 
bằng cách chọn tên Original Configuration rồi bấm nút Copy.

d  Trong hộp thoại Copy 
Profile, bạn gõ tên cần đặt cho 
cấu hình mới vào ô To. Bấm 
OK và làm nh vậy cho các cấu 
hình còn lại.

d/ Sau khi bạn tạo xong các cấu hình, bạn bấm OK để đóng hộp thoại Ilarware Profiles. 

Chú ý:

* Nút Rename dùng để thay đổi tên cấu hình đang chọn.

* Nút Delete dùng để xóa bỏ các cấu hình do bạn tạo.

e/ Từ bây giờ, mỗi khi bạn khởi động máy sẽ có 1 menu sau cho bạn chọn:

Windows cannot determine what configuration your computer is in.

Select one of the following:

1 . Original Configuration

2 . home

3 . print

4 . test

5 . None of the above 

Enter your choice:

Bạn muốn chạy Windows với cấu hình nào thì gõ sô tơng ứng sau dòng Enter your 
choice.

f/ Bạn lần lợt gắn ổ cứng vào các máy khác và khởi động Windows để cập nhật cấu hình 
cho từng máy. Bạn phải chú ý phân biệt chính xác tên cấu hình và máy có phần cứng tơng 
ứng để chọn lựa cho đúng sau này. Windows chỉ mất thời gian dò tìm và cài đặt driver trong 
lắn gắn đẩu tiên, các lần sau, nếu bạn chọn đúng cấu hình Windows sẽ không dò tìm nữa.

Chú ý: Trong trường hợp bạn chỉ có một máy, nhng lại thờng hay thay đổi card. Bạn cũng 
có thể làm nhiều cấu hình phần cứng để không làm hỏng Windows do thay đổi cấu hình th- 
ờng xuyên.
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Thí dụ: Bạn làm 2 cấu hình phần cứng sử dụng 2 card sound khác nhau, 2 cấu hình cho 2 
card màn hình khác nhau.v..v...

Khi bạn có đa cấu hình, trong Device 
Manager sẽ cho phép bạn tạm thời vô 
hiệu hóa thiết bị, hay tháo gở thiết bị 
cho từng cấu hình khác nhau và việc 
làm này sẽ không ảnh hởng đến các 
cấu hình khác.

Confirm Device Removal ? X

Mwave MPU-401 Compatible Device

D evice  usage 

I-  IQ !?.3.b.le in this. hardware proffe! 

r  Rem ove from this hardware profile

Warning: You are about to remove this device from your system. 

f  Remove from all configurations.

<• Remove from specific configuration.

Configuration:

¡Original Configuration ấ \
I home
i Original Coníiauration
print
test

General | D evice  Manager | Hardware Profiles Performance 

Performance status

32.0 MB of RAM 

8 3 £  free

32-bit 

32*bit

N ot installed

No PC Card sockets are installed.

Memory:

System Resources: 

File System:

Virtual Memory:

D isk Compression. 

PC Cards (PCMCIA):

Your system is configured for optimal performance.

A dvanced  settings

£ile System"" J | graph ics ... V irtual Memory... I

điều
để

status

c. Bảng Performance:

Bảng này dành cho ngời sử dụng 
Windows nhiều kinh nghiệm có thể 
chỉnh cho Windows chạy tốt hơn hay 
sửa lỗi khi Windows bị trục trặc.

Chú ý: Trong phần Performance 
thông báo tình trạng hoạt động của máy tính. Nếu ổ cứng bị Virus trong MBR, sẽ có thông 
báo cảnh giác xuất hiện trong phần này (trong trường hợp Windows không điều khiển đỢc ổ 
cứng theo chê độ 32bit, cũng sẽ có thông báo giống nh MBR bị Virus). Để diệt Virus, bạn có 
thể khởi động bằng đĩa mềm Windows 98 có chứa file Fdisk.exe rồi dùng lệnh Fdisk /mbr để 
cập nhật và diệt virus (nêu có) trên MBR của ổ cứng. Chú ý: Lệnh này chỉ làm lại MBR chớ 
không ảnh hởng đến dữ liệu của ổ cứng.

e/ Trong cửa sổ Resource type, 
chọn mục mà bạn muôn thay đổi.

ECP Printer Port (LPT1) Properties

Genaal I Driver Resources I 

^  ECP Printer Port (LPT1)

r~ Use •aulumaliu seUiriys 

Setting based on: [I B M ìnninró

»vT xl

Resource type Setting -
■Ml] I-MJIIJm'.'JJJJJJ! 03
mu Input/Output Range 0378 • D37F _
jjü Input/Output Range 0778 • D77A

*1

Change SeUing...

Conflicting device list:
Intefiupt Request 05 used by: 

MwaveMPU-401 Compatible Device 
Interrupt Request 05 used by:

Mwave SoundBlaster Compatible Device

OK Cancel
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f/ Bấm Change Setting. Hộp
thoại thay đổi xác lập xuất hiện. Bạn bấm 
nút mủi tên để tăng giảm giá trị ừong ô 
Value.

Trong khi thay đổi, giá trị mới nếu 
có va chạm với thiết bị khác sẽ đỢc tự  
động phát hiện ngay lập tức và thông báo 
cụ thể trong cửa sổ Conflict Information để 
bạn kịp thời điều chỉnh.

Edit Interrupt Request

Enter the interrupt request you would like to set for this device.

You may either enter a specific value and the nearest valid 
value will be selected automatically, or you may select a value 
using the airows.

Value: p! "3

Conflict information 
The setting you have chosen does not conflict with any 
other devices.

No devices are conflicting.

No Modifications Allowed

Chú ý: Có vài thiết bị không cho phép bạn thay đổi xác lập bởi Device Manager (td: 
Display Adapters), khi đó bạn sẽ thấy thông báo "This resource setting cannot be modified.". 
Trong trường hỢp này bạn phải tìm cách thay đổi xác lập bằng cách khác (td: Jumper, Bios...).

g/ Chọn giá trị mới không va chạm với 
thiết bị khác rồi bấm OK. ^

h/ Shut down và restart Windows 98.
Thiết bị sẽ hoạt động với các xác lập mới.

i/ Vào lại Device Manager để xem có trục trặc nào xẩy ra không? Nêu có thiết bị 
làm việc không tốt, Windows sẽ tự  động hiển thị ten thiết bị kèm theo các dấu hiệu cảnh báo:

* D ấu chấm  than: Thiết bị không đỢc hỗ trỢ 
hoàn toàn bởi Windows nhng vẫn làm việc đỢc trong 
Windows. Hay thiết bị đang gặp trở ngại, không hoạt 
động tốt.

* D ấu hỏi: Thiết bi không đơc Windows hỗ trơ ® ®  Network adapters
' ạ  - ự  Other devices

Unsupported Devic« 

ậ  J f  Ports (COM 8. LPT)

É ' Q  CD-ROM controllers
• Ị MKEPanasoric CD-ROM Dtive 

Ể  J  CDROM

Computer

ạ  Q  CD-ROM controllers 
S i  M w ave CD-ROM c 

0  d ã  CDROM

* Dấu gạch chéo: Thiết bị đ ã  bị vô hiệu tạm 
thời (không hoại động).

Chúỵ

Đối với các thiết bị legacy, bạn phải xác lập IRQ, DMA, và I/O bằng các jumper hay 
nút gạt trên card. Nêu bạn muốn thay đổi giá trị trong Device Manager, bạn phải bảo đảm 
trùng khớp với xác lập trên card. Nêu 2 xác lập khác nhau, thiết bị sẽ không hoạt động.

CA 6 : BẢO TRÌ HỆ TH ốN G  VÀ NÂNG CAP MÁY TÍNH

I. Nâng cấp hệ  thống
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với sự phát triển của ngành CNTT ngày nay một chiếc máy tính chỉ khoảng 1-2 
năm đã bị xem là cũ, các chương trình chạy chậm chạp, tính năng chưa đáp ứng được nhu 
cắu thực tế. Có thể mua một chiếc mới mạnh hơn, nhiều tính năng hơn, tuy nhiên cũng có 
thể khắc phục được nhờ nâng cấp để tiết kiệm chi phí. Như bổ xung CPU, đĩa cứng, card 
âm thanh, RAM, lắp thêm card mạng...

Nâng cấp CPU:

Mặc dù CPU đóng vai trò quan trọng nhưng tốc đo PC không chì phụ thuộc vào CPU 
và còn rất nhiều thiết bị khác. Không thể lắp bất kì CPU nào trên Mainboard bới nó còn phụ 
thuộc vào điện áp, xung nhịp, chân cắm. Do đó khi tiến hành nâng cấp CPU cần phải xem 
CPU mới có phù hỢp với Maainboard hay không

CPU mới phải có chân cắn Slotl, Socket 370, Socket 478... đúng với chân căm trên 
Mainboard

- Xung nhịp (BUS) của CPU và Mainboard pahir phù hợp

- Mainboard cũ phải hỗ trỢ Supporrt

- Điện áp phải phù hợp

Nêu các điều kiện trên không thỏa mãn mà vẫn muốn nâng cấp CPU thì phải thay Mainboard 

Năng cấp RAM:

Tím đúng Modul RAM loại, kích thước, để RAM có đặc tính phù hỢp với PC (có thể 
kiểm tra lại tài liệu kèm theo Mainboard). Phẩn lớn các máy tính dược sản xuất gần đây đều 
sử dụng SDRAM PC66,PC100, PC133 hoặc DDRAM SDRAM (hệ thống của AMD). NhChig 
hệ thống cũ trước đây sử dụng EDO RAM một sô máy đời mới có thể dùng DRAM 
(RDRAM hay RIMM). Phải xá định trên Mainboard là Modul SIMM hay DIMM

Nâng câp card đ ồ  họa và card âm thanh
Nêu quan tâm đến đổ họa, nhạc, video hay game thì việc bổ xung thêm card đồ họa có 

bus xử lí rộng, dung lưỢng lớn, card ám thanh sẽ cải tiến rất nhiều khả năng của máy tính về 
đồ hạo và âm thanh.

Trước khi mua nên kiểm tra máy tính. Một sô máy cũ, máy cấp thấp không có khe cắm 
AGP dành cho phần lớn các card đồ họa đang có hiện nay. Nêu PC không hỗ trỢ AGP thì 
phải dùng Card PCI nhưng sẽ không có tính năng đổ họa mới nhất.
Các hệ thông đồ họa của một sô máy tính có trường hỢp không thể nâng cấp được. Những 
hệ thống này kèm theo khả năng hỗ trỢ đổ họa và âm thanh được tích hợp ngay trên 
Mainboard chúng sử dụng RAM của hệ thống cho công việc đồ họa. Thật ra ta cũng có thể 
thay thê được Card đồ họa và âm thanh đối với loại nay bằng cách vào Bios Setup định 
dissable cho VGA Onboard và hệ thống âm thanh cũng àm tương tự  thông thương Mainboard 
này không có AGP Port nên mức độ nâng cấp sẽ không có tác dụng nhiều.

Nâng cấp HDD. CD ROM. CD WR
Giao diện EĨDE là kết nối chính đối với các thiết bị lưu trữ trong phần lớn máy tính 

hiện nay. Việc thiết lập cấu hình không tốt sẽ làm hiệu năng của hệ thông thấp. Bởi vậy 
càng nhiểu ổ đĩa được kết nối thì việc quản lí chúng càng có ý nghĩa quan trong.
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Hầu hết tất cả các máy tính đều có 2 kênh EIDE, Primary và Secondary. Mỗi kênh có 
thể nhận được 2 ổ đĩa Primaiy và slave. Nêu 4 ổ đĩa không đủ có thể mua thêm Cai d bổ 
xung để có thêm 2 kênh EIDE

II. Bảo trì hệ thống

Sự tích tụ của bụi bản có thể gây ra mọi trục trặc, từ  vieecjchuootj có thể di chuyển 
bất thường đến sự có có thể treo toàn bộ hệ thống. Đ ể giữ cho hệ thống luôn hoạt động tốt 
nên thực hiện vệ sinh bụi bẩn cho phần cứng và cả “rác” trong mền mềm máy tính của bạn.

Dụng cụ cẩn thiêt cho bảo trì phẩn cứng máy tính.

Tô vít 4 cạnh, 2 cạnh 

Kìm mổ nhọn, kéo 

Băng dích dung đánh dấu 

Một cây cọ dùng để quét bụi 

Bình chất tẩy không gây hại cho máy 

Chất tẩy sạch cho ddiaxmeemí và đĩa CD ROM 

Vải mềm

Nêu có điều kiện trang bị thêm một máy hút bụi mini để dẽ làm sạch bụi bản trong
mainboard và nguổn.

1. Làm sạch bụi cho các thiêt bị
- Làm sạch hộp máy và bộ nguồn

Các lỗ thông khí tắc lam tăng nhiệt độ, từ  đó có thể làm hỏng PC. Hãy làm sạch toàn 
bộ hộp máy, đặc biệt là các lỗ thông hơi cho quạt làm mát bộ nguồn

Đ ể tránh vấn đề này thường xuyên quét bụi bám ở phía sau bộ nguồn bằng cọ quét có lông 
mềm hoặc vải khô để lau chùi.

MỞ nắp máy và dùng cọ quét sạch các khe thông gió của bộ nguồn

- v ệ  sinh Mainboard và Card
Sau m ộ t thờ i gian sử  dụng  các Mainboard và Card bị bụi bản tích tụ. MỞ nắp dùng cọ 

quét sạch hoặc dùng máy hút bụi để làm vệ sinh. Chuys nên lam thật nhẹ nhàng để trách làm 
hỏng các mạch điện, tuyệt đối không dung vải ướt.

- Quạt CPU và quạt của VGA Card (nêu có)

Quạt CPU và VGA sẽ không hoạt động tốt khi bụi bẩn tích tụ dẫn đến quạt quay 
chậm và tải nhiệt ít, CPU mau nóng tuổi thọ sẽ giảm

- Mềm và Ổ đĩa CD ROM
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Ta không thể dùng cọ quét để tiếp cận bên trong ổ mềm được, vì vậy phải dùng chất 
làm sạch chuyên dụng cho đầu từ và đầu quang học. nhỏ vài giọt vào phần vải bông của đĩa 

mềm lam sạch, cho đĩa làm sạch vào ổ mềm, truy xuất nội dungcuar đĩa mềm

Đĩa làm sạch CD ROM có gắn một sô miếng nhỏ lông mểm để làm sạch đầu quang 
học khi nó quay qua đầu quang học mỗi lần.

- Bàn phím, chuột

Dùng cọ quét sạch các khe bàn phím vafdungf vải ẩm để lau, không gâm cả bàn phím 
vào nước hoặc tháo rời để lam sạch đễ lam hỏng

Để lam sạch chuột tháo nắp ở dưới chuột, lấy bi ra sau đó lam sạch bụi bả bám quanh
bánh xe cảm ứng

- Monitor
sử  dụng giấy lụa hoặc vải mềm để lau màn hình, vỏ màn hình. Hầu hết Monitor 

được phủ một lớp chống phản quang và bức xạ do đo lau sạch không thích h[pjcos thể làm 
m ấ t lớp b ảo  v ệ  này ản h  hư ơ n g  tớ i người dùng.Tránh dùng v ậ t  liệu  làm trầ y  XƯỚC và dùng

cồn khi lau chùi Monitor

2. Tẩy Oxi hóa

Các bản mạch có chân cắm sử dụng lâu ngayfddex bị oxxi háo do thường xuyên truyền dòng 
diện. Các chân cắm bị oxi hóa sẽ giảm độ tiếp xúc thậm chí có thể dẫn đến hỏng thiết bị

- Card và RAM

Oxi hóa thường xảy ra ở các Card. Phần tiếp xúc của Mainboard và Card được nối 
bằng nhiều chân để truyền dữ liệu và các điểm tiếp xúc ở các chân bị ôxi hóa bởi dòng điện

truyền qua.

Sử dụng dung dịch làm sạch để lau chân Card

- Slots

Oxi hóa cungxcos thể xảy ra ở các khe cắm. sử  dụng bình hóa chất làm sạch để xịt vào Slots
và đợi cho no khô.

3. Các vân đế bảo ữì khác

- Nhiễu từ
không đặt máy tính gần quạt điện, điện thoại, loa hoặc các thiết bị có điện trường mạnh

- Tĩnh điện

Hệ thống máy tính có thể bị hỏng do sự gia tăng dòng điện đột xuất, cắn phải sử dung dây
nối đất cho máy tính

PHẦN II BÀO TRÌ PHẦN MEM m á y  VI TÍNH
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TUẦN 2: ĐĨA T Ừ  VÀ CÁC C H Ư Ơ N G  TR ÌN H  T IỆN  ÍC H  VE ĐĨA TỪ  
CAlrTẠO PHÀN VÙNG CHO Ổ ĐĨA CỨNG & ĐỊNH DẠNG MỨC CAO - FORMAT

Để sử dụng được ổ đĩa cứng với hệ điều hành DOS/Win, bạn phải tiến hành các thủ 
tục sau:

Fdisk: Phân vùng đĩa.

Format: Định dạng đĩa.

Trong trường hợp bạn mới ráp máy hay làm lại ổ  đĩa, bạn phải khởi động bằng đĩa 
mềm rồi dùng chương trỡnh chứa trờn đĩa mềm tiến hành thao tác với ổ đĩa cứng.

Cách làm đĩa mềm khởi động như sau:

* Đưa đĩa mềm vào ổ đĩa A, đánh lịnh Format A: /s
* Chộp tối thiểu cỏc file sau lên đĩa mềm: Fdisk, Format, Sys. Bạn có thể chép thêm 

NC, các chương trỡnh chống Virus, cỏc chương trỡnh tiện ớch...tuỳ theo nhu cầu và dung 
lượng đĩa mềm cũn trống.

Ký tự  cho ổ đĩa

Trờn mỏy cú từ hai ổ cứng trở lờn mà mỗi ổ cứng lại chia thành nhiều phõn vựng 
(partition) thỡ việc đặt tên đĩa của DOS dễ làm bạn “rối” vỡ chỳng được gán theo một thứ tự 
“kỳ cục”: DOS chỉ định ký tự ổ đĩa cho các phân vùng chính (pri) trước rồi mới đến các phân 
vùng mở rộng (ext). Thí dụ: Có ba ổ đĩa, mỗi ổ đĩa chia hai phõn vựng thỡ tờn của chỳng 
được gán là c  cho phân vùng pri của ổ 1, D cho phân vùng pri của ổ 2, E cho phân vùng pri 
của ổ 3, F cho phân vùng ext của ổ 1, G cho phân vùng ext của ổ 2, H cho phân vùng ext của ổ
3. éối với những người sử dụng máy tính ít kinh nghiệm, họ khú mà biết ký tự  ổ đĩa được 
gán thuộc vể ổ cứng nào (trừ ổ C).

Bạn có thể tránh được rắc rối này bằng cách chỉ chia phân vùng ext cho các ổ cứng từ 
ổ thứ hai trở đi. Khi đó, DOS sẽ gán ký tự ổ đĩa theo đúng trật tự  vật ]ý của chúng, nghĩa là 
lần lượt từ ổ thứ nhất đến ổ cuối cùng (vỡ chỉ cú một phõn vựng pri trờn ổ 1 ).

Biện pháp này có một nhược điểm là tất cả các ổ đĩa không có phân vùng pri sẽ không 
khởi động được và không thể dùng làm ổ c  nếu mang sang các máy tính khác.

Nêu đang sử dụng Windows 98 trên máy Pentium MMX trở lên, bạn có thể áp dụng 
cách đơn giản sau: Không khai báo ổ cứng thứ nhỡ trở đi trong BIOS. Khi vào Windows, hệ 
điều hành nầy tự  phát hiện ra các ổ cứng đó và sẽ quản lý với các ký tự ổ đĩa được sắp xếp 
tiếp theo Ổ cứng thứ nhất (thớ dụ: c là phõn vựng pri trờn ổ 1; D là phõn vựng ext trờn ổ 1; E 
là phõn vựng pri trờn ổ 2; F là phõn vựng ext trờn ổ 2).

Biện pháp này có nhược điểm là không sử dụng được ổ cứng thứ hai khi khởi động 
với DOS, nhưng có Ưu điểm là bạn vẫn chia ổ đĩa như bỡnh thường (có thể dùng làm ổ c để 
khởi động khi chạy trên máy khác).
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Nêu chạy Windows NT/2000/XP, bạn có thể vào Computer Manager/Disk Management 
và thay đổi ký tự  ổ đĩa tuỳ ý.

I. TẠO PHÂN VÙNG CHO ổ  ĐĨA CỨNG.

Ta lắp đặt một Ổ đĩa cứng mới trên phương diện vật lý và chương trình SETUP BIOS
đã nhận diện được ổ đĩa, ta tạo phân vùng cho ổ đĩa này như sau. Như chúng ta đã biết, bảng
phân vùng (Partition Table) đ ư ợ c  ghi ở  phẩn  đ ẩu  của ổ  đĩa cứng và chứa các thông tin v ề  
kích thước của mỗi phân vùng có trên ổ đĩa này, đồng thời cũng chỉ rõ phân vùng nào chứa hệ 
điều hành. Ta có thể sử dụng chương trình FDISK của DOS và Windows 9x để tạo các phân 
vùng.

Trước khi có thể sử dụng 
Windows 9x để nâng cấp lên Windows 
9x, ta cẳn cài đặt DOS trên ổ đĩa cứng 
và khởi động hệ thống từ  ổ đĩa này.
Cho đĩa khởi động DOS ổ đĩa A và khởi 
động máy tính. Chương trình FDISK sẽ 
tự  động thi hành bởi thủ tục cài đặt
nằm trên đĩa mềm này. Ta cũng có thể
khởi động hệ thống từ  bất kỳ đĩa mềm 
khởi động nào và chạy FDISK từ  đĩa
mềm đó. Trong rả  hai trường hỢp, ta sẽ HINH 11:
thấy Menu của chương trình FDISK có Menu chính cua chương trình FDÎSK
dạng như sau:

Ta chọn tuỳ chọn 1 -  Creat 
DOS partition or Logical DOS Driver
để tạo phân vùng DOS (DOS partition).
Một Menu xuất hiện.

Ta tiếp tục sử dụng tuỳ chọn 1
-  Creat Primary DOS Partition để tạo
ra phân vùng DOS chính (Primary DOS 
Partition).

HÌNH 12: Menu FDISK để tạo các phân vùng 
và các ổ đĩa Logic

Kê đó ta biến phân vùng đắu tiên này thành Phân vùng tích cực (Active Partition). Phân 
vùng tích cực là phân vùng được dùng để khởi động DOS. Phân vùng tích cực sẽ trở thành ổ 
đĩa c  của hệ thống, chỉ định là ổ  đĩa khởi động.

Ta sử  dụng tuỳ chọn 2 -  Creat Extended DOS Partition để tạo ra phân vùng DOS 
mở rộng (Extended DOS Partition) sử dụng phần còn lại của ổ đĩa cứng.

Create DOS Partition or Logical 00$ Driuc

Current fixed disk drive: 1 

Choose one of the following:

1. Create Primary DOS Partition
2. Create Extended DOS Partition
3. Create Logical DOS Drive(s) in the Extended 00$ Partition 

Enter choice: [1]

Press Esc to return to FDISK Options

Microsoft Uindows Millennium 
Fixed Disk Setup Program 

(C)Copyright Microsoft Corp. 1983 2000

FDISK Options

Current fixed disk drive: 1 

Choose one of the following:

1. Create DOS partition  or Logical DOS Drive
2. Set active partition
3. Delete partition  or Logical DOS Drive
4. Display partition information
5. Change current fixed disk drive

Enter choice: [1]

Press Esc to ex it FDISK
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Sau đó ta có thể sử dụng tuỳ chọn 3 -  Creat Logical DOS Drive(s) in the Extended 
DOS Partition trên Menu này để tạo ra các ổ  đĩa luận lý (Logic) trong phân vùng mở rộng. 
Chúng lần lượt sẽ là ổ đĩa D, ổ  đĩa E, ...w.

Khi tiến trình FDISK hoàn tất, ổ đĩa cứng của ta sẽ chứa một bảng phân vùng, một 
phân vùng tính cực và một phân vùng mở rộng, cùng các ổ đĩa luận lý (Logic) bên trong các 
phân vùng này. Ta có thể chọn tuỳ chọn 4 -  Display Partition Information trong Menu chính 
của chương trình FDISK để xem các thông tin về phân vùng như hình sau:

Display P a rtition  Information

Current fixed disk drive: 1

P artition  Status Type Uolune Label Mbytes Systen Usage 
C: 1 ft PRI DOS TTM 5169 FAT32 27’/

2 EXT DOS H300 73*

Display Logical DOS Drive Infornation

Drv Uolune Label Mbytes Systen Usage 
E: M i l  T i l  7632 FÜT32 i n  
F: SETUP 6668 FAT32 \ n

Total disk space is Mbytes (1 Mbyte = 1048576 bytes)

The Extended DOS P artition  contains Logical DOS Drives.
Do you want to display the logical drive information (V/N)..........?[V] Total Extended DOS Partition size is 14300 Mbytes (1 MByte = 1048576 bytes)

Press Esc to return to FOISK Options
Press Esc to continue

HÌNH 13: FDTSK hiển thị các thông tin về phân HÌNH 14: FDISK hiển thị các thông tin về các 
vùnẽ Ổ đĩa Logic

Phân vùng chính chỉ có thể chứa một ổ đĩa luận lý, đây chính là thiết bị khởi động 
(Boot Device) của hệ thống. Nêu muốn có nhiều hơn một ổ đĩa luận lý, ta phải tạo ra một 
phân vùng mở rộng rồi đặt các ổ đĩa luận lý trong phân vùng này.

LƯU ý: Kích thước 
ổ đĩa luận lý nhỏ nhất 
được FAT32 hỗ trỢ là 
512MB. Nêu ta muốn tạo 
ra một Volume FAT32 
bằng cách sử dụng 
chương trình FDISK do 
Windows 9x cung cấp, khi 
chương trình này hỏi ta có 
muốn cho phép chê độ hỗ 
trỢ đĩa dung lượng lớn 
hay không, bạn cần trả lời 
Yes.

Your computer has a d is k  la rg e r  than 512 MB. Th is ve rs io n  o f Windows 
in c lu d e s  inproved su pp o rt f o r  la rg e  d is k s , r e s u l t in g  in  nore e f f i c ie n t  
use o f d isk  space on la rg e  d r iv e s ,  and a llo w in g  d is k s  over 2 CB to  be 
fo rm a tte d  as a s in g le  d r iu e .

IMPORTANT: I f  you enable la rg e  d is k  su pp o rt and c re a te  any new d r iv e s  on th is  
d is k ,  you w i l l  not be ab le  to  access the  new d rive C s ) using  o th e r o p e ra tin g  
system s, in c lu d in g  some v e rs io n s  o f Windows 95 and Windows NT, as w e l l  as 
e a r l ie r  ve rs io n s  o f Windows and MS-DOS. In  a d d it io n ,  d isk  u t i l i t i e s  th a t 
were not designed e x p l i c i t l y  f o r  the  FAT32 f i l e  system w i l l  not be able  
to  work w ith  th is  d is k .  I f  you need to  access th is  d is k  w ith  o th e r o p e ra tin g  
systems or o ld e r  d is k  u t i l i t i e s ,  do not enable la rg e  d riu e  s u p p o rt.

Do you w ish to  enable la rg e  d is k  su pp o rt (V /N ) ...................... ? [V ]

HÌNH 15: FDISK hiển thị cho phép đặt chê độ hỗ trỢ đĩa
cứng.
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Delete DOS P artition  or Logical DOS Drive

Current fixed disk drive: 1 

Choose one of the follow ing:

1. Delete Primary DOS P artition
2. Delete Extended DOS P artition
3. Delete Logical DOS Drive(s) in the Extended DOS P artition  
k .  Delete Non-DOS P artition

Enter choice: [  ]

Press Esc to return to FOISK Options

Đ ể xoá các phân vùng trên ổ 
đĩa ta chọn tuỳ chọn 2 -  Delete 
Partition or logical Dos Device 
trong Menu chính của chương 
trình FDISK. M ột Menu xuất hiện

Sau đó ta phải chọn tuỳ chọn 
3 -  Delete Logical DOS Drive(s) 
in the Extended DOS P artition  để
xoá các Ổ đĩa luận lý (Logical
DOS Drive(s)) trong phân vùng mở _____
£ HÌNH 16: Menu FDISK đê  xoá các phân vùng

và các ổ  đĩa luận lý (Logic)

Ta chọn tuỳ chọn 2 -  Delete Extended DOS Partition đê xoá phân vùng mở 
rộng (Extended DOS Partition).

Ta chọn tuỳ chọn 1 -  Delete Primary DOS Partition để xoá phân vùng chính 
sau khi đã xoá phân vùng m ở rộng và các ổ  đĩa luận lý.

II. ĐỊNH DẠNG MỨC CAO - FORMAT
Sau khi ổ đĩa cứng đã được phân vùng, một hệ điẽu hành phải định dạng riêng từng ổ 

đĩa luận lý trong một phân vùng. Thủ tục này được gọi là Định dạng mức cao (High-Level 
Format) hay còn gọi là Định dạng của Hệ Điều Hành (OS Format).

Thủ tục định dạng của Windows 9x hoặc của DOS sẽ viết bản ghi khởi động (Boot 
Record) lên cung đầu tiên của mỗi ổ đĩa luận lý. Bản ghi khởi động này đôi khi còn được gọi 
là Bản ghi khởi động DOS (DBR: DOS Boot Record) hoặc Volume boot record. DOS hoặc 
Windows 9x nhận diện cung chứa bản ghi khởi động là cung 0 đối với mỗi Volume. Ngay sau 
bản ghi khởi động, hệ điều hành cũng tạo ra hai bản sao của bảng FAT và thư mục gốc, 
giống hệt như với các đĩa mềm. Khi hệ điều hành tạo ra bảng FAT, chương trình FORMAT 
sẽ quét (Scan) các dấu từ  đạo và dấu cung được tạo ra bởi tiến trình định dạng mức thấp 
vốn đã được thực hiện từ  nhà máy. Nêu tiến trình định dạng mức thấp phát hiện thấy các 
cung bị hư hại (Bad, Unusable), nó sẽ đánh dấu các cung này để chương trình FORMAT có 
thể nhận diện chúng là các cung bị hư hại. Chương trình FORMAT sẽ tiếp tục đánh dấu 
chúng trong bảng FAT là các cung hư bằng cách gán giá trị FFF7 cho mỗi khoản mục tương 
ứng trong bảng FAT, để Hệ Điều Hành và các phần mềm sẽ không sử dụng các cung này.

Nêu bạn kèm theo tuỳ chọn /s trong lệnh FORMAT, chương trình này cũng sẽ ghi hai 
tập tin hệ thống ẩn là MS-DOS.SYS, IO.SYS và tệp tin COMMAND.COM vào thư mục gốc

của Ổ đĩa luận lý. ổ  đĩa cứng của bạn giờ đây đã có thể khởi động hệ thống được.
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Microsoft(R) Windows 98
(C)Copyright Microsoft Corp 1981-1999.

C:\WIN98SE>cdV

C:\>format c:/s

WARNING, ALL DATA ON NON-REMOUABLE DISK 
DRIUE C: WILL BE LOST!
Proceed with Format (V/N)?

HÌNH 17: Lệnh thực hiện FORMAT

Thực hiện lệnh:

+ Tạo đĩa hệ thống và Copy tập tin Format.com vào đĩa này.

+ Cho đĩa mềm vào ổ A và bật máy tính chờ đợi thấy xuất hiện dấu nhắc DOS
A:\

+ Từ A:\> Gõ vào lệnh FORMAT C:/S/U và ấn Enter.

+ Màn hình hiện ra:

WARNING, ALL DATA ON NON REMOVABLE DISK 

DRIVE C: WILL BE LOST!

Proceed With Format (Y/N) Y

+ An phím Y và ấn Enter, màn hình hiện ra:

Invalid existing format

This disk canot be Quick Formatted

Proceed with Uncoditional Format (Y,N) Y

+ Ấn phím Y và ấn Enter, sô % xuất hiện và dòng Format Complet và dòng System 
trsansferretd (Hoàn thành việc Format) ta sẽ thấy một dòng chữ

Volume Label (11 charaters, Enter or None): Máy nhắc ta gõ nhãn cho đĩa 
không quá 11 ký tự, gõ xong ấn Enter.

+ Nêu chia ổ cứng làm 2 ổ C&D thì ta gõ lệnh

A:\Format D:
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CA2: CÁC TIỆN ÍCH v ề  ĐĨA TỪ 

I. CHƯƠNG TRÌNH SCANDISK & NDD

ScanDisk(Windows) và NDD(Nu): là chương trình tự  động kiểm tra, xác định và sửa 
chữa các lỗi trên đĩa từ. Khi phát hiện được lỗi chương trình sẽ đưa ra các thông báo cho biết 
rõ về vấn đề lỗi và các phương án sửa chữa những lỗi này để cho người dùng lựa chọn. 
Thông thường ta nên chọn chê độ tự  động để chương trình tự sửa.

Chương trình sẽ phân tích thử nghiệm bản ghi khởi động (mẩu tin mồi trên Boot 
Record). Bản tin này nằm ngay trên cung đắu tiên của đĩa cứng và chứa chương trình khởi 
động của HĐH cùng các thông tin quan trọng về đĩa.

Phân tích thử nghiệm các bảng FAT, kiểm tra tính nguyên bản của cả hai bảng FAT.

Phân tích cấu trúc thư mục, tập tin cácliên cung bị hư, thất lạc...

Quét bề mặt (Surface) đĩa và kiểm tra Bad Sector

Dùng lệnh ScanDisk để phục hồi các
liên cung bị lạc đang choán chỗ trên
đĩa cứng. Một liên cung là đơn vị lưu
trữ thông tin, nó có thể bị thất lạc khi
một chương trình dừng lại không
đúng trình tự  và không kịp ghi hay xoá
các tệp trung gian một cách đúng
đắn. Các liên cung bị thất lạc được
đánh dấu như là đang sử dụng, nhưng
hiện tại nó không chứa một dữ liệu
hữu ích nào. Theo thời gian, các Hên
cung bị thất lạc (Lost cluter) hoặc các TT'T1VTTT1„ . ry ‘ 7  HÌNH 18-C hương trình ScanDisk for
ìiên cunq bi liên kẽt chéo (Cross - ,

a ^  ± Windows
Linked cluter) có thê ngày càng nhiêu
và chiếm nhiều không gian đĩa.

Khi chương trình ScanDisk tìm thấy các liên cung bị lạc, nó nhắc nhở ta khai báo xem 
có muốn ghi lại các liên cung này không. Nêu ta chọn sẽ ghi lại chúng, chương trình 
ScanDisk sẽ chuyển chúng thành các tệp có phẩn mở rộng là *.CHK. Sau đó ta có thể tìm 
kiếm tra nội dung của các tệp *.CHK này và xoá chúng nếu chúng chứa các thông tin mà ta 
không cắn.

Đ ế  khôi phụ c lạ i các liên cung bị lạc  ta thực h iện  n h ư  sau:

- Thoát khỏi tất cả các chương trình đang chạy.

^ •S c a n D is k  - Minh duc (C:)

j f l
s elect the dfiỵe(s) you want to check for errors:

-4  3 l Floppy (A:) 

t=3 Setup (D:)

Type of test 

(*  Slarçjafd
(checks files and foldefs foe errors)
Thorough
(performs Standard lest and scans disk surface fa errors)

f*  Automalicaly fix errors

Start Close Advanced...
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- Chuyển sang ổ đĩa cứng muốn kiểm tra.

- Gõ lệnh ScanDisk tại dấu nhắc lệnh và ấn Enter. Sau đó gõ Y tại dấu nhắc lệnh.

Chương tình Scandisk kiểm tra ổ  đĩa xem có vấn đề gì không, bao gồm cả các liên 
cung bị lạc. Nêu chương trình Scandisk tìm thấy các liên cung bị lạc, nó sẽ nhắc ta khai báo 
liệu có muốn ghi lại chúng hay không. Để ghi lại các thông tin mà liên cung bị lạc lưu trữ, 
hãy chọn Save.

Chương trình Scandisk sẽ chuyển các liên cung bị lạc thành các tệp với tên tệp chẳng 
hạn như FileOOOO.CHK. Nó lưu trữ các tệp này trong thư mục gốc.

Đôi khi tệp *.CHK này chứa các thông tin mà ta muốn lưu giữ lại.

Thực hiện lệnh:

+ C:\>NDD [Ổ đĩa:] [/C|/Q|/DT] [FIXSPACES]....

+ C:\>SCANDISK {ổ đĩa:] [/SURFACE]...
Norton Disk Doctor

Test the integrity of a disk.

Test the surface of a disk.

Undo Norton Disk doctor changes.

Set Norton Disk Doctor options.

Exit Norton Disk Doctor.

HỈNH 19 -  Chương trình ScanDisk for Windows

II. CHƯƠNG TRÌNH CHốN G PHÂN MANH đ ĩa  d e f r a g

Sự phân mảnh (Fragmentation) là tình trạng một tập tin đơn lẻ bị bô trí (ngoài ý  
muốn) trên nhiều vị trí liên cung vốn không nằm liền kề nhau trên đĩa cứng, dấn tới thời gian 
truy xuất chậm hơn. Khi một ổ đĩa cứng còn mới và vừa được định dạng, hệ điều hành viết 
các tập tin lên đó bắt đầu từ  liên cung sô 2 , bằng cách đặt các dữ liệu trong các liên cung liên 
tiếp. Mỗi liên cung mới sẽ bắt đầu từ liên cung khả dụng kê tiếp. Sau đó, khi một tập tin đã 
được xoá, hệ điều hành viết một tập tin mới vào đĩa bắt đầu từ  liên cung khả dụng đầu tiên 
trong bảng FAT. Nêu hệ điều hành gặp phải các liên cung đã được sử dụng khi nó đang viết 
tập tin, nó đơn thuần bỏ qua các liên cung này và sử dụng liên cung khả dụng kê tiếp. Qua 
tiến trình này, sau khi nhiều tệp tin đã được xoá và được bổ xung vào đĩa, các tập tin trở nên 
bị phân mảnh. Sự phân mảnh xảy ra khi các tệp tin được viết vào một ổ  đĩa trong nhiều hơn 
một nhóm liên cung liền kề. Các liên cung tạo thành một tệp goi chung là một chuỗi (chain). 
Với một ổ đĩa được sử dụng nhiều, một tệp tin có thêt được lưu trữ trong các liên cung nằm 
tại 20, 30, 40 vị trí hoặc hơn nữa. Tình trạng phân mảnh là không mong muốn vì:
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+ Khi DOS phải truy xuất nhiều nhiều vị trí khác nhau trên ổ đĩa để đọc một tệp tin, 
thời gian truy xuất sẽ chậm xuống.

+ Nêu tệp tin này trở nên bị hư hại, việc phục hổi một tệp tin bị phân mảnh luôn phức 
tạp hơn việc phục hồi một tệp tin trong một chuỗi liên cung liên tục.

Vì lý do đó, một tác vụ 
bảo dưỡng định kỳ được dùng 
để khử phân mảnh (Defragment) 
cho ổ đĩa cứng, vớ i Windows 9x 
đã cung cấp sẵn cho ta tiện ích 
Defragmenter. Chọn Start 
Programs Accessories HÌNH 20: Chương trình chống phân mảnh 
System Tools -> Defragmenter, đĩa Defragmenter
sau đó chọn ổ đĩa trong hộp 
thoại vừa xuất hiện, chọn OK.

Ngoài ra, còn một sỏ trình tiện ích khác cho phép tôi Ưu hoá bộ nhớ tăng tốc độ xử lý 
của máy như Memmaker, EMM386 ... của DOS cũng như Calibrate, Ncache của NU...

-  Disk Defragmentei J J i U
**♦

0Z Complete

Stop 1 Pause Show Details

CA3. CHƯƠNG TRÌNH TIỆN ÍCH NORTON UTILITES

HÌNH 21: Chương trình Norton Utilities 2000
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Norton Utilités cung cấp nhiều công cụ rất dễ sử dụng để bạn phục hồi dữ liệu, tái 
lập cấu trúc của một ổ đĩa cứng bị hư hại, cải thiện tốc độ và hiệu suất ổ đỉa cứng và cung 
cấp tính năng bảo mật. Hình 21 cho ta thấy tất cả các chương trình sẵn dùng trong phần 
mềm Norton Utilités.

®  Norton Utilities 71 si i

Çjîjp rfta

LiveUpdate LiveAdvisor

i"\
Rescue

*
▼  Options

Ỹ
▼  Help

1  Norton Utilities Find and Fix Problems
[F ind and Fix w Ị 
Ịp ro b le m s

Norton System Check
O ne b u tto n  c h e c k u p  fo r yo u r s y s te mIm prove

P erfo rm ance

Preventive
M ain tenance

Tro u b le sh o o t
m Norton WinDoctor

C h e ck  fo r W in d o w s  p ro b le m s

1 Norton CrashGuard

§
Norton Disk Doctor
D ia g n o se  and re pa ir p ro b le m s  w ith  yo u r d is ks

V
w

UnErase Wizard
R ecove r yo u r e rased  file s

NORTON Utilities 2000
HÌNH 22: Giao diện chương trình Norton Utilies 2000

Sau đây chúng ta sẽ xem tổng quan về mỗi chương trình của Norton Utilités, tập trung 
vào ba chức năng chính yếu: phòng ngừa sự cô hư hại, phục hồi từ  sự cô hư hại và cải thiện 
hiệu suất hệ thông.

* PHÒNG NGỪA

Việc chuẩn bị trước cho các sự cô có thể xảy ra là điều hết sức quan trọng để có thể 
sử dụng Norton Utilités một cách hiệu quả nhất. Bốn chương trình sẽ giúp bạn thực hiện 
công việc này gồm Norton System Doctor, Norton Protection, Rescue Disk và Image.

NORTON SYSTEM DOCTOR: Norton System Doctor sẽ phát hiện các sự cô ổ đĩa
và hệ thống tiềm tàng, đồng thời có khả năng quét tìm Virus. Theo mặc định, chương trình 
này sẽ chạy trong chê độ nền ở mọi thời điểm và sẽ thông báo cho bạn khi nó gặp phải một 
sự cố. Ta có thể chỉ định khi nào thì Norton Utilités Doctor phản ứng lại với các sự cô và nó 
sẽ phải làm gì lúc đó. Ta có thể định cấu hình chương tình này để nó kiểm tra định kỳ tính 
toàn vẹn của ổ đĩa cứng, và để nó tự động mở Norton Disk Doctor khi phát hiện ra một sự 
cố.
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*: Norton System Doctor
File Edit View Sensors Utilities Help

C: frt« D: free

Ï S
2.94S.2MB 1.418.4MB

CPU U5»9<¡

4%

Disk Health

J 3

ầ
CnshGinrd* Norton Uíiliticí liv c ü p d jtt

R «our«5  VC OK Ẽ
Uv« Update chccktd 
on Wednesday, October 
24. 2001 «8:46:40 
PM. B

Wednesday, 
0 « o b c r 2¿, 
2001

Oct
24

9 :5 0 :5 3 pm
C: DiskDoc

9

VM fret PM f r «

1.868.0MB 0.0MB

Ríícuc Disk WinDociof 
Rcscuc I 1 r "Ü
Disk info
n«ds bfl k 4
update m

HÌNH 23: Chương trình Norton System Doctor

NORTON PROTECTION: Norton Protection bổ sung thêm một lớp bảo vệ vào 
Recycle Bin của Windows 9x.

RESCUE DISK: Norton Utilités cho phép tạo ra một bộ đĩa cứu nguy mà ta có thể sử 
dụng để phục hổi từ  một thảm hoạ đĩa cứng. Một khi các đĩa này được tạo ra, ta có thể sử 
dụng chúng để:

Định dạng một ổ đĩa cứng.

Tạo một đĩa mềm khởi động.

Tạo phân vùng cho một ổ đĩa cứng bằng cách sử dụng chương trình FDISK.

Phục hồi các tập tin đã bị xoá.

Phục hồi các đĩa bị định dạng hoặc các đĩa mềm bị hư hại trầm trọng, kể cả khi bị hư
hại bảng phân vùng và bản ghi khởi động.

Phục hồi các tập tin bị hư hại bằng cách sử dụng Disk Editor.

Phục hồi lại CMOS Setup.

Giải quyết các xung đột phần cứng bằng cách sử dụng Norton Diagnostics.

Norton System Doctor có thể được cấu hình để cảnh báo bạn mỗi khi các thông tin 
trong bộ đĩa cứu nguy trở nên lỗi thời.

IMAGE: Image sẽ tạo ra một ảnh chụp các thông tin thiết yếu của ổ đĩa, bao gồm các 
thông tin về bản ghi khởi động, bảng FAT và thư mục gốc. Bạn có định cấu hình Image để 
nó ghi nhận lại các dữ liệu này mỗi khi hệ thống khởi động.

* PHỤC HỔI

Norton Utilités cung cấp năm chương trình trỢ giúp việc phục hồi dữ liệu và các 
thông tin cấu hình, việc sửa chữa các vùng bị hư hại trên ổ đĩa cứng và các đĩa mềm. Các
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chương trình này gồm Norton Disk Doctor, UnEraser Wizard, Norton Registry Tracker, 
Norton File Compare và một chương trình DOS có tên là Disk Editor.

NORTON DISK DOCTOR: Norton Disk Doctor (NDD) sẽ tự  động sửa chữa rất 
nhiều sự cô Ổ đĩa cứng và đĩa mềm mà không cần tới sự can thiệp của ta. Nêu được yêu cầu, 
Norton Disk Doctor sẽ tạo ra một bản sao dự phòng của ổ đĩa trước khi nó thay đổi bất kỳ 
thứ gì trên ổ đĩa này (được gọi là tính năng Undo). Norton Disk Doctor có thể khám nghiệm 
và thực hiện một sô công việc sửa chữa cho bảng phân vùng, bản ghi khởi động DOS, bảng 
FAT, các thư mục và các tập tin. Chương trình này cũng quét toàn bộ không gian đĩa để tìm 
các sự thiếu nhất quán và chuẩn đoán các sự cô đĩa, đồng thời cung cấp một bản báo cáo kết 
quả. Nêu đã bị hư hại về mặt vật lý, NDD có thể đánh dấu các liên cung bị hư hại trong 
bảng FAT để chúng không còn được sử dụng nữa. Tuy nhiên, Norton Disk Doctor không cứu 
được tất cả; một sô sự cô nằm ngoài khả năng của chương trình này.

■'S Norton Disk Doctor

NORTON Disk Doctor 1
,  -  ỊỊ- . A  r f - w  A

f7 Automatically fix errors

Select drive(s) to diagnose.

D: M inh due 
Last checked:

2.04 GB 
9/29/2001

- | ± ]

[ ] S Ẽ : Giai_tri 
Last checked:

7.43 GB 
9/29/2001 1

Ũ 9 F : Setup
Last checked:

6.43 GB 
Unknown. J

□  □ G : Setup
Last checked:

1.94 GB 
Unknown. d

Ready.

Diagnose

Options..

Undo

Help

Close

HÌNH 24: Chương trình Norton Disk Doctor

UNERASER WIZARD: UnEraser cung cấp chức năng bổ sung cho Recycle Bin của 
Windows 9x nhằm cung cấp cho bạn cơ hội phục hồi các tập tin đã bị xoá.

SPEED DISK: Speed Disk ỉà một trình khử phân mảnh đĩa đã được cải tiên, cho phép 
ta tác động tới cách thức bố trí các tập tin và các Folder trên đĩa nhằm đạt được hiệu suất truy 
xuất tối Ưu.
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&  Speed Disk - Drive C: Scanning. 9Z Complete

NORTON
Speed Dis

Disk Map for C: 1 Block » 42 Clusters

Select driue(s)

□  S A : Floppi)

Hethong
8.70 GB

□  D: Luutru 
7.25 GB

Star! I  Properties 1

Map I LegendHide

Help Close

Scanning drive C: I I I ! //.

HÌNH 25: Chương trình chống phân mảnh đĩa SPEED DISK 

CA 4: SỬ DỤNG DM

Khi mua một ổ  đĩa cứng mới (HDD) hay bị virus phá hỏng khiến phải “làm lại” cả ổ 
đĩa, ta phải tiến hành định dạng (format) và phân vùng (chia partition) cho HDD. Bỡnh thường 
chỳng ta thường sử dụng công cụ FDISK của MS-DOS. Nhưng nếu muốn sửa HDD cho triệt 
để và tối ưu, bạn nên sử dụng công cụ cài đặt HDD (như Disk Manager) do từng hóng sản 
xuất HDD cung cấp.

DISK MANAGER (DM) là một chương trỡnh chạy ngoài MS-DOS. v ỡ  thế, nú hoàn 
toàn khụng bị lệ thuộc hoặc bị giới hạn gi đối với Windows. Nhờ vậy, bạn có thể dễ dàng 
cài đặt một ổ đĩa cứng mới vào hệ thống trước khi cài đặt Windows. Điều này rất tiện lợi 
khi bạn gắn ổ cứng mới, lắp máy mới hay trong trường hợp Windows bị hỏng hoặc lỗi vỡ 
virus. Chỉ với một đĩa mềm, ta có thể boot máy và chạy DM để xử lý ổ cứng, như định dạng, 
phân vùng,... Ngoài ra, để giải quyết các hạn chê về BIOS ở các máy hơi đời cũ, DM chia ổ 
đĩa cực kỳ nhanh. Đặc biệt là nó định dạng HDD với dung lượng chính xác nhất và được coi 
là tối Ưu trong chuyện sửa HDD có dung lượng khổng lồ

Thế nhưng có một điều lưu ý cực kỳ quan trọng: Mặc dự hầu hết cụng cụ DM đều có 
xuất xứ từ  một hóng là Ontrack nhưng chúng đều có những thay đổi khác nhau cho phù hỢp 
với các thông số và tiêu chuẩn kỹ thuật của từng nhà sản xuất HDD. Bởi vậy, bạn chỉ được 
sử dụng DM của đúng nhón hiệu ổ cứng. HDD Seagate thỡ sử dụng DM Seagate. Bạn cú thể 
tải cỏc phần mềm DM này từ cỏc website của hóng sản xuất HDD.

Tạo đĩa mềm chạy phần mềm định dạng HDD có khả năng boot:
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Bạn nạp một đĩa mềm trắng vào ổ. Kích hoạt file phần mềm DM và bắt đầu làm theo 
các bước được hướng dăn trên màn hỡnh. Tất cả cỏc dữ liệu cũ đang có trên đĩa mềm này 
sẽ bị xóa sạch. Sau khi hoàn tất, bạn đó cú trong tay một đĩa mềm DM để sửa HDD của 
mỡnh. Để sử dụng nó, bạn chỉ việc nạp vào ổ và khởi động lại mỏy.

Định dạng và phân vùng HDD:

1. Disk Manager cho cỏc HDD IBM, Seagate và Quantum:

Giai đoạn ban đầu của mỗi DM tuy có thể khác nhau, nhưng phần cơ bản cũng tương 
tự nhau. Hiện nay, hầu hết các đĩa mềm DM đều tự boot và tự chạy. Sau những thủ tục ban 
đầu, bạn chọn chức năng Install HDD. Ở DM của IBM, bạn phải chọn ngay tác vụ cần thực 
hiện. Nêu muốn định dạng HDD, bạn nhấn phớm sô 2 để chọn tác vụ DM.

* Menu Disk Manager Main Menu cú bôn mục:

- (E)asy Disk Installation: Định dạng đơn giản.

- (A)dvanced Options: Cỏc tụy chọn nõng cao.

- (V)iew/Print Online Manual: Xem và in hướng dẫn sử dụng on-line.

- Exit Disk Manager: Thoỏt khỏi DM.

Bạn chọn mục 2 (A)dvanced Options để định dạng ổ HDD.

* Menu Advanced Options gồm bôn mục:

- (A)dvanced Disk Installation: Cài đặt đĩa nâng cao.

- (M)aintenance Options: Các tùy chọn bảo dưỡng.

- (U)pgrade Disk Manager: Nòng cấp DM.

Bạn chọn mục 1 (A)dvanced Disk Installation để cài đặt HDD nõng cao.

* DM nhận điện HDD đang có trong hệ thông của bạn. Chọn Yes để xác nhận. Khi trong 
máy có tới hai HDD, bạn phải cẩn thận chọn đúng HDD mỡnh muốn sửa.

* Trờrì màn hỡrìh chọn loại hệ điêu hành, bạn chọn loại dự định sử  dụng. Cú cỏc tựy chọn:

- Windows 95, 95A, 95 OSR1 (FAT 16)

- Windows 95 OSR2, 98, 98SE, Me, 2000 (FAT 16 or 32)

- Windows NT 3.51 (or earlier)

- Windows NT 4.0 (or later) or os/2

- DOS/Windows 3.1x (FAT 16)

- Other Operating System

Bạn nờn chọn mục 2 Windows 95 OSR2, 98, 98SE, Me, 2000 (FAT 16 or 32) cho
thuận tiện cài đặt sau này.
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* DM hỏi bạn có đòng ý  cho nú format HDD bằng hệ thông file FAT 32 hay khụng? Nờn 
chọn Yes.

* Trờn menu Select a Partition Option, bạn chọn một tụy chọn phõn vựng 

(hay gọi là chia partition) mà mỡnh muốn.

* Nêu muôn đ ể  nguyên HDD làm một partition, bạn chọn OPTION (A). Nêu để DM chia 
thành bốn partition bằng nhau, bạn chọn OPTION (B). Cũn trong trường hợp muốn phân các 
vùng có dung lượng khác nhau theo ý mỡnh, bạn chọn OPTION (C).

Lưu ý: Khi chia HDD ra càng nhiều vựng, bạn sẽ càng mất nhiều tài nguyờn cho 
chuyện quản lý từng vùng và tốc độ HDD sẽ bị chậm lại. vớ i các HDD có dung lượng lớn, 
dứt khoát bạn phải chia vùng để những phần mềm hệ thống cũ có thể nhận diện được; đổng 
thời khi cần xóa phân mảnh (defragment), công cụ này chạy nhẹ hơn và nhanh hơn. Bạn lần 
lượt gừ dung lượng từng vùng vào hộp Size of Partition (tính bằng MB). Đầu tiên là ổ đĩa gốc 
C:. Sau đó, bạn cấp mặt bằng lần lượt cho từng vùng khác.

* Xong xuôi, bạn chọn mục Save and Continue đ ể  lưu các thiêt đặt lại.

* Một menu đỏ mang tính cảnh báo xuất hiện. Nú bỏo rằng tất cả các dữ liệu đang có trên 
HDD sẽ bị xóa sạch. Bạn được yêu cẩu kiểm tra lại tên HDD xem chính xác chưa. Nêu chắc 
chắn rồi thỡ nhấn tổ hợp phớm ALT+C để cho DM bắt đầu sửa HDD.

* Bạn nên chọn Yes ở  hộp thoại Fast Format đ ể  DM định dạng nhanh.

* Chọn Yes đ ể  sử  dụng giá trị cluster mặc định.

* Trước khi tiến hành xóa HDD, DM hỏi lại bạn lần nữa. Chọn Yes đ ể  tiếp tục.

Sau khi DM hành sửa xong, việc thiết lập các partition đó hoàn tất. Sau khi bạn boot 
mỏy, mỗi partition này sẽ được truy xuất như một tờn ổ luận ]ý (logical drive letter), hay cũn 
gọi là ký tự  ổ đĩa. Bây giờ thỡ HDD của bạn đó sẵn sàng để sử dụng, có thể cài đặt hệ điều 
hành.

2. Max Blast 3 cho HDD Maxtor:

Giao diện của Max Blast 3 (MB3) mang tính đồ họa, thân thiện, giống như một ứng 
dụng Windows.

Sau khi khởi động và MB3 đó được nạp, bạn chọn bước Partitioning and Formatting 
để phân vùng và định dạng HDD Maxtor. Nhấn nút chọn ổ đĩa muốn xử. Bạn chọn hệ điều 
hành mà mỡnh tớnh cài đặt. Bất luận thê nào, nên chọn sẵn là Windows 98 or ME. Cú hai tựy 
chọn:

- Standard Partitions (cỏc vựng tiờu chuẩn). Hỡnh thành sô partition tôi thiểu mà hệ 
điều hành cho phép.

- For Advanced Users. Cho phộp bạn tụy biến quỏ trỡnh định dạng HDD.
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Trờn màn hỡnh Drive Information, bạn nhấn nỳt ADD nếu muốn chia thêm các 
partition. MB3 tuyệt hơn DM ở chõ cho phép bạn kéo thanh trượt để xác định dung lưỢng 
từng partition, c ứ  mỗi lần nhấn nút ADD, bạn có thể tạo một partition mới. Bạn cứ việc làm 
theo hướng dẫn từng buớc tới khi kết thúc.

3. Data Life Guard cho HDD Western Digital:

Data Life Guard (DLG) cũng có giao diện đồ họa thân thiện, nhưng không có màu sắc 
như Max Blast. Sau khi nạp lên ở MSDOS, nó yêu cắu bạn chọn tác vụ cài đặt đĩa hay các 
công cụ xử lý đĩa. Làm theo hướng dẫn từng bước của DLG

CA5: PARTITION MAGIC

Đây là một phẩn mềm chuyên dùng để phân chia và tái... phân chia ổ cứng mà không 
làm mất dữ liệu đó cú trong ổ cứng (dĩ nhiờn là theo lý thuyết). Phần mềm này cú thể làm 
việc với “gần như” mọi hệ điều hành hiện có và chuyển đổi các dạng thức phõn vựng ổ 
cứng một cỏch (iễ dàng.

Chỳ ý: PM sẽ cú một phiờn bản cho DOS bao gồm tất cả cỏc file nằm trong thư mục 
Program FilesYPower Quest\PartitionMagic 8 .OYD0 S. Bạn có thể chép các file này ra đĩa mềm 
hay đĩa CD để chạy độc lập. Cách sử dụng phiờn bản cho DOS và cho Win hoàn toàn giống 
nhau.

1. Tạo phõn vựng (partition)

Trên một ổ đĩa, bạn có thể tạo bốn phân vùng Primary, hay ba phân vùng Primary và 
một phân vùng Extended. Trong phân vùng Extended, bạn có thể tạo bao nhiêu phân vùng con 
(logic) cũng được.

Cách làm: Chọn ổ đĩa, chọn Partition/Create, chọn Logical Partition hay Primary 
Partition, chọn Partition Type, đặt tên (Label), chỉ định kích thước (Size), chọn vị trí đầu hay 
cuối đĩa (Beginning of unallocated space hay End of unallocated space) và bấm OK.

2. “Nhõn bản” (Copy) phõn vựng

Bạn có thể tạo phân vùng mới là bản sao của phân vùng đang có. Chức năng này được 
dùng khi: Di chuyển nhanh nội dung của ổ đĩa này sang ổ đĩa khác. Sao lưu dự phũng.

Thay đổi vị trí phân vùng... Cách làm: Chọn ổ đĩa và phân vùng, chọn Partition/Copy, 
chọn vị trí, bấm OK.
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3. Chuyển đổi (convert) phân vùng

- FAT sang FAT32 (Windows 9x/Me/2000/XP). FAT sang NTFS (Windows NT/2000/XP).

- FAT32 sang FAT, FAT32 sang NTFS (Windows 2000/XP).

- NTFS sang FAT hay FAT32. Chú ý: Không thể chuyển đổi được nếu phân vùng 
NTFS có sử dụng những tính năng đặc biệt như: compressed, sparse, reparse points, enciypted 
hay có lỗi đĩa như: lost clusters, cross-linked...

- Primary thành Logical và ngược lại.

Cỏch làm: Chọn phõn vựng, bấm Partition/Convert, chọn dạng thức cần chuyển.

4. sỏp nhập (Merge) phõn vựng

Bạn có thể sáp nhập hai phân vùng FAT, FAT32 hay NTFS để giảm bớt số ỈƯỢng phân 
vùng đang có mà không làm mất dữ liệu. Bạn cũng có thể sáp nhập phân vùng logic vào 
primary. Chỳ ý: Giữa hai phõn vựng cần sỏp nhập khụng được có phân vùng thứ ba. Bạn 
không thể sáp nhập phân vùng FAT/FAT32 với phân vùng NTFS.

Cách làm: Chọn ổ đĩa và phân vùng, chọn Partition/Merge để mở hộp thoại Merge 
Adiacent Partitions, chọn phân vùng muốn sáp nhập trong phần Merge Option. Nội dung của 
phân vùng nầy sẽ trở thành thư mục (folder) trong phân vùng kia. éặt tờn cho thư mục lưu trữ 
nội dung của phân vùng bị mất khi sáp nhập trong phần Merge Folder, chọn kiểu bảng FAT 
cho phân vùng sau khi sáp nhập, OK.

5. Chia tổch (Split) phõn vựng

Bạn có thể chia một phân vùng FAT hay FAT32 thành hai phân vùng có cùng định 
dạng. Bạn có thể chọn dữ liệu từ  phân vùng “gốc” để đưa sang phân vùng mới, chọn kích 
thước, vị trí cũng như đặt tên cho phân vùng mới.

Cỏch làm: Chọn phân vùng, chọn Partition/Split, chọn bảng Data, chọn file/thư mục 
cẳn di chuyển, đặt tên cho phân vùng mới, chọn dạng thức, chọn bảng Size,chỉ định kích 
thước, chọn OK.

6 . Thay đổi kích thước/Di chuyên (Resize/Move) phân vùng

Bạn cú thể thay đổi kích thước hay di chuyển phân vùng với một số chú ý sau:

- Khụng thể thu nhỏ phõn vựng nếu trong phõn vựng khụng cũn khụng gian trống.

- Khụng thể mở rộng phõn vựng nếu khụng cú khụng gian trống ở kề bờn phõn vựng.

- Trong thời gian điều chỉnh kích thước hay di chuyển phân vùng NTFS, nếu có trục trặc phân 
vùng này có thể bị hư hỏng.

Cách làm: Chọn ổ đĩa và phân vùng, chọn Partitiopn/Resize/Move, dùng chuột để điều 
chỉnh khoảng trống ở đẳu đĩa/cuối đĩa qua thanh công cụ Partition Map (hay gừ sô dung
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lượng vào các ô kích thước). Di chuyển phân vùng qua vị trí khác bằng cách đưa chuột vào 
giữa rồi bấm, giữ và kéo chuột đi.

7. “Giấu” (Hide) phõn vựng

Bạn có thể giấu phân vùng đìa hay cho “hiện” (unhide) nếu bạn... thích. Chú ý: Nêu 
bạn cú nhiều phõn vựng Primary, chỉ phân vùng khởi động “hiện” cũn cỏc phõn vựng khỏe 
sẽ tự động “ẩn”.

Cách làm: Chọn ổ đĩa và phân vùng, chọn Partition/Advanced/Hide Partition hay Unhide 
Partition, OK.

8. Phục hồi phõn vựng bị xoỏ (Undelete)

Bạn cú thể phục hồi phõn vựng FAT, FAT32, NTFS và Linux. Chỳ ý: Bạn chỉ phục 
hồi khi khụng gian của phõn vựng bị xoỏ chưa được sử dụng. Bạn phải phục hồi lắn lượt 
nếu có nhiều phân vùng bị xoá vỡ chương trỡnh chỉ hiển thị danh sỏch từng phõn vựng mỗi 
lần chạy. Bạn khụng thể phục hồi nếu phõn vùng bị xoá có lỗi ở hệ thống file. Bạn không 
phục hồi được phân vùng primary nếu ổ đĩa có đến bốn phân vùng primary.

Cỏch làm: Trờn disk map hay danh sỏch phõn vựng, chọn phần khụng gian trống 
(unallocated space), chọn Partition/Undelete, chọn phõn vựng cắn phục hổi, OK.

9. Cài H ệ điều hành mới

Partition Magic cũn cú chức năng giúp bạn cài đặt thêm hệ điều hành (HĐH) mới để 
chạy song song với HĐH đang có. Chương trỡnh sẽ giỳp bạn tớnh toỏn dung lượng sao cho 
phù hỢp với HĐH và tạo phân vùng Primaiy mới từ  không gian lấy ở các phân vùng đang có.

Chỳ ý: Bạn phải tự  cài đặt HĐH lên phân vùng mới và cài đặt trỡnh quản lý Boot nếu 
cần thiết.

10. Thay đổi thông tin ỏ  đĩa cho phần mềm

Trong bộ PM8  có “khuyến mại” phần mềm Drive Mapperv có chức năng tự động thay 
đổi tên Ổ đĩa, trong các file lull trừ thông tin về địa chỉ của các phắn mềm chạy trong 
Windows. Thí dụ: Bạn có nhiều phẩn mềm cài trên ổ đĩa D, nay vỡ gắn thờm một ổ cứng 
nờn Ổ D bị đổi thành F, tất cả sẽ không cũn chạy được do sai địa chỉ. Phần mềm nầy sẽ tự 
động thay đổi tất cả địa chỉ lưu trữ từ D (cũ) thành F (mới) để các phần mềm này tiếp tục 
chạy.

Chức năng nầy đặc biệt có ích khi bạn chia lại (thêm, bớt, di chuyển...) phân vùng trên 
ổ cứng, thay đổi số lượng ổ cứng trong máy mà không muốn cài đặt lại cỏc phắn mềm.

Khi chạy chương trỡnh, bạn cú chọn lựa:

- Typical Operation: Cho phép bạn thay đổi ký tự  ổ đĩa theo ý muốn. - Merge Operation: 
Cho phép bạn thay đổi ký tự  ổ đĩa bằng đường dẫn đến một thư mục.
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- Split Operation: Cho phép bạn thay đổi ký tự  ổ đĩa bằng đường dẫn đến một file hay 
thư mục.

Đ.é cương Thực.hành.Bảo. ữì hệ úiống_________________________________________

CA 6: CHƯƠNG TRÌNH GHOST

Chức năng chương trỡnh dể sử dụng và đáp ứng được nhiều yêu cầu hơn trong việc 
sao chép đĩa cứng.

I. Giao diện:

Giao diện theo kiểu đồ họa với các menu bung ra theo kiểu Windows 95.

NORTON (fh û ÿ t  (5.1b) Copyright (c ) Symantec

Disk To Disk

Partition
c

To Image

<c Check ¿5 From Image
H i

S Y M A N T E C *

Menu chớnh tờn là Symantec với các mục như sau:

1. Local (Sao chộp trờn cựng 1 mỏy):

Mục nầy cú menu chớnh là Action và cỏc menu con là Disk, Partition, Check.

a. Disk:

To Disk (Đĩa qua đĩa): Bạn sẽ thấy hộp thoại chọn ổ đĩa nguồn trước, chọn ổ đĩa 
đích sau. Trong mỗi hộp thoại có nút Back để bạn quay trở lại hộp thoại trước.
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jala  a i  JusiiJ S 'J 'J /Ü H  ' J r i ' j í  ÍI'.I uJiü/-i]i;j lili j j j a  ú r i v a  UUJJJ i i * f

Drive Slze(Mb) Primary Cylinders Heads Sectors
1 2014 1 1023 64 63
2 1031 1 524 64 63

Back

Chỳ ý: Bạn có thể thay đổi kích thước ổ đĩa đích có Partition FAT hay NTFS bằng 
cách chỉ định dung lượng mới theo megabytes.

D estina tion  D rive Deta ils

p»rt lijp* 1 Description 1 Label New biz« 1 Uld Size 1 Li i t  a Sze

1 07 NTFS WinNT 2327 1S00 221

2 IS Fatl6  extd NO NAME 752 752 86

3 Ob Fi»32 extd NO NAME 752 752 14

Free 0 70

T o til 3831 3075 321

To Image (Tạo file hỡnh ảnh cho ổ đĩa): Bạn chọn ổ đĩa nguồn trước rồi chỉ định ổ 
đĩa chứa file hỡnh ảnh sẽ tạo cựng với tờn của file nắy.

f i l - i  U l i J i i ü  l 'J  H 'JjJ'J  ¡ J J jL lIJ j  i l l

o! Local driue m
Name Size Date

PR0GRfl"l 04-20-1998 11:04:28 AM
RECYCLED U -0 3 -1 9 9 ?  05:55:02PM
TEMP 02-27-1998 10:59:28RM
VNI 07-07-1998 04:33:00PM
WINDOWS 04-20-1998 ll:04:00ftM
flUTOEXEC.BfiT 285 07-02-1998 02:31:48PM
CDR.BHT 58 02-02-1998 02:12:28PM
COMMflND.COM 93,880 05-11-1998 08:01:00PM
CONFIG.SYS 270 10-06-1998 08:19:36flM
MSDOS.SYS 1,739 06-10-1998 10:25:00fiM

File Name Ỉ hddimiicie.cihc) 

Pattern

r ■

Chỳ ý: File hỡnh ảnh phải được lưu trên ổ đĩa khác với ổ đĩa nguồn. Bạn có thể sử 
dụng chức năng nén để tiết kiệm không gian lưu trử khi tạo file hỡnh ảnh. Và bạn cũng cú 
thể cắt (Spanning) file lìỡnh ảnh ra chứa trờn nhiều đĩa giống như version 4 (Ghost hỗ trỢ 
các loại Ổ đĩa ZIP, JAZ, LS120, SuperDisk, SCSI Tape).

buiiua

Not enouọh space - use compression?

Q
No 1 1 Fast 1 High

From Image (Phục hồi đĩa từ file hỡnh ảnh): Bạn chọn file hỡnh ảnh để phục hồi 
rồi chỉ định ổ đĩa và partition đích.
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Chú ý: ổ đĩa đích không được là ổ đĩa chứa file hỡnh ảnh, và bạn cú thể thay đổi 
kích thước Ổ đĩa đích cú Partition FAT hay NTFS.

b. Partition:

To Partition (Partition qua Partition): Bạn sẽ có 4 bước:

- Chọn ổ đĩa nguồn. - Chọn partition nguồn. - Chọn ổ đĩa đích. - Chọn partition đích.

To Image (Tạo file hỡnh ảnh cho partition): Bạn cú 3 bước:

- Chọn Ổ đĩa nguồn. - Chọn 1 hay nhiều partition nguồn. - Chỉ định ổ đĩa chứa file 
hỡnh ảnh sẽ tạo và tờn của file nầy.

Chỳ ý: File hỡnh ảnh phải được lưu trên partition khác với partition nguồn. Bạn có 
thể sử dụng chức năng nén để tiết kiệm không gian lưu trử khi tạo file hỡnh ảnh. Và bạn 
cũng cú thể cắt (Spanning) file hỡnh ảnh ra chứa trờn nhiều đĩa giống như version 4.

From Image (Phục hồi partition từ  file hỡnh ảnh): Bạn cú 4 bước:

- Chọn file hỡnh ảnh để phục hồi partition. - Chọn partition trong file hỡnh ảnh. - 
Chọn ổ đĩa đích. - Chọn partition đích.

c. Check:

Image: Kiểm tra file hỡnh ảnh.

Disk: Kiểm tra ổ  đĩa.

2. LPT (Sao chộp qua dõy cỏp nối LPT):

Mục nầy cho bạn chọn lựa mỏy mỡnh là Master hay Slaver trong khi tiến hành sao 
chộp qua cỏp kết nối LPT.

i i i i s ì t uau'a ' j i

Chỳ ý: Mỏy Master sẽ là máy điều khiển.
ilÜJffUJJ îi/liy'jç ịỉviĩuus

RutoName

Rlloui 64K FRT Clusters 

Ignore CRC Errors 

Override Size Limit 

Image Read Buffering

Cancel

3. Option:
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Ngoại trừ 2 mục Image Write Buffering và Image Read Buffering được đánh dấu 
chọn mặc định mõi khi khởi động Ghost, các xác lập khác chỉ có giá trị trong phiên làm việc 
hiện thời.

TUẦN 3 : VIRUS VÀ CÁCH PHÒNG CHốN G & BẢO v ề  d ữ  l iệ u

CÀI ĐẶT HỆ ĐIỂU HÀNH VÀ ĐẶT MỘT s ố  PHAN m é m  c ơ  s ở  

CA I: VIRUS MÁY TÍN H

1- Định nghĩa.

Virus máy tính là một đoạn chương trình thoạt trông nó cũng giống như những 
chương trình ứng dụng khác. Song lại thực sự nguy hiểm nếu được nạp vào máy, nó sẽ lây 
lan khi máy vận hành, I1Ó lự động sao chép lên chính I1Ó và đổag lliời láy sang các đĩa cứng hay 
mềm khác khi làm việc. Nó có thể phá hư mọi dữ liệu lưu trên đĩa làm treo máy, phá hư bảng 
FAT...

2- Phân loại:

Có rất nhiều cách phân loại Virus trong các chương trình chỏng virus. Đ ể khái quát có 
thể chia làm hai loại chính là:

+ Boot Virus ( B- Virus) chuvên phá hư các chương trình khởi động của máy tức là 
Boot Sector hoặc Master Boot.

+ File Virus (F-Virus) chuyên phá hư các file có dạng .EXE, .COM. Trong loại này lại 
được chia làm hai nhóm nhỏ là loại thường trú và loại không thường trú.

3- Cơ chế lây lan

Sự lây lan tuỳ thuộc vào đặc tính của Virus và vào vùng bị nhiễm.

a/ Boot Vims (B-Virus): chuyên phá các đoạn chương trình khởi động của máy, chúng 
thường thâm nhập vào Boot Sector của đĩa mềm, hoặc Master Boot của đĩa cứng vốn là một 
đoạn chương trình chuẩn của HĐH được dùng để khởi động. B-Virus sẽ thay Boot Sector 
bằng một đoạn chương trình Virus.
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Các tính chât của B-Virus

- Tồn tại duy nhảt: mỗi loại B-Virus chỉ có thể tồn tại một mình trên bộ nhớ chứ không cho 
phép có các bản sao của chính nó được tồn tại. Tuy vậy 2, 3 hay nhiều loại có thể cùng tồn 
tại trên một đĩa.

- Thường ữú: Các loại B-Virus đều có tính thường trú. Chúng thường chiếm một vùng bộ 
nhớ trên bộ nhớ cơ sở.

- Lâv lan: Để tồn tại và phát triển các B-Virus đều có tính lây lan.

- Phá hoại: Hẳu như các B-Virus đều có tính phá hoại, các chương trình này thường trú trong 
bộ nhớ sẽ được kích hoạt khi đến một thời điểm nhất định nào đó.

- Gảy nhiễu và nguỵ trang.

- Tính tương thích: Các loại B-Virus có thể tương thích với nhiều loại đĩa.

Việc lây lan bắt đầu bằng cách đọc Boot Sector và kiểm tra xem đã bị nhiễm chưa. 
Nêu chưa B-Virus sẽ tạo ra một Boot Sector mới của Virus ghi đè vào vị trí Boot cũ, còn Boot 
mới đọc cùng với chương trình Virus sẽ được ghi vào một vùng xác định trên đĩa.

b/ Fỉỉe Virus (F-Virus) Loại này chỉ lây lan và phá hư các loại File có dạng .EXE, .COM ... 
Một chương trình bị lây nhiễm sẽ không còn tính nhất quán nữa, mà chỉ đẩy các lệnh tạp 
nham khiến máy thi hành lệnh sai dẫn đến treo máy.

Các rách lây lan:

- Chèn vào đầu File: thường thấy ở các File *.COM. Virus sẽ chèn thêm vào đầu File 
một đoạn chương trình của nó và đẩy toàn bộ chương trình đối tượng bị nhiễm xuống dưới.

- Chèn vào cuối File: Có thể thấy phương pháp này trên hắu hết các 
F-Virus. Virus sẽ gắn vào cuối file một đoạn chương trình của nó. Trong chương trình đối 
tượng sẽ có một lệnh nhảy tới đoạn chương trình ở cuối file và thực hiện. Phương pháp này 
có thể lây trên các loại File *.EXE, *.COM, *.BIN, *.OVL....

- Chèn vào giữa File: Nhược điểm của hai phương pháp trên là làm tăng kích thước 
File bị nhiễm. Điều này làm cho File bị nhiễm Virus dễ bị phát hiện. Loại Virus thứ ba này sẽ 
tìm một vùng trống trong File để ghi đè vào đó đoạn chương trình Virus . Như vậy kích thước 
của File bị nhiễm sẽ không thay đổi. Tuy vậy loại F-Virus lây theo phương pháp này rất ít và 
chỉ có thể lây vào các File *.COM, *.BIN mà thôi.

Chúỵ

- Đối với B-Virus: chỉ cắn làm trên đĩa bị nhiễm B-Virus bằng các lệnh HĐB như DIR, 
TYPE,... Virus từ đĩa đó sẽ đưa vào bộ nhớ. Khi chúng ta làm việc với các đĩa khác, B-Virus 
sẽ từ bộ nhớ lây vào Boot Sector của đĩa đó.
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- Đối với F-Virus: Khi làm việc với File bị nhiễm Virus, Virus sẽ nằm thường trú trên 
bộ nhớ. Nêu ta sử dụng đến các File khác, Virus sẽ từ  bộ nhớ nhiễm vào các File đó và bắt 
đầu lây lan.

4. Các khả năng lây truyền

Virus có thể lan truyền qua hệ thống máy tính một cách cực kỳ nhanh chóng. Đối với 
các máy tính cá nhân đơn lẻ, cách chung là để truyền Virus từ  máy này sang máy khác là các 
đĩa mềm. Một đĩa bị nhiễm Virus, sau khi đưa đĩa mềm vào để sao chép một thông tin vào 
đĩa, đĩa này sẽ bị nhiễm Virus. Khi đưa đĩa này vào máy khác thì máy đó lại bị nhiễm Virus... 
và cứ như vậy tốc độ lây lan của chúng rất nhanh nếu người sử dụng không thận trọng 
phòng bị.

Đối với các hệ thống máy tính dùng mạng thì Virus có thể xuyên qua đờng dẫn để lây 
từ máy này sang máy khác. Như vậy, trong mạng nếu không được bảo vệ tốt thì cả mạng sẽ 
nhanh chóng bị nhiễm Virus và như vậy sẽ rất nguy hiểm.

5. Các triệu chứng Virus

Những dấu hiệu cho thấy mọi Virus đang tự  nhân bản hoặc đang thực hiện công việc 
phá hoại, sau đây là một sô dấu hiệu cảnh báo cho thấy rằng có thể có một Virus đang hoạt 
động

- Một chương trình mất nhiều thời gian hơn để nạp so với bình thường.

- Tần suất và thời gian truy xuất đĩa dường như quá mức đối với các tác vụ cơ bản.

- Các thông điệp báo lỗi thất thường xảy ra đều đặn

- BỘ nhớ khả dụng còn ít hơn bình thường

- Các tập tin biến mất hoặc xuất hiện một cách bí ẩn

- Các hình ảnh kỳ lạ xuất hiện trên Monitor, hoặc máy tính phát ra những tín hiệu lạ
tai

- Không gian đĩa cứhg bị thu hẹp lại không thấy rõ

- Hệ thống không thể nhận diện ổ đĩa cứng khi bạn đã khởi động từ  một đĩa mềm

- Hệ thống không thể nhận diện ổ đĩa CD-ROM, mặc dù trước đó nó vẫn hoạt động 
bình thường

- Các tập tin thi hành đưỢc(Executble file) thay đổi kích thước

- Các tập tin thi hành được vốn trước đây hoạ động bình thường, nhưng giờ đây không 
hoạt động nữa và đưa ra những thông điệp báo lỗi bất ngờ.

- Các đèn báo truy xuất trên ổ đĩa cứng vầ ổ đĩa mềm bật sáng khi không có bất kỳ 
hoạt động nào trên các thiết bị này.(Tuy nhiên, đôi khi hệ điều hành có thể thực hiện công 
việc bảo dưỡng thường lệ sau khi hệ thống vô công một thời gian)
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- Các tập tin liên tục bị hư hại

- Các thông điệp kỳ lạ xuất hiện trên màn hình

- Các thông điệp báo lỗi của DOS và Windows về bảng FAT hoặc bảng phân vùng 
được hiển thị.

- Ổ cứng đang khởi động bỗng nhiên bị treo trước khi đi vào một dấu nhắc DOS hoặc 
chế độ Safe mode của Windows 9x

- Các phần mở rộng tập tin hoặc các thuộc tính tập tin thay đổi mà không có lý do

- Một thông điệp được hiển thị từ  chương trình quét Virus.

- Sô lượng các cung bị hư hại vật lý (Bad sector) trên ổ đĩa cứng liên tục gia tăng

Lệnh MEM của DOS cho thấy các TRS (trương trình thường trú) xa lạ được nạp vào 
bộ nhớ.

6 . Cách phòng chống Virus

Nêu nghi ngờ Virus đang hiện diện trên máy tính của mình, ta chạy một chương trình 
quét Virus để phát hiện và xoá Virus này. Các chương trình quét Virus thường có các tính năng

+ Khả năng nạp các bản nâng cấp phần mềm mới từ  Internet, để khi các Virus mới 
xuất hiện, phần mềm của mình có thể biết cách phát hiện và tiêu diệt chúng.

+ Khả năng tự  động thi hành khi hệ thống khởi động.

+ Khả năng phát hiện các Virus Macro trong một tài liệu của chương trình xử lý, từ  khi 
tài liệu này được nạp bởi trình xử lý từ.

+ Khả năng tự  động giám sát các tập tin được nạp xuống từ  Internet.

Ta nên dùng chương trình chống Virus mới nhất để kiểm tra đĩa mềm trước khi đưa 
vào sử dụng. Nhìn chung, sử dụng một vài chương trình chống Virus để tăng tốc độ tin cậy 
khi sử dụng đĩa. LƯU ý các chương trình chống Virus thường hay xuất hiện sau các chương 
trình Virus. Vì vậy cũng rất có thể khi dùng chương trình chống Virus thì có thông báo là 
không có Virus, nhưng thực ra lại có Virus vì đã xuất hiện các Virus mới mà chương trình 
chống Virus không đủ khả năng phát hiện cũng như diệt Virus đó.

Cần cập thường xuyên các chương trình chống Virus mới nhất. Mỗi chương trình 
chống Virus chỉ có tác dụng với một số loại Virus. Hiện nay đã xuất hiện rất nhiều Virus do 
một nhà am hiểu về máy tính và Virus trong nước viết ra. Vì vậy ta nên sử dụng nhiều 
chương trình chống Virus, kết hỢp cả chương trình chống Virus trong nước và các chương 
trình chống Virus của các chuyên gia nước ngoài. Ta nên sao ra đĩa mềm các thông tin về cấu 
hình hệ thống như: Boot Sector, bảng FAT... để trong trường hợp cẳn thiết có thể khôi phục 
lại các thông tin này bằng chương trình Rescue.exe của Norton Utilities (NU).

Nên có một vài đĩa mềm có các chương trình cần thiết sau:
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+ Chứa các tệp hệ thống để khi cần thiết có thể khởi động máy tính từ  đĩa mềm.

+ Chứa các chương trình chống Virus.

+ Có các tệp chương trình tiện ích như: NDD.EXE, NC.EXE, FORMAT.COM, 
SYS.COM, FDISK.EXE ....

+ Các đĩa trên phải dán nhãn chống ghi xóa và phải đảm bảo không bị nhiễm Virus 
với độ tin cậy cao.

Một điều cần thực hiện là thường xuyên kiểm tra Virus bằng một sô chương trình để 
phát hiện Virus ngay sau khi bị nhiễm để tránh lây lan sang các chương trình khác cũng như 
các máy tính khác.

Khi phát hiện trong máy dà bị nhiễm Virus, phải tiến hành diệt Virus ngay. Các bước 
tiến hành như sau:

+ Tắt máy trong một vài giây: Như đã biết, khi bị mất điện thì các thông tin trong RAM 
cũng bị mất nên động tác này sẽ loại được Virus ở trong bộ nhớ (nêu có) ra khỏi RAM.

+ Khởi động máy bằng đĩa mềm (fât nhiên đĩa mềm phải có chương trình hệ thông). 
Trong đĩa mềm, cắn đưa vào một số chương trình chống Virus đủ mạnh và dùng các chương 
trình này kiểm tra Virus. Không nên dùng các chương trình kiểm tra Virus ở ổ cứng, vì cũng 
rất có thể các chương trình ở các ổ đĩa này cũng đã bị nhiễm Virus. Nói chung sau khi diệt 
xong Virus máy lại hoạt động bình thường, nhưng có thể các Virus không bị diệt tận gốc. Sau 
một vài lần làm việc, Virus lại tái phát và hoạt động trở lại. Lý do là chương trình diệt Virus 
không đủ mạnh.

Một điều hết sức chú ý là: sau khi diệt xong Virus, phải tắt máy một vài giây rồi mới 
khởi động lại máy từ ổ cứng và làm các công việc cần thiết. Lý do là ở chỗ, trong quá trình 
diệt Virus, trong RAM đã xuất hiện các Virus từ  ổ đĩa cứng. Nêu không tắt máy để loại 
Virus ra khỏi RAM mà lại tiến hành các chương trình ứng dụng của mình thì Virus lại quay 
lại đĩa cứng.

+ Nêu máy không nhận ra được ổ cứng, bạn phải tiên hành tiếp các thao tác sau:

Ta phải sử dụng đĩa mềm có lưu các thông tin về Boot Sector và bảng FAT. Các bạn chạy 
chương trình Rescue.exe của Norton Utilities để  khôi phục lại.

Nêu các động tác trên vẫn không đọc được ổ đĩa cứng thì rất có khả năng phải Fomat 
lại đĩa cứng và như vậy đương nhiên sẽ bị mất dữ liệu. Trong trường hỢp này ta bạn nên giữ 
nguyên tình trạng của đĩa cứng và nhờ những người có kinh nghiệm xem lại. Người ta dùng 
các chương trình như Diskedit, Debug để xem trực tiếp vào đĩa cứng.

7. s ử  dụng các phần mềm diệt Virus

- Các phần mềm diệt Virus có thể hoạt động tại những thời điểm khác nhau để quét 
ổ cứng hoặc một đĩa mềm nhằm tìm Virus.
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- Hầu hết các phẩn mềm diệt Virus đều có thể định được cấu hình để quét bộ nhớ 
và cung khởi động của ổ đỉa cứng mỗi khi bật máy lên.

Một sô phần mềm diệt Virus có thể được đặt để hoạt động liên tục trong chê độ 
nền (Background) và quét tất cả các chương trình đang được thi hành. Tuy nhiên phắn mềm 
này có thể gây ra các sự cố cho các phần mềm khác, đặc biệt là trong khi thực hiện các công 
việc cài đặt. Nêu gặp các sự cô khi cài đặt một ứng dụng mới ta đóng chương trình diệt 
Virus lại trong khi thực hiện công việc cài đặt này.

Mỗi một chương trình có cách sử dụng cũng như công dụng khác nhau, nhưng nhìn 
chung, chúng có các chức năng chính như sau:

Việc làm đẩu tiên của các chương ữình ìà kiêm ữa bộ nhớ.

Kiểm  tro các Ổ đĩa được khai báo.

Cung cấp danh sách các Virus cùng các thuộc tính của chúng khi phát hiện được.

Hướng dẫn sử  dụng chương ữình.

Diệt các Virus đã tìm thấy.

* Một số  chương trình diệt Virus thông dụng:

+ AntiVirus 

+ Bkav 

+ D2

+ Và một số  chương trình khác...

a. Chương trình BKAV

Chương trình diệt Virus BKAV là sản phẩm của hai nhà tin học trẻ Nguyễn Tử 
Quảng và Đặng Văn Tấn. Đây là chương trình được sử rộng rãi ở Việt Nam.

Khi khởi động BKAV, trước tiên bộ nhớ khởi động kiểm tra Virus và thông báo tình 
trạng bộ nhớ. Sau đó, màn hình bảng chọn chính hiện ra. Các mục chọn trong bảng chọn có ý 
nghĩa như sau:

-  Phát hiện và diệt Virus.

Bạn có thể chọn lựa các yều cắu cho việc kiểm tra Virus.

-  Danh sách Virus

ĐƯa ra danh sách các Virus mà nó nhận biết đưỢc cùng các thuộc tính của nó.

- C ầ n  biết.

Đây là chức năng độc đáo của BKAV, giúp ta các thông tin ngắn gọn để hiểu về 
Virus, bản chất của Virus và cách phòng chống nó.
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-  Cách sử  dụng

Hướng dẫn cách sử dụng chương trình này.

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

HÌNH 27: Chương quét Virus BKAV384
B kav2002 (updated 2 6 /09 /2 001 )

BKA I"20«2 Bách  Khoa  Anti-Virus
fo rvvin95/98/2K

Option Ị History 1 About

Select drive

S can drive A 

<• Scan drive C 

Scan multiple drive 

Scan directory

Select File types

f?  Program files 

r?  Office files 

r  All files 

All Macros

Other options

I-  Auto deán

p? Backup befóte deán 

R  Using Auto Protect 

V  Dùng tiếng Việt

© 2001 Nguyễn Tử Quảng [? l Help Scan 0 0  Exil

HÌNH 28: Chương trình quét Virus BKAV2002

b. Chương trình D2
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Chương trình D2, viết tắt của Detect & Destroy, là chương trình chống Virus khá 
mạnh do Trương Minh Nhật Quang viết. Bảng chọn chính của D2 bao gồm:

-  Drive : Chọn chữ cái tên ổ đĩa cần kiểm tra.

-  Path : Chỉ kiểm tra đường dẫn được chỉ ra.

-  List : Danh sách các vi rút cùng các thuộc tính của chúng như sau:

+ Tên

+ Tệp bị ảnh hưởng: Boot Sector, *.COM, *.EXE.

+ Thường trú hay không.

+ Kích thước tệp.

-  Form : Các lựa chọn trong quá trình tìm.

-  Show : Hiện Memory Control Block.

-  Help : Hướng dẫn sử dụng.

CiJzih- t j j  tr6 - Sponsors
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E-ruiksysopGhcmc.netiMn.vn 
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-FXflMPLES
—IHCLOBE
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'-SÕĨRCE
EXAMPLES
L-TCILC
D ie
HDOWS

SETDEBUC.EXE
SIGUEIIF.EÜE
¡ÜMEÜP.ESE
ÜPWIZÜÑ.EXE
HINCIIL.EÜE
WJíiiw.ÉÜE
WSCRIPT.EXE
SCfiNREGW.EÜE
SMARTDRÜ.ESCE
NET.ESE
ACCSTflT. EXE

L tlib tlib ilib ilib tllL tlib tp ilitilib iliL iliL ilit iliL i

1 C: s iz e :  3 C: f r e e :
209éS32K BIOS nm :
1S7404SK DOS nem:

126 EMS s iz e :
0 0 :0 0 :0 2  B /F v ir u s :

2 I  o f  D is k  scanned

HÌNH 29-30: Chương quét Virus D2
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Ca2: Chương trình Norton Antivirus 2002 v8

Đây là chương trỡnh phũng chống Virus thường xuyên được người dùng bỡnh chọn là
1 trong những phần mềm tốt nhất hàng năm. Rút kinh nghiệm với phiên bản NAV 2001, đă 
chạy chậm mà cũn tự  động thay đổi các thông sỏ email của khách hrng khiến những người 
thiếu kinh nghiệm phải "la làng".

B B S
^  Symantec. J H
_________________ I
Noiton AnTiVii lis ___  S V Í

!<$?$> I 15=11° <1
LiveUpdate Options u u▼Help

Status 

Scan for Viruses 

Reports

System Status: Urgent attention X

y Auto-Protect On
Item Details

The items marked in

y Incoming Email On
red need your 
attention.

Script Blocking On Please select an item 
by clicking on the item 
at left in order to get 
more information and

x Full System Scan Not completed

J Virus Definitions 17/10/2001

y  Subscription Service 20/09/2002

! Automatic LiveUpdate Off

take the necessary 
action.

Norton Antivirus 2002
NAV 2002 tương thích với Windows 9x/SE/ME/NT/2000/XP và dể sử dụng đối với 

mọi người. Chương trỡnh khi thường trú có thể tự  động ngăn chặn mọi loại Virus (macro 
viruses, boot sector viruses, memory viruses, Trojan horses, worms, code phá hoại...) có trẹn ổ 
cứng, ổ mềm hay các ứng dụng/file khi bạn truy xuất. Kiểm tra tất cả thư, file attach, tải về 
từ Internet, kể cả Java Applets và các điều khiển ActiveX.

H uớng dẫn sử  dụng:

XỎC lập :

Để chỉ định các thông sô hoạt động mặc định cho NAV, bạn bấm nút Options. Trong 
hộp thoại Option bạn chú ý xác lập các mục sau:

a/ Auto-Protect:
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How to st.iy pi otected

17 Enable Auto-Protect (recommended)

|7 Start Auto-Protect when Windows starts up (recommended) 

[7 S h ow th e Auto- P rote ct i c o n i n th e tray

How to i espond when <1 vii us is found

* Automatically repair the infected file (recommended)
C Tiyto repairthen quarantine if unsuccessful 
C Deny access to the infected file

Which file types to scan foi vil lises

Comprehensive file scanning (recommended)
<• [Scanfiles using SmartScarj Customize...

* Enable Auto-Protect: Cho hiệu lực việc bảo vệ Virus tu động.

* Start Auto-Protect when Windows startup: Tự động chạy chương trẽnh bảo vệ mỗi 
khi khởi động Windows.

* Automatically repair the infected file: Tự động tiẹu diệt Virus nếu phát hiện ra. Nêu 
chương trỡnh killing thể tiờu diệt được Virus nó sẽ tự động thông báo vf cách ly (di chuyển 
file vào folder Quarantines) file bị nhiểm. Nêu file không thể cách ly, chương trỡnh sẽ 
"khoỏ"file khụng cho bạn truy xuất. Cỏc file bị nhiểm Virus sẽ được sao lưu vào 1 thư mục 
đặc biệt và các bạn có thể kiểm tra bằng chức năng Quarantine trong Folder NAV.

z  Norton A ntivirus Q uarantine - B ackup Items (2) ■ãỉiũỉa
Fie Action View Help

&  UlI
Add Item Properties

m x
Restore Item Delete Item LiveUpdate

Q\ All Items (2)
§  Quarantined Items (0)

File name Original location Quarantined Submitted Status Virus Name

I K j id l e 32.exe 22/10/2C01 6 :02 :... Not submitted Backup W32.Magistr.2...
_J B a ckup  I te m s  (2 )3 Items submitted to  SARC (0)

Ịs ỊỊ ODBCAD32.EXE 22/10/2001 6 :01 :... Not submitted Backup W32.Magistr.2...

* Try to repair then quarantine if unsuccessful: Bạn chỉ định mục nắy nếu bạn không 
muốn cho NAV diệt Virus tự  động mr chỉ cần cách ly chúng.

* Deny access to the infected file: Không diệt Vims, không "cách ly" nhưng "khoá" file 
không cho bất cứ chương trỡnh nào truy xuất.

* Comprehensive: Kiểm tra tất cả cỏc file khi quột Virus.

* Scan files using SmartScan: Kiểm tra cỏc loại file cú phần mở động do bạn chỉ định 
trong danh sách để tăng tốc độ quét. Bạn thay đổi danh sách nẩy bằng cách bấm nút 
Customize.
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Program File Extensions.________*• JHejj

Wli.1t files to sea»:

.386
ACE
ACM
•ACV
ACX
ADT
AMG
APP
A R J

ASD
.ASP
.ASX

b/ Script blocking:

Script Blocking

How t o  s ta y  |>I o te c te r i  f i  OII1 m . i l ic io u s  SCI ip ts

17 ElïaHrë ScHpt Blociiang(iicô i^ëndëd îjj

How to lespond when <1 malicious sciipt is found

(• Ask me what to do (recommended) 
c Stop all suspicious activities and do not prompt me

Enable Script Blocking: Cho hiệu lực chức năng "ngăn chặn" mă lịnh script phá hoại trong file.

* Ask me what to do: cảnh bỏo khi phỏt hiện thấy cỏc mó script "ỏc tớnh" trong file. Cho 
phộp bạn ngừng, chạy thử, cỏch ]y hay "cấp thụng hành" cho nú để lần sau chương trỡnh 
khỏi cảnh bỏo.

* Stop all suspicious activities and do not prompt me: Cho phép chương trỡnh toàn quyền ngăn 
chặn tất các các script mà không cắn "hỏi han" gỡ cả.

c/ Manual Scan:

OK Cancel

New...

Remove

Defaults

m Norton Antivirus
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Wli.it items to SC.III in «Kldition to files

[7 Boot records!
[7 Master boot records

How to I esponil when a vil us i$ found

(• Automatically repair the infected file (recommended) 
c Ask me what to do
c Try to repair then quarantine if unsuccessful

Wliicli file types to scan foi vil uses

(• Comprehensive file scanning (recommended) 
c Scan files using SmartScan Custorr - V  1̂

[7 Scan within compressed files

* Cho phép tự  động quét Memory (chỉ hiệu lực đối với Windows 9x/ME), Master Boot Records 
của Ổ cứng và Boot Records của ổ cứng/ổ mềm mỗi khi chạy chương trỡnh.

* Cho phộp tự động diệt Virus nếu phát hiện (Automatically repair the infected file), hỏi bạn 
cách xữ lý (Ask me what to do), hay cách ly hoặc xoá file nhiễm virus(Try to repair then 
quarantine if unsuccessful).

* quét tất cả file hay các loại file theo danh sách định trước (Scan files using SmartScan). Và 
cho phép quét cả file nén (đánh dấu chọn) hay không (Scan within compressed files).

à/ Exclusions:

* Lập danh sách ổ dĩa/ thư mục/ nhóm file/ file cần loại trừ khi quét virus. 

e/ Email

Wli.1t to scan

17 Scan incoming Email (recommended)

V Scan outgoing Email (recommended)

Howto lespoixl when <i vims is found

(• Automatically repair the infected file (recommended) 

c Ask me what to do

c Tty to repair then quarantine if unsuccessful 

W liritto do when scanning Em.iil

17 Protect against timeouts when scanning Email (recommended) 

w Display tray icon when processing Email

NAY cú thể kiểm tra Virus trong cỏc phần mềm quản lý mail: Microsoft Outlook, Outlook 
Express, Netscape Messenger, Netscape Mail hay Eudora LighƯPro.

* Scan incoming Email: Tự động quét tất cả thư nhận về.
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* Scan outgoing Email: Tự động quét tất cả thư gởi đi. Chỉ định nầy nhằm ngăn chặn các 
virus đang nhiểm trẹn máy bạn bí mật gởi thư cho người khác mà bạn không kiểm soát được. 
Nêu máy an torn thi không nên chọn mục nầy để việc gởi thư được nhanh hơn.

* Protect against timeouts...: Cho phép quét trở lại khi việc truyền thư bị gian đoạn.

* Display tray icon when processing Email: Hiển thị biểu tượng quá trỡnh quột Email trong 
khay hệ thống.

Quật Virus

p  Norton Antivirus

LiveUpdate Opïïons
\ 7 \

▼ Help

Noitoii AntiViius

Status 

Scan for Viruses 

Reports

Scan for Viruses
Task

@  Scan my computer

:=J Scan all removable drives

t.J Scan all floppy disks

¿"3 Scan drives

Q ] Scan folders

Scan files 

A  thi nghiem

Task Schedule

Double click to  launch the  scan

A C ĩio n s

»[Scar! »New » Edit »Delete

c»Cll6<IUI6 1 <1SK

»Schedule

Norton Antivirus 2002
Trong màn hỡnh chớnh của chương trỡnh bạn chọn lịnh Scan for Viruses, sau đó chỉ 

định ổ đĩa/thư mục/file cắn kiểm tra bằng cách bấm kép chuột vfo các mục tương ứng (hay 
bấm nút Scan) để mở cửa sổ chọn lựa. Cách nhanh nhất là vào Windows Explorer bấm phím 
phải chuột vào ổ đĩa/thư mục/file rồi chọn lịnh Scan for NAV. Chương trỡnh cũng cú tạo 1 
biểu tượng trong Toolbar Link của Internet Explorer.

Wizard:NAV  cung cấp 1 chức năng đặc biệt gọi lr Wizard để  giúp những người thường 
xuyên phải kiểm tra virus cho 1 sô ổ đĩa/thư mục/file nào đó, nó cho phép tạo nhiều "mẫu 
quét" để sau nẩy khỏi mất thời gian chọn lựa lại.Bạn muốn chạy Wizard, bấm chuột vào nút 
New, Wizard sẽ dhướng dẫn bạn qua từng bước trong việc chọn lựa và đặt tên cho "mẫu 
quét". Bạn có thể sửa chữa, hay xoá bỏ "mẫu quét" bằng nút Edit và Delete. Sau nẩy bạn chỉ 
cẳn chọn tên mẫu rồi bấm nút Scan để tiến hfnh kiểm tra virus.

Ca 3: Khôi phục dữ  liệu

Bô môn Mạng & KT Máy tính Khoa CNTT Trang 100



Đê cương Thực hành Bảo ừì hệ thõng

Cỏch khụi phục dữ  tiêu bị xoỏ và cỏch xoỏ vĩnh viễn

Chúng ta thường nghĩ rằng những file đó bị xoỏ mà bị gỡ bỏ (REMOVE) khỏi Recycle 
bin sẽ ra đi mói mói. Thực tế  khụng phải vậy. vớ i những phần cứng và phần mểm đặc biệt, 
bạn có thể khôi phục gần như hầu hết các file đó, kể cả khi dữ liệu bị ghi chông 
(Overwritten), ổ  đĩa bị Format lại, vùng khởi động bị hư hay mạch điểu khiển ổ đĩa không 
hoạt động. Đây là những tin tốt lành cho nếu bạn cắn khôi phục lại những thông tin quan 
trọng, nhưng là tin xấu nếu bạn muốn ngăn ngừa những kẻ khác đọc dữ liệu cá nhân của 
mỡnh.

Để tỡm hiểu cỏc khụi phục dữ liệu đó bị xoỏ, trước tiên bạn phải hiểu nó được lưu 
trữ như thế nào. Một ổ cứng (HDD) thường có nhiều mặt đĩa( platter). Dữ liệu được lưu trên 
các platter trong cỏc vũng trũn dồng tâm, cũn gọi là rónh ghi (track). Cỏc đẩu đọc/ghi di 
chuyển trên bề mặt các đĩa để truy xuất dữ liệu trên HDD. Do dữ liệu có thể truy nhập trực 
tiếp bất kỳ nơi nào trên HDD, các file hay các mảnh file cũng được lưu giữ bất kỳ nơi nào 
trờn ổ.

Dữ liệu được lưu trên HDD trong các cluster (liên cung). Kích thước của các cluster rất 
khác nhau theo hệ điểu hành và kích thước của dung lượng logic. Nêu HDD có kích thước 
cluster là 4k, thỡ một file dự chỉ lk cũng chiếm tới 4k. Một file lớn có thể chứa hàng trăm 
hoặc hàng nghỡn cluster, nằm rải rỏc trờn khắp HDD. Dữ liệu nằm rải rỏc trờn HDD được 
theo dừi và quản lý bởi thành phần hệ thống file của hệ điều hành.

Hiện nay có 3 loại hệ thống file HDD được sử dụng trong Windows của Microsoft là 
FAT( File Allocation Table - bảng phân bố tệp) được giới thiệu với DOS; FAT32 được giới 
thiệu với Win95 và NTFS( hệ thống file công nghệ mới) được đưa ra với WINNT 4.0. Tất cả 
3 hệ thống này sử dụng một chiến lược cơ bản giống nhau. Một mục liệt kê các file trên ổ 
và chứa một con trỏ (pointer) đến cluster khởi đầu (starting cluster) chưa phần khởi đầu của 
file. Mục nhập FAT (FAT entry) của cluster khởi đầu chứa một pointer đến liên cung sau và 
nối tiếp cho đến vạch dấu cuối cùng của file.

Phục hồi dữ  liệu

Khi bạn xóa file qua thao tác Windows thông thường, fiel đó không thực sự bị xóa bỏ. 
Nêu bạn xóa file qua Windows Explorer, file đó sẽ được chuyển đến Recycle Bin(thùng rác). 
Nhưng kể cả nếu bạn xóa rỗng (empty) thùng rác, file đó vẫn cũn trờn HDD. Ký tự đầu tiên 
của tên file được thay đổi thành ký tự đặc biệt và các cluster chứa dữ liệu đó bị đánh dấu, 
nhưng dữ liệu vẫn cũn. Lần sau bạn save một file, cỏc cluster cú thể được sử dụng đẻ lưu 
dữ liệu mới, ghi chồng lên dữ liệu cũ. Tuy nhiên, kể cả khi đó bị ghi chồng, dữ liệu bị ghi 
chồng vẫn hoàn toàn nguyờn vẹn. Bạn cú thể truy lục lại dữ liệu bị ghi chồng bằng sử dụng 
trỡnh tiện ớch phớt lờ hệ điều hành và đọc trực tiếp vào HDD. Một số trỡnh tiện ớch khụi 
phục dữ liệu: EasyRecovery Lite 6.0 (cú thể download tại www.ontrack.com); FileRestore 
(www.winternals.com); o& o  UnErase (www.oo-software.com) và Undelete 3.0 
(www.executivesoftware.com ).
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Nêu muốn phục hồi file đó vụ tỡnh xoỏ đi, bạn phải cẩn thận không ghi chồng lên nó.
Ngừng sử dụng máy tính ngay và killing save bất cứ cỏi gỡ vào đĩa. Thậm chí không cài 

chương trỡnh phục hồi, do mọi thứ được ghi đến HDD có thể sử dụng các cluster của file mà 
bạn muốn phục hồi. Nêu chương trỡnh phục hồi chưa cài đặt, chạy nó từ  ổ mềm

Phục hồi dữ  liệu bị ghi chồng

Khi một file bị ghi chồng, có thể bạn không truy nhập được file đó bằng phần mềm. 
Những điều đó không có nghĩa là dữ liệu đó không thể khôi phục. Có 1 cách để đọc dữ liệu 
bị ghi chồng trên HDD.

Khi đầu đọc/ghi ghi một bit lên ổ, nó chỉ cung cấp độ dài tín hiệu đủ để tạo thành bit 
đó, do đó các vùng gắn kề không bị ảnh hưởng. Khi bit 0 được ghi chồng bằng bit 1, độ dài 
tín hiệu yếu hơn so với khi giá trị trước đó là 1. Phần cứng đặc biệt có thể phát hiện độ dài 
tín hiệu một cách chính xác. Bằng cách subtract (trừ) một phiên bản hoàn chỉnh của tín hiệu 
đó, bạn có thể có hỡnh ảnh ghost (hỡnh ma) của dữ liệu cũ. Tiến trỡnh này cú thể lặp lại 
đến 7 lần, do đó để đảm bao triệt tiêu hoàn toàn hỡnh ảnh ghost làm cho dữ liệu bị xoỏ 
khụng thể khụi phục lại, dữ liệu đó phải được ghi chổng hơn 7 lần, mỗi lắn với một dữ 
liệu ngẫu nhiên.

Huỷ dữ  liệu vĩnh viễn

Dữ liệu có thể khôi phục lại rất dễ dàng, nếu bạn thực sự muốn xoá đi vĩnh viễn thỡ 
dưới đây là các biện pháp. Tiêu chuẩn của BỘ Quốc Phũng Mỹ đối với việc xóa bớt dữ liệu 
HDD yêu cầu ghi chồng 3 lần, đầu tiên với 1 ký tự  8 bớt dơn sau đó với phần bổ sung của ký 
tự đó với phần bổ sung của ký tự đó (0 cho 1 và ngược lại) và cuối cùng là các ký tự ngẫu 
nhiờn. Tuy nhiờn, phương pháp này vẫn chưa được công nhận là an toàn với các thông tin 
tuyệt mật. Để xoa an toàn nhất với những thông tin tuyệt mật, những phương tiện lưu trữ 
thông tin phải được giải từ  (khử từ) hoặc phá vật lý. Song với đa số người sử dụng thông 
thường, phương pháp ghi chồng là đủ đảm bảo an toàn.

Những nơi bí mật dữ  ỵ ê u  cú tiĩể  ẩn nỏu

Xoỏ và ghi chồng cỏc file sẽ khụng loại bỏ tất cả những thụng tin nhạy cảm khỏi 
HDD. Bạn phải làm sạch từng cung từ (sector), từng phõn khỳc (segment) 512 bytes tạo thành 
cluster, vỡ dữ liệu cú thể nấp trong rihững nơi không ngờ tới. Dữ liệu ngẫu nhiờn cũn gọi là 
phần trựng của file (file slack), thường CƯ ngụ ở nơi cuối cùng của một file lớn. Nhiều 
chương trỡnh xoỏ an toàn khựng xoỏ hết file slack, là nơi có thể chứa nhiều thông tin cá 
nhân, với hệ thống file NTFS (mặc định trên Windows NT 4.0 , 2000 và XP), cỏc file chứa 
nhiều stream. Một stream giữ thụng tin về quyền truy nhập và stream thứ hai chứa dữ liệu 
file thực. Ngoài ra, NTFS cũn cú cỏc stream dữ liệu thay thê (ADS - Alternative Data Stream) 
lưu giữ hầu như mọi thứ. Việc sử dụng ADS phổ biến nhất là để lưu giữ các hỡnh nhỏ 
(thumbnail) của file ảnh. Do nhiều chương trỡnh xoa an toàn thất bại trong việc xoỏ đi ADS, 
nên các hỡnh nhỏ vẫn cú thể phục hổi được.

Bô môn Mạng & KT Máy tính Khoa CNTT Trang 102



Đê cương Thực hành Bảo ừì hệ thông

Tội phạm biết cách sử dụng ADS để dấu dữ liệu hay virus trên HDD. Nêu một bad 
sector được phát hiện trong quá trỡnh format ở mức cao, toàn bộ cluster ch Ưa bad sector đó 
được đành dấu là lỗi. Nhưng cluster lỗi trong đó có chứa những sector không lỗi trong đó tội 
phạm có thể dấu dữ liệu.

Trên các ổ cứng cũ, dữ liệu cũng có thể được dấu trong những kẽ hở của sector 
(sector gap). Mỗi rónh ghi cú sỏ lượng sector như nhau, nhưng chu vi của các rónh ghi bờn 
ngoài lớn hơn nhiều so với chu vi của các rónh ghi bờn trong, tạo ra cỏc kẽ hở giữa cỏc rónh 
ghi. Những kẽ hở này cú thể được sử dụng để cất dữ liệu nguy hiểm. Các ổ cứng mới xoá 
bỏ những kẽ hở thừa thói này bằng một cụng nghệ gọi là ghi theo vựng (zone recording), 
điểu chỉnh số lượng sector phụ thuộc vào vị trí của rónh ghi.

Để truy nhập các vùng dữ liệu ẩn nấp này trên HDD, bạn cắn phớt lờ hệ diều hành, 
như phần mềm EnCase Forensic Edition (www.guidance-software.com ) và Directory Snoop 
(www.briggsoft.com/dsoop.h™).

sử dụng dữ  liệu an toàn

Bạn phải luôn nhớ là phục hồi dữ liệu dễ hơn là xoá chúng vĩnh viễn. Nêu bạn đó vụ 
tỡnh xoỏ một file quan trọng, chuyện phục hổi tương đối đơn giản, v ỡ  vậy, nếu bạn muốn 
bỏn mỏy tớnh hay HDD cũ, nờn sử dụng cỏc tiện ớch xoỏ an toàn để ghi chồng lên mọi 
sector trên HDD. Nhớ rằng format lại cũng không thể ghi chồng lên mọi sector và những 
thông tin cỏ nhõn vẫn cú thể phục hồi.

Ca4: An toàn thụng tin

a. D ữ  l iệ u

Đối với dữ liệu chúng ta phải luli ý những yếu tô sau:

• Tính bảo mật: Chỉ người có quyền mới được tmy nhập.
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• Tính toàn vẹn: Không bị sửa đổi, bị hỏng.

• TỚnh kịp thời: sẵn  sàng bất cứ lỳc nào. 

b. Tài nguyờn:

• Tài nguyờn mỏy cú thể bị lợi dụng bởi Tin tặc. Nêu mỏy tớnh của bạn khụng cú dữ
liệu quan trọng thỡ bạn cũng đừng nghĩ rằng nó không cần được bảo vệ, Tin tặc có thể
đột nhập và sử dụng nó làm bàn đạp cho các cuộc tấn công khác, lue đó thỡ bạn sẽ lónh
trỏch nhiệm là thủ phạm!

Các chiến lược an toàn thông tin

Bạn đó cú thể thấy Internet mất an toàn thê nào, vỡ vậy cần tuyệt đôi tuõn theo cỏc quy tắc 
sau khi xõy dựng hệ thống, nhất là những hệ thống mạng lớn, quan trọng:

a. Quyền hạn tôi tíìiểu

• Chỉ nên cấp những quyền nhất định cần có với công việc tương ứng và chỉ như vậy.

• Tất cả các đối tượng: người sử dụng, chương trỡnh ứng dụng, hệ điều hành... đều nên 
tuân theo nguyên tắc này.

b. Đơn giản

• Hệ thống phải đơn giản để dễ hiểu và ớt mắc lỗi.

• Dễ hiểu: Sẽ giúp cho dễ dàng nắm được nó hoạt động như thê nào, có như mong muốn
hay không.

• ít mắc lỗi: Càng phức tạp thỡ càng nhiều lỗi cú thể xảy ra.

• ==> chớnh vỡ vậy mà Firewall thường chạy trên các hệ thống đó loại bỏ hết những gỡ
khụng cần thiết.

c. Bảo vệ theo chiều sõu

• Nên áp dụng nhiều chê độ an toàn khác nhau.

• Nhiều lớp an toàn khỏe nhau, chia thành cỏc vũng bảo vệ bao lấy nhau, muốn tấn cụng 
vào bờn trong thỡ phải lần lượt qua các lớp bảo về bên ngoài --> bảo vệ lẫn nhau.

d. Nỳt thắt

• Bắt buộc mọi thông tin phải đi qua một của khẩu hẹp mà ta quản lý được --> kể cả kẻ 
tấn công. Giống như cửa khẩu quốc tế, tại đó nhân viên cửa khẩu sẽ kiểm soát được 
những thứ đưa ra và vào.

• Nút thắt sẽ vô dụng nếu có một COĨ1 đường khỏe nữa.

e. Tớnh toàn cục

• Phải quan tõm tới tất cả cỏc mỏy trong mạng, vỡ mỗi mỏy đều có thể là bàn đạp tấn 
công từ  bên trong. Bản thân một máy có thể không lưu trữ những thông tin hay dịch vụ
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quan trọng, nhưng để nó bị đột nhập thỡ những mỏy tớnh khỏe trong mạng cũng dễ dàng 
bị tấn cụng từ  trong ra.

f. Tính đa dạng

• Nêu tất cả cùng dùng một hệ điều hành hay một loại phần mềm duy nhất thỡ sẽ cú thể 
bị tấn cụng đồng loạt và không có khả năng hồi phục ngay (ví dụ như tất cả các máy 
cùng dùng WindowsXP, đến một ngày nào đó người ta phát hiện có thể làm cho 
WindowsXP xoá dữ liệu trên máy một cách bất hỢp pháp, lúc đó Microsoft cũng chưa có 
bản sửa lỗi, thỡ bạn chỉ cũn cỏch là tắt hết cỏc mỏy trờn mạng của mỡnh đi và chờ đến 
khi nào Microsoft đưa ra bản sửa lỗi). Nêu dùng nhiểu loại hệ điều hành cũng như phần 
mềm ứng dụng thỡ hỏng cỏi này, ta cũn cỏi khỏe.

Bức tường lửa - Firewall

• Là kỹ thuật được tích hợp vào mạng để chông lại sự truy cập trái phép, nhằm bảo vệ 
nguồn thông tin nội bộ, hạn chê xâm nhập.

• Internet Firewall là thiết bị (phần cứng, mềm) nằm giữa mạng nội bộ Intranet (cụng ty, 
tổ chức, quốc gia..) và Internet. Thực hiện việc bảo mật thụng tin của Intranet từ  thê giới 
Internet bờn ngoài.

• Thường được xây dựng trên hệ thống mạnh, chịu lỗi cao.

• Tóm lại, qua những phần trước bạn đó biết chỳng ta cú những nguy cơ gỡ, cần chống 
những gỡ. Firewall chớnlì là thiết bị (cả phần cứng và mềm) nhằm thực thi những điều 
đó, tuy nhiên không phải là tất cả. Tư tưởng cơ bản của Firewall là: Đặt cấu hỡnh mạng 
sao cho tất cả các thông tin vào ra mạng đều phải đi qua một máy được chỉ định, và đó 
chính là Firewall, ở đây Firewall sẽ quyết định cho những gỡ đi qua và cấm những gỡ để 
đảm bảo an toàn.

•  Virus hay chỉ là những sự  cô mỏy tớnh ?

Như các bạn đó biết, hiện nay cú rất nhiều loại virus mỏy tớnh xuất hiện và cỏc hỡnh 
thức phỏ hoại của chỳng cũng rất đa dạng và ngày càng nguy hiểm, v ỡ  thế, việc nghi ngờ và 
đề phũng virus tấn công máy tính của chúng ta, đó dường như đó trở thành một phản xạ tự 
nhiờn mỗi khi gặp một vấn đề lạ khi sử dụng máy tính.

Tuy nhiên không phải tất cả những sự cô xảy ra trên máy tính của bạn đều do virus gây ra và 
để xử lý chỳng ta sẽ phải mất rất nhiểu thời gian mà không đạt được kết quả gỡ nếu chỳng 
ta cho rằng đó là do virus. Hay nói cách khác, đôi khi chúng ta cũng đổ oan chi virus. Trong 
thực tế  7 năm qua trong việc trả lòi cho người sử dụng các thắc mắc về virus máy tính, 
chúng tôi thấy phải tới trờn 50% cỏc thắc mắc về chục trặc của mỏy tớnh khụng phải do 
virus gồy ra.
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Chúng ta có thể sẽ không phải mất nhiều thời gian như thế nữa nếu biết được một sô sự cỏ 
thường gặp mà nguyên nhân có thể không phải là do virus.

+  Máy tính của ban bi freo khi ban đang làn viêc 

+  Chương trỡnh soan tháo Word của ban xuất hiên những ký tư la 

+  ChƯOnạ trỡnh của ban tựnhiờn khung chay 

+  Máy tính của bạn không khởi động được và có thông báo lỗi

+ Máy tính của ban đưa ra thânạ báo có Virus boot khi ban cài Windows hav môt chương trỡnh hê thôna nào đó 

+  Ban không thể cài đươc Windows vỡ cứ chạy cài đăt là máy bi treo...

Và điều tất nhiên là mọi người nghi ngay can phạm là virus! Sự thực không phải thế, những 
thông tin sau sẽ giúp bạn một phần nào:

Máy tính của bạn bị treo khi bạn đang ỉàm việc:

Hiện tượng máy tính bị treo khi bạn đang làm việc hoặc khi khởi động lại chỉ được 10 đến 
15 phút nó lại treo. Hiện tượng này thường là do Chip máy tính của bạn bị nóng, nguyên nhân 
có thể quạt Chip của bạn bị hỏng hoặc là chạy chậm, trong trường hỢp này bạn có thể kiểm 
tra nguồn cho quạt hoặc tra dầu cho quạt, nếu trường hỢp quạt bị hỏng bạn nên thay quạt 
cho Chip. Ngoài ra cũng có thể do RAM hay Mainboard có vấn đề. Sau khi kiểm tra hết các 
vấn đề đổ hạn hny đặt nghi vẩn chn virus.

Chương trỡnh soạn thảo Word của bạn xuât hiện những ký tự  /ạ:*-ß m m m m m

Chúng tôi đó nhận được rất nhiều thư và điện thoại các bạn hỏi về vấn đề này, và gắn như 
tất cả đều do một nguyên nhân là trên thanh công cụ của Microsoft Word có một phím gọi là 
phím Show/Hide ( nó có biểu tượng là "1") phím này có tác dụng làm hiện hoặc ẩn các kí tự 
đặc biệt mà Word dùng để chỉ định các định dạng của nó, các dấu hiệu paragraph hoặc các kí 
tự  ẩn, những thứ này thường chỉ phục vụ cho bản thân Microsoft Word biết về định dạng 
của văn bản, cũn người sử dụng thỡ khụng cần phải biết đến. Tuy nhiên, đôi khi người sử 
dụng cũng có nhu cầu hiện những thông tin này lên, và đó là nguyên nhân của một loạt các ký 
tự lạ xuất hiện khắp màn hỡnh. Nêu gặp phải hiện tượng này bạn chỉ cẩn tỡm trờn thanh 
cụng cụ phớm bấm cú biểu tượng "11" và bấm chuột vào phím đó, các ký tự  lạ sẽ mất đi.

Chương trỡnh của bạn tự  nhiờn khụng chạy:

Có thể vào một ngày nào đó, khi bạn bật máy tính của mỡnh lờn và click vào biểu tượng của 
chương trỡnh mà bạn vẫn dựng hàng ngày và thật là kỳ lạ, thay vào giao diện của chương 
trỡnh quen thuộc là một thụng bỏo lỗi rất khú hiểu của Windows sau đó nó không chịu làm 
gỡ nữa.

Nêu bị rơi vào trường hợp này thỡ bạn hóy chịu khú đọc qua thông báo lỗi xuất hiện. Các 
thông báo này thường là: Không tỡm thấy file chương trỡnh, khụng tỡm thấy file dữ liệu nào
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đó, không tôm thấy file d ll ... Đối với những thông báo như vậy, bạn chỉ cần ghi nhớ tên file 
mà thông báo chỉ ra, sau đó bạn sử dụng công cụ Search của Windows tỡm file đó trên máy 
tính của bạn, nếu thấy bạn hóy copy file đó vào thư mục của chương trỡnh, sau đó bạn cho 
chạy lại chương trỡnh nếu khụng được bạn hóy thử cài lại chương trỡnh của bạn.

Đôi khi có một sô chương trỡnh cú yờu cầu bản quyền mà phiờn bản bạn dựng lại là bản 
dựng thử, và khi bạn chạy chương trỡnh vào thời điểm hết thời gian dựng thử thỡ chương 
trỡnh thường đưa ra thông báo lỗi. Trong trường hỢp này bạn phải liên hệ với nhà cung cấp 
để mua bản chính thức.

Máy tính của bạn không khỏi động được và có thông báo lỗi :
Máy tính của bạn bỗng nhiên khi khởi động lại đưa ra thông báo “Invalid system disk...” 

hoặc “System disk error...” thỡ cú lẽ trong ổ đĩa mềm của bạn đang chứa một đĩa mềm nào 
đó không có file hệ thông, bạn hóy lấy đĩa mềm đó ra và khởi động lại máy, mọi việc sẽ ổn.

Máy tính của bạn đưa ra thông báo có Virus boot khi bạn cài Windows hay m ột chưottg 
ữởnh hệ thông nào đó:

Trên một sô MainBoard, nhà sản xuất thường tạo thêm một chức năng trong CMOS đó là “tự  
động bảo vệ trước virus” nhưng thực tê  thỡ chức năng này luôn đưa ra cảnh báo khi một 
chương trỡnh nào đó (Kể cả nó không phải là virus) ghi thông tin lên boot sector của đĩa cứng, 
và không cho phép chương trỡnh làm việc đó nữa. Để giải quyết vấn đề này bạn hóy vào 
CMOS và "Disable" chức năng này đi, chương trỡnh của bạn sẽ lại làm việc bỡnh thường.

Bạn không th ế  cài được Windows vớ  cứ  chạy cài đặt là máy bị treo.

Lỗi này có thể là đĩa cứng của bạn bị trục trặc vể phần cứng và cũng có thể RAM của bạn bị 
lỗi. Để xử lý tỡnh huống này bạn phải kiểm tra lại phần cứng của mỏy, xem cú thiờt bị nào 
bị lỏng hay không, nếu không được có lẽ bạn phải gọi cho người bảo hành.

Giảm sự  rủi ro của virus bằng phẩn mềm diệt virus

Vims là một chương tính có thể tàn phá máy tính của bạn và sử dụng kết nối internet 
của bạn để tự  phát tán chính nó tới các máy tính khác, thường là máy tính của các đồng 
nghiệp, bạn bè và người thân của bạn. Bạn có thể ngăn chặn nhiều virus bằng cách chỉ mở 
các phần đính kèm theo thư điện tử mà bạn biết nguồn gốc của thư này và nội dung của 
phần đính kèm. Rất không may, đôi khi chỉ làm như vậy là không đủ. Đọc tiếp để tm hiểu 
cách thức có thể giúp bạn ngăn chặn virus lây nhiễm máy tính của bạn.

Bước 1: Kiêm  tra xem máy tính của bạn đă có phẩn mềm diệt virus chưa

Hầu hết các máy tính hiện nay đều có phần mềm diệt virus được cài kèm theo. Theo 
các bước này để  xác định xem bạn đă có phần mềm cần thiết để ngăn chặn virus chưa.

1.Nhấn vào Start và sau đó nhẩn vào Programs.

2.Tm kiếm với từ "antivirus". Bạn cũng có thể thấy tên của một sô hăng nổi tiếng như 
McAfee, Norton, Trend Micro, hoặc Symantec.

Bô môn Mạng & KT Máy tính Khoa CNTT Trang 107



Đê cương Thực hành Bảo ừì hệ thông

Bước 2: Giữ cho chương trnh diệt virus của bạn được cập nhật

Bạn không mong đợi rằng việc bạn mắc bệnh cúm cách đây ba năm sẽ làm cho bạn 
miễn dịch đối với loại bệnh cúm của năm nay có phải không? Tương tự, phần mềm diệt 
virus sẽ chỉ giúp bảo vệ bạn khỏi bị nhiễm virus nếu bạn cập nhật nó thường xuyên. Các 
chương trnh diệt virus làm việc bằng cách so sánh máy của bạn với các virus đă biết. Khi bạn 
cập nhật phần mềm diệt virus của bạn, bạn tải xuống thông tin về tất cả các virus mới nhất. 
Tùy thuộc vào phần mềm của bạn, thông tin này thường được gọi là "virus definitions" (định 
nghĩa virus). Do những người lập trnh tạo ra virus luôn nghĩ ra các cách mới để gây nhiễm 
máy tính của bạn, chúng tôi khuyên bạn tải xuống tất cả các định nghĩa virus hàng tháng hoặc 
thậm chí hàng tuần.

Đây là hai cách dể xem lần gắn đây nhất bạn cập nhật chương tính diệt virus của bạn 
là khi nào:

Nhấn vào biểu tượng phẩn mềm diệt virus trên đĩa hệ thống góc dưới cùng phía bên 
phải màn lính của bạn, cạnh đồng hồ. Bạn sẽ nlín thấy ngày mà bạn cập nhật phần mềm 
của bạn gắn đây nhất.

MỞ phần mềm diệt virus của bạn bằng cách nhấn vào Start, nhấn tiếp vào Programs 
và sau đó nhấn vào phắn mềm diệt virus. Tm thông tin về inh trạng cập nhật.

Nêu bạn cập nhật phần mềm của bạn cách đây đă hơn một tháng, hăy cập nhật ngay 
để giúp đảm bảo an toàn cho bạn. Bạn có thể tải xuống các định nghĩa virus mới nhất (cập 
nhật phần mềm diệt virus) bằng cách đơn giản là ghé thăm trang web của công ty sản xuất 
phần mềm của bạn.

Xin nhớ rằng, bạn phải có đăng kư diệt virus en hiệu lực để tải xuống cập nhật cho 
phẩn mềm của bạn. Nêu đăng kư của bạn đă hết hạn, đảm bảo rằng bạn gia hạn lại đăng 
kư, hoặc nếu bạn muốn, tận dụng cơ hội này để thử một chương tính diệt virus khác.

Thủ thuật: Nhiều công ty diệt virus cung cấp dịch vụ tải xuống tự  động, dịch vụ này 
sẽ tự  động cập nhật phần mềm diệt virus của bạn khi bạn vào internet. Kiểm tra trang 

web của nhà sản xuất phần mềm diệt virus của bạn để  biết thêm thông tin.

Bước 3: Chọn phẩn mềm diệt virus thích họp với bạn

Nêu bạn không có phần mềm diệt virus trong hệ thống của bạn, hoặc nếu bạn muốn 
cài đặt một chương tính khác, đây là hai yếu tô chính để xem xét trước khi bạn quyết định 
chọn:

Tự động cập nhật. Việc tải xuống các cập nhật mới nhất là vô cùng quan trọng. 
Nhiều công ty cung cấp lựa chọn tự  động cho các sản phẩm của họ.

Danh tiếng của nhà sản xuất. Nêu bạn chịu khó tm kiếm trên Internet chắc chắn bạn 
sẽ tm thấy phắn mềm diệt virus mà bạn không phải trả một đồng nào. Đúng là có những đại
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lư diệt virus cho phép bạn tải xuống một phiên bản dùng thử của phần mềm diệt virus của 
họ để xem bạn có thích nó không trước khi mua.

Thủ thuật: Hai chương tính diệt virus không tốt hơn một. Nêu bạn đă có phắn mềm 
diệt vims nhưng bạn muốn thử một phần mềm khác, luôn luôn gỡ bỏ cài đặt chương trnh 
cũ trước khi cài đặt chương tính mới. Chạy nhiều chương tính diệt virus cùng một lúc có 
thể gây ra các xung đột nghiêm trọng.

Các bước tiếp theo đ ể  tăng cuờng bảo m ật máy tính của bạn

Giữ phần mềm diệt virus của bạn luôn được cập nhật chỉ là bước đẩu tiên tiến tới làm 
việc trực tuyến an toàn hơn. Bạn có thể tiếp tục tăng cường bảo mật máy tính của bạn 
bằng cách giữ cho phần mềm của bạn luôn được cập nhật và sử dụng một bức tường lửa.

CÀI ĐẶT HĐH VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG

CA5: CÀI ĐẶT HỆ ĐIÊU HÀNH W INDOW S

I. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT HỆ Đ iều  HÀNH WINDOWS XP PROFESSIONAL

Mỗi khi mua máy mới, bạn thường được nơi bán cài đặt sẵn hệ điều hành Windows 
XP và một sô phần mềm thông dụng. Thật tuyệt, bạn chỉ việc rinh máy về rồi cứ thế mà xài 
cho đến khi Windows thường xuyên... “trở chứng”, không cũn chạy tốt như ban đắu nữa. 
Nguyên nhân u? Có thể do bạn vô tỡnh xúa mất một vài tập tin hệ thống hay do mỏy bị 
nhiễm virus. Đó đến lúc bạn cần phải cài lại Windows rồi đó! Giải pháp tốt nhất là bạn tự 
học để biết cách cài đặt hệ điều hành vỡ việc Windows hư hỏng sẽ là “chuyện thường ngày 
ở... nhà” đối với bạn.
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Windows XP Professional (WinXP) dành cho máy đơn và hệ thống mạng, cho phép cài 
mới hay nâng cấp từ Windows 98/ ME/ NT/ 2000/ XP Home. WinXP có thể cài đặt bằng 
nhiều cách như: Boot từ  CD WinXP rồi tự  động cài (có thời gian cài nhanh nhất); Khởi động 
bằng đĩa cứng hay đĩa mềm rồi cài từ dấu nhắc DOS (thời gian cài lâu nhất); Cài mới hay 
nâng cấp trong Windows đó cú.

* YỜU cầu hệ thông

- CPU: Tối thiểu là Pentium 233MHz. NỜ I1 cú Pentium II trở lờn

- Bộ nhớ RAM: Tối thiểu 64MB, nờn cú 128MB trở lờn.

- Dung lượng đĩa cứng: 1,5GB, tối thiểu khi nâng cấp từ  Windows ME là 900MB.

* Kiểm  tra sự  tương thích phẩn cứng và phẩn mém

Khi nâng cấp, bạn nên tiến hành việc kiểm 
tra máy bạn có tương thích với WinXP hay không 
bằng cách chạy Setup.exe trên đĩa CD WinXP rồi 
chọn mục Check system compatibility. Trỡnh 
Setup sẽ kiểm tra và liệt kờ cỏc thiết bị phắn 
cứng và phần mềm đang có không tương thích 
với WinXP, bạn nên tháo gỡ các thành phắn này 
rồi mới tiến hành cài đặt để tránh trường hỢp 
nâng cấp lên WinXP xong là máy... (hết rhạy), 
phải cài lại rất mất thời gian.

* Các phương pháp cài đặt

- Clean Installation (cài sạch, mới hoàn toàn): 
Áp dụng cho một ổ đĩa mới mua hay mới phân 
vùng và định dạng lại. Bạn khởi động bằng đĩa 

CD WinXP và chương trỡnh Setup Wizard sẽ tự  động chạy hoặc khởi động bằng đĩa mềm 
(hay đĩa cứng) DOS rồi chạy file Winnt.exe trong thư mục 1386 trờn CD WinXP.

Nêu bạn muốn bổ sung thêm phần khởi động của DOS vào ổ cứng sau khi cài WinXP, 
thực hiện 2 bước dưới đây:

1/ Thờm dũng C:\="DOS" vào file Bootini, thớ dụ:

[boot loader] 

timeout=2
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS 
[operating systems]

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS = "Microsoft WindowsXP"
/fastdetect
C:\="DOS"

t  Welcome to Microsoft Windows XP
W hat do you want to do7

Install Windows XP

f-» Install optional Windows components

ffi Perform additional tasks

S' Check system compatibility

Srtup IoutmI i o m  Mocking nsues You M il  (KttM Miutt
you c«n commue upgiAdno jfOUl coapulei F «  HUM*» m ltM M lio A . 

cfcck F«fl Detdrfa

•  Joytfccit D«v»c+ lr>ot cunfV S r P<CI**T<11 S o u n d  VIÒX? <nd  Q ttn *  c o r l ig ế r i l  "^ 1

• $B16Au4oDevK*|not euterlVc**;«rtH$ound wfco and 9am* corftofc
• W r&mt Sound Sy*t«fn fv*/$S| |not Çt+Ufrtl |$ond I
• Motorola SM56 WDM Devce (WDM Modefn € fxmwafor I 

i\SuflvNMe IK* Doet Nol SupfKHt Wtftdom XP
• CD€ncodeiSS|ontheSt«t0wnu)

• $thCD Decod* 5 5 Demo lon Ih* $i«t rmtnuỉ jwJ

il_______ —= = ____ 1 -y
EufOétA I Sa»» ý» I En*
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2/ Chép các file hệ thông của DOS vào thư mục gôc ỏ  cứng khởi động: Io.sys, 
Msdos.sys, Command.com, Config.sys, Autoexec.bat..

Sau đó mỗi khi khởi động máy sẽ xuất hiện tùy chọn cho phép bạn khởi động bằng 
DOS hayWinXP.

- New Installation (cài mới): Để thay thê phiên bản Windows đang chạy hay cài lên 
phân vùng hoặc đĩa cứng khác. Trong Windows đang chạy (thí dụ: Windows 98/ ME...), kích 
hoạt file Setup.exe trong đĩa WinXP rồi chọn mục New Installation. Sau khi cài mới, bạn phải

cài lại tất cả ứng dụng mà bạn cẩn chạy trong 
Windows XP.

Nêu bạn cài đè vào thư mục Windows đó cú, 
trỡnh Setup sẽ xúa toàn bộ Windows cũ trước khi 
cài. Nêu muốn chạy song song WinXP và Windows 
9x, bạn nên cài Windows 9x trước, cài WinXP sau và 
định dạng FAT32 cho đĩa cứng vỡ Windows 9x 
khụng hỗ trỢ định dạng NTFS.

- Upgrade (nâng cấp): Mục đích của nâng cấp 
(cài chồng lên Windows cũ) là để giữ lại toàn bộ các ứng dụng và xác lập đó cú trong 
Windows cũ. Bạn vào Windows, chạy file Setup.exe trong thư mục gốc hay file Winnt32.exe 
trong thư mục 1386 của của bộ cài đặt WinXP (trên CD hay trên đĩa cứng) và chọn mục 
Upgrade. Khi nâng cấp, ưỡnh Setup luụn luụn tiến hành việc kiểm tra hệ thống của bạn có 
tương thích với WinXP hay không.

Nêu ổ CD khó đọc đĩa (kén đĩa) bạn có thể chép bộ cài đặt WinXP từ CD vào đĩa cứng 
rồi tiến hành cài đặt từ  đĩa cứng. Cách cài cũng giống như trên CD nhưng thời gian cài lâu 
hơn vỡ trỡnh cài đặt sẽ thực hiện thêm một bước sao chép toàn bộ file vào thư mục tạm tự 
tạo trước khi cài chính thức.

* Tiên trỡnh cài đặt mới hoàn toàn Windows XP Professional từ  đĩa CD ROM

Ị ^ ^ B P Ị g M A Ị i ỉ U ỉ y  - Trước tiên bạn cẳn vào BĨOS
để chọn khởi động từ  CD-ROM,

► Unrđ Disk Drives sau đó đặt CD WinXP vào ổ CD-
ROM rồi khởi động lai máy tính.

► CDRnn [> r iu r - \  • °  ■ J

Bạn bấm phím bất kỳ khi màn hỡnh xuất hiện thụng bỏo
Press any key to boot from CD để khởi động bằng CD.

- Màn hỡnh đầu tiên của tiến trỡnh cài đặt hiện ra, trong màn hỡnh này, bạn cú thể 
bấm phớm F6 để cài đặt driver của nhà sản xuất nếu bạn sử dụng ổ cứng theo chuẩn SCSI, 
SATA, RAĨD. Sau đó Setup sẽ nạp các file cắn thiết để bắt đắu cài đặt.

BIOS SETUP UTILITY

a

2nd Boot OrVlee  IH itrH  D riv e ) 
3rd  Boot Dr u I ce (F lo p p i; Dr Í MC 1

Welcome to Wm<3aws Setup
WVith typ* of do you ***i lo

Im letataft Type ¡N ew  Inst aiation tAAancetf!

New

V

IMPORTANT E «ìhng l* i ;  b í  tott II you 
urv.xi* how to proCMd choot* t l*  u  pgr ad*

C'ung * w  rtottrni lot y o u  toeen 10 go
Mar* loi à tow teccn òi and lot th í corrcxjtei 10 
eetf«1 «ver J Itntt
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Press Fb ir you Ilf r á  to  in s ta l l  ồ third  party SCSI or RAID dr iver .
Uindows IIP Profeiilonftl Setup 

Me leone to Setup.

I hi« portion of the Setup projr«» preperet HUrotoit(R) 
Windows(R> XP to run on your coaputer.

• To l i t  up Windows XP now, p ru t ENTER.

• To repair « Uindows XP In ito lU tio n  using 
Recovery Comole. pren R.

• To quit Setup without ift ite llln g  Vlndowt XP. preti FI.
■ j h i  a .mm.mmtmmtmmmm a*
UifiHout XP Proftttion«! Sttup

The following l i l t  thowi the existing partitions and 
impart it ioneii «PACO on th it coftputvr.

lit« the UP *nd DOWN ARKOV toy« to »elect «fl He* In thft l i s t .

• To set up Hindous XP on thfl iclflcted it©«, prcas I HI EH.

• To cr««t« A (Mrtitiệi) in thft unpArtỉtỉoned pr«t« c.
• To dflletft thi «elected partition. pr«Ba D.

16379 NB Disk M A t Id 0 on bue H on «tapi IMIIH)

■ IlniMrtitionsd tpAC* 1637V MB

1*379 MB Disk M at Id 1 on bus R on A t A p i ÍMBH )

Unpart itioned space 16379 n n

DOES ■Install C*CNầtc Partition

- Trong màn hỡnh Welcome to Setup, bạn 
bấm phớm Enter để tiếp tục cài đặt 
(bấm phím F3 để thoát khỏi trỡnh cài 
đặt).

- Trong màn hỡnh License, bấm F8 để 
đồng ý với thỏa thuận về bản quyền.

- Trong màn hỡnh liệt kờ ổ đĩa, không 
gian chưa phân vùng (partition), các phân 
vùng hiện có và định dạng của chúng. 
Bạn có thể dùng phím mũi tên chọn ổ đĩa 
(hay phân vùng) rồi bấm Enter để cài đặt 
(hay chọn Unpartitioned space rồi bấm 
phớm c để tạo phõn vựng mới, hoặc xúa 
phồn

Uindows XP Protection«! Setup

Vou Askcd Setup to create 4 new partition on 
16379 NB Dili) 6 At Id Ü on but H on iu p i (MR).

• To m ote  the new partition, enter « tize below Mid 
prêts ENTER.

• To go tuck to the previous screen without creating 
the partition, pm * ESC.

Ihc nininun stee for the new partition is 8 negabyte* (Nil).
II» ivuimm s i«  for the now partition is 16371 «eg«hyte» <HR>.
Create partition of the  (in HB):

vùng đang chọn với phím D). Trong trường hợp ổ đĩa mới và bạn không cần phõn vựng, chọn 
Unpartitioned space rồi bấm Enter.

+ Nêu muốn phân vùng, bạn bấm phím c -> nhập 
dung lượng chỉ định cho phân vùng -> Enter.

+ Bấm phím mũi tên để chọn định dạng cho phân 
vùng là FAT (FAT32 cho phân vùng trên 2GB) hay 
NTFS, có thể chọn chê độ Quick (nhanh) nếu muốn

Windows XP Profettio iu l Setup

The partition you selected i l  not iornetted. Setup w ill no 
fomÁt the pertition.

Ute the UP end DOWN ÄRR0U Koyt to to le tt the f i le  ty ttM  
you went, and then pre ll ENTER.

If you wunt to le b t t  « different partition Tor Window« XP. 
preii ESC.

Porftat the partition uelnj the Hi PS f i le  tyttoft <Quick)

PJ jL L iA
ư riu t

n .T M T î iiii 1\M ' \ I  LI a i  JM  ụ  ■  I I  n r n m i ^ n M
It# Mrtitiift MlUg tha NTFS fili ịlyttM
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bỏ qua việc kiểm tra đĩa (tỡm và đánh dấu sector hỏng) để rút ngắn thời gian định dạng -> 
Enter để tiến hành định dạng.

Bạn nên chia đĩa thành 2 phân vùng, gồm: phân vùng khởi động (Primary) để  cài
WinXP và phân vùng Logic (extanded) để lưu trữ dử liệu quan trọng của bạn. Như vậy, khi

WinXP bị hư hỏng bạn chỉ cắn định dạng và cài lại 
phân vùng WinXP, không ảnh hưởng đến phân vùng 
dữ liệu. Trước khi cài đặt WinXP, bạn có thể sử 
dụng Fidsk để phân vùng nếu chỉ cần định dạng theo 
FAT32. Nêu muốn phân vùng theo định dạng khác 
(NTFS, Linux...), bạn cắn dùng Partition Magic.

- Setup sao chép các file cẩn thiết của WinXP từ  CD 
vào ổ cứng. Sau khi sao chép xong, Setup sẽ tự  khởi

Windows XP Pr o fe s s io n a l  Setup

Plnast wait w h ile  Setup c o p io i f i l e t  
to  til* Windouc Ỉ M t a l l A t i o n  f o l d e r s ,  
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thụng bỏo Press any key to boot from CD. Lắn này, bạn đừng bấm phím nào cả để máy khởi 
động bằng đĩa cứng và tiếp tục quá trỡnh cài đặt trong chê độ giao diện đồ họa (GUI - 
Graphical User Interface).

- Màn hỡnh Regional and Language Options xuất hiện. Bạn bấm nút Customize để thay 
đổi các thiết đặt về dạng thức hiển thị số, tiền tệ, thời gian, ngôn ngữ cho phù hỢp với quốc 
gia hay người dùng. Bấm nút Details để thay đổi cách bố trí bàn phím (Keyboard layout) ->

Bấm Next để tiếp tục.

*  sử dụng bàn phớm tiêng Việt Unicode trong 
WindowsXP

Windows XP có sẵn bàn phím tiếng Việt, tuy 
ít người dùng nhưng rất hữu dụng trong trường hợp 
bạn chưa cài được phần mềm gừ tiếng Việt nào 
khỏe. Sau khi cài xong WinXP, mở Control 
Panel/Regional and Language Options -> chọn bảng

bflongi

Oet«Jt npur l*npj49e
Select one of the ncíòleđ *X*J language: to Ute when you iiiti you compute!
‘ Engfcsh (UrMted State?) us V

1 Add Inpu t IdngUdge wmmMÊmmÈMmmmmm
language shown «the

Input language yHy Ihn IX

keyboard layoUI/IME 
Vietnamese
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Languages, đánh dấu chọn mục Install files for complex script and right-to-left languages để 
cài đặt phần hỗ trỢ tiếng Việt Unicode -> bấm nút Detail trong phẩn Text Services and Input 
languages. Trong bảng Settings bấm nỳt Add và chọn Vietnamese.

Chỉ định bàn phím Việt (hay Anh) là mặc định mỗi khi chạy Windows trong mục 
Default input language và chọn phím tắt để chuyển đổi bàn phím bằng nút Key Setttings

* WindowsXP chỉ cú một cỏch gừ tiếng Việt như sau (giữ phím Shift để đánh chữ in
Hoa):

Phím ỉ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 { >
Chữ : ấ â ê ô '  ? • d ư ơ

T y p e  y o u r  M i  r v y n e  a n d  t h e  o a r n e  o f  y o ! »  c o m p a n y  OI o g a r a r a b o n

N a m e

Organization
r
r

Pleat» ¡ « y o u  L«c«re< AgcCTBtrt  Mcumtotttt a  System AAnneimof (0 obtanyou 25-chatactñ V o ta n  üccroe product key Fa mat rtoinMlKjn m  you  poduct 
pocKagno

T yt>? the Votums Pioduct J\«y bek»f
Pioducl fjsy

WindowsXP cung cấp sẵn một số ít font tiếng 
Việt Unicode với các kiểu thông dụng như Times 
New Roman, Arial, Verdana, Tahoma...

- Trong màn hỡnh Personalize Your Software, nhập tên của bạn (bắt buộc) và tên công 
ty/tổ chức bạn đang làm việc (không bắt buộc) -> Next.

- Khi màn hỡnh Your Product Key xuất 
hiện, nhập mó khoỏ cuả bộ cài đặt 
WinXP gồm 25 ký tự được kèm theo sản 
phẩm khi mua (in trong “tem” Certificate 
of Authenticity dỏn trờn bao bỡ).

- Tiếp theo, trong màn hỡnh Computer 
Name And Administrator Password bạn 
đặt tên cho máy tính không trùng với các 
máy khác trong mạng (có thể dài tối đa 63 
ký tự  với gia thức mạng TCP/IP, nhưng 
vài giao thức mạng khác chỉ hỗ trợ tối đa
11 ký tự). Đặt mật mó của Admin (người 
quản lý mỏy), nếu mỏy chỉ cú mỡnh bạn 
sử dụng và bạn khụng muôn gỏ 

Password mỗi khi chạy WinXP, hóy bỏ trống 2 ụ password này (bạn xỏc lập password sau 
này cũng đưỢc).

- Nêu mỏy bạn cú gắn Modem, Setup sẽ phỏt hiện ra nú và hiển thị màn hỡnh Modem 
Dialing Information. Bạn chỉ định Quốc gia/vùng (Countiy/region= Vietnam), mó vựng (Area 
code=8), sô tổng đài nội bộ (nếu có) và chọn chê độ quay sô là Tone (âm sắc) (chê độ Pulse

£
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- Trong màn hỡnh Date anh Time Settings, bạn điều chỉnh ngày/giờ cho phù hỢp thực
tế.

Wiidow» XP ProÍMMonal Sílup

Nctwfliking SetlmQt

Ir iî t jn j neíworit «ftw*edbw)>ou lo comed to oitw compter, nehwriti, 
and Ihe Ir tw f* »

§?J Ch»w w M t a  lo UK tjpCál « curtom I<flr>}j

*- -1 (• I ypicdl MrttmQ*
CiNtol netwak comectnm usng (he Cferi b  Moojoft Netwoái. Fie 
and Pm» Shw fl Id  McroscA Netwoifo. OoS p«* «» Sctodiw tnd i r  
TCP/IP bampctt ptotocoí Mlh iJonthc

c  Cuilom tellm qt

Alow! you to (Mnueểy ccrtigưe networtng compcnert:

Window» XP Prolrcuon«! Setup
Nelmvkmg CoMiponenti

C k* on thí cteclbo* Io « V it*  » n«wo(krfl compcrwrt I«  »Kl de^Tce To add 
4 compone«! c k k  Ina«*

F « * » »  Intel 21140 Bated PCI F a il E Ihm net Arlaplet (Genmicl
£onvonenlt checJ.ed ate ut«d by fr»! cOTKd ion

v a B S E E B É D B B a
V JSFI* ị “  fi»  *x) P trtti SKatig Ici McioîoW Hítwort;« 
'S »•JiJoS Packe* Sdiedttet
*  T  Inleme« Plowed ITƠV1PI

[m ul Uranttd 
Deiơpbcn
Alow: you cerrcưet Io «com  te ttx tc n  on a MeiouVt ne<*wak
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- Nêu bạn cú card mạng, Setup hiển thị màn hỡnh 
Networking Settings để cài đặt các thành phắn mạng. 
Bạn chọn Typeica] settings để cài Client for Microsoft 
Networks, File and Print Sharing, QoS Packet Scheduler 
và giao thức TCP/IP với cách định địa chỉ tự động.

+ Nêu bạn chọn Custom settings (dành cho người 
nhiều kinh nghiệm) rồi bấm Next, bạn sẽ có thể thay 
đổi các thiết đặt mặc định trong màn hỡnh Network 
Components bằng cỏch thờm (nỳt Install), bỏ bớt (nỳt 

Uninstall) hay điều chỉnh cấu hỡnh (nỳt 
Properties) cỏc dịch vụ.

- Trong màn hỡnh Workgroup or 
Computer Domain, bạn đặt tên cho nhóm 
làm việc (workgroup) khi kết nối mạng 
ngang hàng hay nhập tờn Domain (hệ thống 
mỏy chủ mạng) mà mỏy sẽ là thành viờn.

- Sau khi hoàn tất việc sao chộp file, 
Setup sẽ tạo Start Menu -> đăng ký các 
thành phần (registering components) -> lưu 
các thiết đặt -> xóa các thư mục tạm -> 
khởi động lại máy (bạn có thể lấy đĩa CD 
WinXP ra được rồi đó). Khi thông báo cho 
biết là Windows sẽ thay đổi độ phân giải 
của màn hỡnh (mặc định là 800 X  600 hay 
1024 X  768), bạn bấm OK để tiếp tục.

- Màn hỡnh chào mừng xuất hiện, bấm 
Next -> Nêu bạn cú Card mạng hay 
Modem, Setup sẽ giỳp bạn cấu hỡnh mối 
kết nối Internet trong màn hỡnh How Will 
This Computer Connect to the Internet?. Bạn 
cú thể chọn Telephone Modem (nếu có 
modem thường), Digital Subscriber line - 
DSL (Modem DSL/ modem cỏp) hay Local 
Area Network - LAN (thụng qua mạng nội 
bộ). Nêu khụng cần cấu hỡnh lỳc này, bấm 
Skip để bỏ qua.

2£J
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Đê cương Thực hành Bảo ừì hệ thống.

- Trong màn hỡnh Ready to register (đăng ký sử dụng sản phẩm), bạn có thể chọn No, 
not at this time để đăng ký sau -> bấm Next.

- Trong màn hỡnh Who will use this computer?, bạn có thể thiết lập đến 5 tài khoản 
người dùng (nếu có nhiều người dùng chung). Tên (Your name) cú thể dài 20 ký tự  (khụng 
được có ký tự  đặc biệt như: “ * + , / : ; <  = > ? [ ]  I) và không được trùng nhau -> Next -> Bấm 
Finish để hoàn tất và đăng nhập vào tài khoản bạn vừa tạo.

- Sau khi đăng nhập, bạn phải đăng ký• s  Windows
quyền sử dụng hợp pháp Windows trong 
một thời gian hạn định, thí dụ: 30 ngày 
(xuất hiện ở system tray thụng bỏo 30 
days left for activation) bằng cách bấm 
vào cái biểu tượng thụng bỏo (hỡnh 
chiếc chỡa khúa) và thực hiện theo 
hướng dẫn. Sau khi đăng ký sẽ khụng 
cũn thấy thụng bỏo này.

Đến đây xem như việc cài đặt Windows XP đó hoàn tất, bạn cú thể khởi động máy lại 
lẩn nữa và hưởng thụ thành quả của mỡnh.

Nêu bạn muốn sao chộp file cùng các thiết đặt trong Windows cũ trên máy khác hay ổ 
cứng khác sang Windows XP mới cài, bạn có thể sử  dụng tiện ớch File and Settings Transfer 
Wizard có trong đĩa CD WinXP.

- Đầu tiên bạn chạy Setup.exe trong 
Windows cũ rồi chọn Perform 
Additional Tasks -> chọn Transfer files 
and settings, bấm Next -> chọn Old 
Computer, bấm Next -> chọn cỏch 
chuyển giao dữ liệu (thớ dụ: Other để 

chỉ định ổ cứng khác), bấm Next -> chọn Both files and settings (nếu muốn tuỳ biến danh sách 
các file và thiết đặt cần chuyển thỡ đánh dấu chọn Let me select a custom list...).

Sau khi cài đặt xong WinXP, bạn vào Start/ 
All Programs/ Accessories/ System Tools/ Files and 
Settings Transfer Wizard -> Next -> chọn New 
Computer, bấm Next -> chọn I don’t need the 
Wizard disk..., bấm Next -> chỉ định nơi lưu dữ 
liệu chuyển giao, bấm Next. Sau khi hoàn tất, bạn 

cắn phải đăng xuất (log off) rồi đăng nhập (log on) lại để các thay đổi có hiệu lực.
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(Microsoft Windows 98 Second Edition)

Để  cương Thực, hành Bảo ứì hệ ứiông________________________

HÌNH 2.1: Biểu tượng Logo của HĐH WINDOWS

- Đóng tất cả các chương trình cảnh báo Virus (Antivirus) đang được thường trú 
trong bộ nhớ. Nêu các chương trình này vẫn còn thường trú trong bộ nhớ trong quá 
trình cài đặt Windows 98 thì hệ thống sẽ báo lỗi và kết thúc quá trình cài đặt Windows.

• Một sỏ máy tính có chương trình cảnh báo Virus (Antivirus) đã 
được xây dựng sẵn trong hệ thống. Nêu chương trình này chưa được tắt ở 
trong BIOS/SETUP, thì trong quá trình cài đặt Windows 98 sẽ xuất hiện dòng 
thông báo lỗi

"Virus-Like Actìvit 

or

Master Boot Record"

- Chạy chương trình Scandisk để kiểm tra, đánh dấu, sửa chửa những lỗi có thể 
có trên ổ cứng

- Đóng tất cả các chương trình ứng dụng đang chạy. Không sử dụng chê độ bảo 
vệ màn hình, chê độ tự  động tắt nguồn và ổ cứng trong “Power Management Settings”. 
Chính các chê độ này có thể làm dừng quá trình cài đặt Windows 98.

* CÁU HÌNH CẲN THIẾT đ Ể  c à i  ĐẶ T w in d o w s  98

Bô môn Mạng & KT Máy tính Khoa CNTT Trang 117



Đê cương Thực hành Bảo ừì hệ thông

- Windows 98 second edition thường có 2 phiên bản cài đặt chính:

• Upgrade Cài đè lên phiên bản đã được cài trước trên máy tính

• Full install Cài đặt đầy đủ từ  đầu.

- Nêu máy của ta đang sử dụng Windows 98, thì khi cài Upgrade version of 
Windows 98 nó sẽ thay thê phiên bản Windows 98 cũ bằng phiên bản của bộ Windows 
98 mới.

- Không gian trống cần thiết trên ổ cứng để cài đặt Windows 98

+ Đối với Windows 98 việc quản lý và tính toán đòi hỏi phỉa có một không gian nhớ 
trống là một tiêu chuẩn cần thiết để cài đặt Windows.

+ Đối với Windows 95 cần khoảng 215 MB trống trên ổ cứng. Mà tốt nhất là có tôi 
đa 315 MB trống tuỳ theo cấu hình máy tính của mình.

+ Đối với Windows 98 cài đặt đắy đủ trên ổ đĩa ở FAT 16 cần khoảng 260 MB trống 
trên đĩa cứng, nhưng phải ở trong khoảng từ 200MB đến 400MB tiiỳ theo cấu hình của máy 
và sự lựa chọn phù hỢp nhất.

+ Đối với Windows 98 cài đặt đầy  đủ trên ổ  đĩa ở  FAT 32 cần khoảng 210 MB 
trống trên đĩa cứng, nhưng phải ở trong khoảng từ  190MB đến 305MB tuỳ theo cấu 
hình của máy và sự  lựa chọn phù hỢp nhất.

+ Ngoài ra, nếu ta cài đặt Windows 98 ra một ổ đĩa khác (chẳng hạn như ổ đĩa D,E—) 
thì nó sẽ cần tới 25MB trống trên ổ đĩa c  để tạo các File cắn thiết trong suốt quá trình Setup.

• Nêu ta muốn gỡ bỏ Windows 98 và qua}' trở lại các phiên bản 
Windows trước khi cài đặt phiên bản Windows 98 mới ta phải lựa chọn

“Save Your System Files”

trong quá trình cài đặt Windows 98, nó sẽ cho phép ta gỡ bỏ Windows 98 nếu ta bị lỗi trong quá 
trình sử dụng. Tuy nhiên có một sô trường hỢp ta không thể gỡ bỏ được nó như:

+ Ta cài đặ t Windows hiện thời lên m ột ổ  đĩa nén

+ Ta cài đ ặ t ra một thư mục mới hay là đã sửa chữa hoặc xoá đi bản  cài đặ t 
trước đó.

+ Ta đang chạy HĐH MS-DOS phiên bản  trước 5.0

Tạo một đĩa START UP DISK mới, nó giúp cho việc thay đổi giữa chê độ Real-mode (Chê 
độ thực) và Protect-mode (Chê độ bảo vệ) là thành phần chủ yếu của FAT32,

• Windows 98 Second Edition Startup Disk không tương thích với các phiên bản
Windows trước. Cho nên, khi cài đặt Windows 98 lẩn đẩu tiên chắc chắn phải tạo 1
đĩa STARTUP DISK mới

** Cài đặt Windows 98 Second Edition
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- Nêu ta bắt đẩu cài đặt với một ổ đĩa cứng mới, hoặc ta bị lỗi trong quá trình sử 
dụng cài đặt từ một phiên bản Windows trước. Ta sẽ phải cài đặt Windows 98 Second 
Edition từ  HĐH MS-DOS. Mặc dù cài đặt từ MS-DOS sẽ chậm hơn, nhưng nó thường 
an toàn nhất và là giải pháp nên sử dụng khi ta cài đặt bằng các phương pháp khác mà 
bị lỗi. Các bước thực hiện như sau:

• Khởi động HĐH MS-DOS từ  đĩa mềm STARTUP DISK. Vào thư mục chứa bộ cài đặt 
Win98, gõ vào Setup.exe và ấn phím Enter

(D:\Setup\Win98Se\Setup.exe ^  ' )

• Chương trình Scandisk hoạt động kiểm tra những lỗi có thể có trên ổ cứng. Nêu ổ đĩa 
cứng của ta bị lỗi của ta bị lõi, Scandisk sẽ phát hiện và sửa những lỗi này.

• Chương trình Windows 98 Setup hiện ra, ta nhấn Continue hoặc ấn Enter để  tiếp tục

• Hộp thoaị khác hiện ra ta nháv OK (hoặc bấm Enter) để tiếp tục. Nháy Exit để thoát 
khỏi chương trình Setup.

• Tiếp theo xuất hiện cửa sổ ta chọn I accept the Agreement và nháy vào Next

HÌNH 32: Bắt đầu khởi động Windows 98 Setup HÌNH 33: Kiếm tra hệ thống
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If you decide not to 
accept the Agreem em . 
W indow s 98 Setup w ill 
quit and your com puter 
will return to  the previous 
environment

Microsoft

HÌNH 34: Lựa chọn I accept the Agreement

Tiếp theo nhập tên người sử dụng (User) và tên công ty (Company) chọn Next.

Gõ mã cài đặt vào các ô, chọn Next. Nêu mã cài đặt nhập vào bị sai Windows 98 Setup 
sẽ dừng lại và không cho cài đặt tiếp.

£  Est .-mated t/ne 
remaning

Entériné Product Key 
lhal c 3tT9 with your copy 
0fWmdO’tfì9B .

HÌNH 35: Gũ CD-KEY 

Sau đó chương trình đánh dấu và kiểm tra, ta chọn Next để tiếp tục
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HÌNH 36-37: Kiểm tra không gian nhớ trên đĩa

• Trong cửa sổ Save System Files ta chọn Yes để ghi lại hệ thống cũ, hệ thống này sẽ 
được khôi phục lại khi ta gỡ bỏ phiên bản Windows mới cài này. NgƯỢc lại chọn No 
để không ghi. Chọn Next.

• Tiếp theo chọn tên vùng trong cửa sổ Estabishing Your Location. Chọn Next.

HÌNH 38: "Yes" ghi lại hệ thống trước HÌNH 39: Chọn khu vực

• Chọn Next để tạo 1 đĩa khởi động Stamp Disk. Đĩa mểm này cho phép ta có thể khởi 
động DOS ở chê độ cao, có thể khởi động được cả ổ CD-ROM ở HĐH MS-DOS, tạo 
1 Ổ đĩa ảo, và khởi các tệp tin hệ thống như: ScanDisk, Fdisk, Format, Sys... Nêu 
không tạo đĩa Startup Disk. Nhấn Cancel và đưa đĩa ra khỏi ổ
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, W indows 98 Setup
3 p T s p t r n g  l e  I J 1

Wndows 90 Setup
B «i-llmllng

intorniAllnn »bnut 
your Computer

ĈcpymjV.Vwws “3 
tres li jv r caw.»» 

3 E f c a l s r t r g  y u u i  
c o i r p t i l e i  

g, Scltrg (.p han;■*.'3te 9I1<J Í W j I i i  r y  i v l l i n j i s

ặ  E ï ü i r a U l l  t r r e  ráritsi |)i?a)1 m in u te s

S r t j f .  *  £ f é f t * l t l ig  lu  í r s y ạ  i  Ịc ia r iu p  d is *  Ih mSI p p n r t í  K »  - f i n "
ccnWr CO-TOW •» «11

Microsoft

HÌNH 40-41 : Tạo đĩa Starup Disk

• Nhấn Next - Chương trình Setup Windows 98 bắt đầu Copy những Files cần thiết để 
sử dụng Windows.

HÌNH 42: "Next" - Bắt đầu cài đặt

Welcome to Microsoft 
Windows 98
Please sit back and relax while W indows 98 instá is on 
your computer.

During this automated installation process, y o ii l l  learn 
aboul some or the enhancements lo  W indows 99 and a rev/ or 
its exciting n ew  features. A fle r W indows 98 is installed, 
you are invited to  take the Discover W indows 98 b u rs  
to learn more.

Easier to Use
Your computer and the Internet are easier lo  use than 
ever before. Simplified navigation features like the Back. 
Forward, and Favorites bu tons make it easier to  move 
among tiles, programs, and Internet sites.

W indows 98 also makes it easier for you to  select and open 
flies and programs. You can select a me simply by moving 
the mouse pointer over it. and you can open a  file or 
program w ith a single click.

HÌNH 43-44: Đang cài đặt
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• Sau khi Files copy Progess hoàn thành hết 100%. Chương trình khởi động lại máy tính 
và cập nhập các Files hệ thống, nhận các phắn cứng như: nhận điều khiển hệ thống, 
Sound, Vga... Sau đó máy tính được khởi động lại lẩn nữa, xuất hiện màn hình 
Wellcome to Windows 98 quá trình cài đặt Windows 98 kết thúc.

■^/'Welcome lo Windows 98 E3

Microsoft
W ï n d o w s 98

C O N T E N T S W e lco m e
Register Now

I W elcome to the exciting new world of Windows
Connect to the Internet 98, where your computer desktop meets the

Discover W indows 98 Internet!

Maintain Your Computer Sit back and relax as you take a brief tour of
the options available on this screen.

If you want to explore an option, just click it.

0  Show this screen each lime Windows 98 starts. [ Close "3
1

HÌNH 45: Wellcome to Windows 98 

Chương trình Windows 98 Setup kết thúc
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Ca 6: Cài đặt phần mềm ứng dụng

I. Cách cài đ ặ t microsoft Office 97

This product is licensed to

PC
PC
P rod uct ID : 5 3 4 8 8 - 123 - 1979797-94429

Copyright© 1983-1996 Microsoft Corporation. All rights reserved. 
This program is protected by US ana international 
copyright laws as described in Help About,

HÌNH 46: Hình ảnh của bộ Office 97

-  Chuẩn bị bộ cài đặt Office 97 trên đĩa CD hoặc đã có trên ổ cứng.

+ Ví dụ: Ta Copy bộ cài đặt Office 97 vào ổ đĩa cứng trong thư mục “D:\Setup>_”

+ Ta có thể cài đặt Office 97 từ  đĩa CD-ROM bằng cách đưa đĩa CD có chứa bộ cài đặt 
Office 97 vào ổ đĩa.

-  Tiếp theo ta chạy chương trình cài đặt Office 97 bằng cách mở hộp thoại Run 
(Start\Run), gõ đường dẫn của thư mục chứa bộ cài Office 97 vào mục Open và chọn OK.

Type the name of a program, folder, document, or Internet 
resource, and Windows will open it for you.

Open: I d: \S etup\off ice97\S etup. exe

OK" Cancel Browse...

HÌNH 47: Hộp thoại Run, nhập đường dẫn đến 
thư mục chứa bộ cài đặt Office 97

+ Hoặc ta vào My Computer vào thư mục chứa bộ cài đặt Office 97 và nháy đúp chuột 
vào biểu tượng J g

Setup.exe
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-  Màn hình Wellcome to the Microsoft Office 97 Installation Program hiển thị. Chọn 
Continue để tiếp tục cài đặt. Chọn Exit Setup dừng cài đặt.

Microsoft Office 97 Profexsionul

-jJOHc«37.nt I Ị jy  Microîcft w «d • Oocurertljl Micicmj» Olfice 97 S... 3.51/^

HÌNH 48: Wellcome to the Microsoft Office 97 Setup 
Nhấn Continue để bắt đầu cài đặt

-  Nhập tên người sử dụng và tên công ty vào mục Name và Organization. Chọn OK để 
tiếp tục.

HÌNH 49-50: Nhập tên sử dụng và công ty

-  Nhập mã cài đặt (CD-KEY), chương trình kiểm tra nếu mã cài bị sai chương trình Office 
Setup sẽ dừng. Chọn OK để tiếp tục.
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Ẩ ■' c ..1,
Microsoft Office 97 fonfessiontd

Mtus*, ll.tf'IDIUg'lMfc. J.J :<(: Ihi: WK 'v:u Círt w 1-0 '•rte- :<I t>? <»:;■ <ti r-í <Tfữ,-
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“

«iiM.ll ử  »1 'A 1 ¿y . l:n- Offacc n s._ Í3-Í Î5IU-

HÌNH 51-52: Gõ CD-KEY (Mã cài đặt)

-  Nhấn nút Change Folder để thay đổi thư mục cài đặt Office. Chương trình mặc định cài 
đặt vào thư mục Microsoft Office trong thư mục Program Files. Chọn OK để tiếp tục.

HÌNH 53: Chọn thư mục cài đặt 
C:\Program Files\Microsoft Office

-  Lựa chọn các dạng cài đặt:

+ Typical: Chương trình tự  động cài đặt theo các mặc định đã đƯỢc thiết lập sẵn. Dung 
lưỢng tối đa của chương trình khi cài đặt vào ổ cứng là 121 MB.

+ Custom: Tự thiết lập các lựa chọn khi cài đặt. Nêu sử dụng hết các lựa chọn, dung 
lượng của chương trình khi cài đặt vào ổ cứng tối đa là 191 MB.

+ Run From CD-ROM: Cài đặt các thành phần cơ bản của Office vào máy tính. Dung 
lượng tối đa khi cài đặt vào chỉ chiếm 60 MB. Nhưng khi muốn sử dụng đến các hiệu 
ứng đặc biệt thì phải cho đĩa CD cài đặt Office vào ổ.
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gH5»art| '&  ^  -!»Qíiccgr.pro____________ I g y Micictcft Wwc • Dt^J-erll||  jgMicro«otl Oltice 97 S — ¿3-4 3:62AM

HÌNH 54: Lựa chọn các dạng cài đặt

-  Nêu ta chọn Custom, cửa sổ chương trình hiện ra cho phép ta tắt lựa chọn cài hay không 
cài các chương trình ứng dụng. Ví dụ: Chọn Microsoft Word. Chọn Change Option để  thay 
đổi các lựa chọn của chương trình đó. Nêu ta chọn Select All chương trình sẽ lựa chọn tất cả 
các lựa chọn và cài đặt chương trình. Nhấn Continue để  tiếp tục cài đặt.

M icrosoft O ffice 97 Professional

lr Koũpicr'. w. i.kir ItalurevCitiv.tW Ir;-4 il 1 M y* 1 >314 f  1»J M* 110 do ftn CM»1
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p  vUiiialltoil ìreKK 
p  Hiei04diW<rđ 24752 < 
p  MfatBdilWfbrl 261 IS K : 
p  HKiMdiiííMí 23370 r. :| 
p  HfciMdtOv»**. 2«1?< \ 
r  v/cliPdjaAUteinj|H!MI.| « B í  
r  HÍCI Mdí Bocuhdl &MK 257 < 1  
p  tittaPixva 6W3K 
p  ŨtìceTocs 1£Jr < »
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HÌNH 55: Thêm hoặc gỡ bỏ các chương trình 
ứng dụng trong bộ Office

-  Sau khi chọn tất cả các lựa chọn trước khi cài đặt. Chương trình Office Setup bắt đầu 
Copy các Files cắn thiết vào hệ thống để có thể sử dụng được chương trình.
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HÌNH 56-57: Copy các Files cắn thiết - Upgade vào hệ thống

-  Sau khi Copy xong, chương trình sẽ Upgade vào hệ thống. Ta có thể khởi động lại máy 
tính và sử dụng các chương trình ứng dụng của Office.

HÌNH 58: Microsoft Office Setup Successful

II. Cài đ ặt m ột số  chương trình ứng dụng khác

-  Chuẩn bị bộ cài đặt của các chương trình ứng dụng trên đĩa CD hoặc đã có trên ổ cứng.

+ Ví dụ: Ta Copy bộ cài đặt Office97, ABC2.15, AutoCadR14, Win98SE, Antivirus, 
Nu2000 ... vào Ổ đĩa cứng trong thư mục “D:\Setup>_”

+ Ta có thể cài đặt các chương trình ứng dụng từ  đĩa CD-ROM bằng cách đưa đĩa CD có 
chứa bộ cài đặt của các chương trình này vào ổ đĩa.

-  Tiếp theo ta chạy chương trình cài đặt bằng cách mở hộp thoại Run (Start\Run), gõ 
đường dẫn của thư mục chứa bộ cài vào mục Open và chọn OK.
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« ¡ P “ ! T yp e  th e  nam e of a  program , fo lder, d o cu m e n t, or In te rne t 
____ I re source , and  W in d o w s  will o p e n  it for you.

O pen: I d: \s e tu p \o f f ic e 9 7 \S  etup. exe H

OK C ance l B row se...

HÌNH 59: Hộp thoại Run, nhập đường dẫn đến 
thư mục chứa bộ cài đặt Office 97

+ Hoặc ta vào My ^™^mter, vào thư mục chứa bộ cài đặt và nháy đúp chuột vào biểu

Setup.exe

+ Sau đó ta thực hiện các thao tác mà chương trình hướng dẫn để cài đặt vào hệ thống.

II. Cách cài đặt một sô  chương ữình thông dụng

1. Bộ chữ Việt ABC
- I f f l x l

1 £Jo Ed* View Fflvor Ị o d ỉ  bob n
V-1 Back » • r t j  ¿ ị  Scotch Çjj Folders ij^Hiitoiy Ỵ. CO m *

Address p A B C 2 5 1 ~z\ f^Go

ABC Setup e preparing the InttalShietdlR) Wizard 
tthich VI¡1 guide you tí-íough the res» of thỉ setup 
process Please wo».

ĩype  Apetaabon Size: 74.5 KB

as Sian I 0 0 ï i â ”  ä A B C S . l  I đ j  Setup I s }  Hình Inh cà- đật . II Setup i ỗ  ♦  12:50AM

HÌNH 60: Cài đặt Chương trình BỘ chữ Việt ABC
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HÌNH 61-62: Cài đặt BỘ chữ Việt ABC

2. Cài đặt Microsoft Office 2000

I'jp Microsoft Office 2000 Maintenance Mode .JnJxj

SETUP

Maintenance Mode

Office Maintenance Mode

Please select one o f  the following options

Repair Office
Restore your Microsoft O ff ice 2000 Premium nstallation to 
its original state.

Add or Remove Features
Change which features are installed or remove specific 
features.

Remove Office
Delete Microsoft Office 2000 Premium from tfiis oomputer.

Help Cancel « B a c k  Next »  I

HÌNH 63: Chương trinh cài đặt Microsoft Office 2000

3. Cài đặt VietKey
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HÌNH 64: Chương trình cài đặt BỘ chữ Việt VietKey

4. Cài đặt Windows Me (Windows Milennỉum Edition)

Millennium Edition

HÌNH 65: Chương trình cài đặt Windows Me

5. Cài đặt AutoCAD R14
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HÌNH 66: Chương trình cài đặt AutoCAD R14
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HÌNH 67-68-69-70: Cài đặt AutoCAD R14
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ĐỌC THÊM CÁC TIỆN ÍCH TRÊN WINDOWS 

Bài: Tiện ích giúp tăng tốc máy tính

M ỏy tính của bạn nhiều khi trở  chứng làm bạn muôn bê nó quẳng qua cửa sổ. 
Đừng làm thê vội v ỡ  cú hàng loạt tiện ớch và cụng cụ cú th ể  dọn dẹp sạch s ẽ  những 
lỗi khú chịu ĩìhât Hơn nữa, đa sỏ  trong đó hoàn toàn miễn phí.
1. Lỗi làm chậm mổy tớnh

Mỏy tớnh “rựa” có thể thử thách sự kiên nhẫn của những người mát tính nhất. Những 
tiện ích sau sẽ giúp bạn khắc phục tỡnh trạng này.

Windows bị tắc nqhên
Cựng với thời gian, Windows cú thể bị nghẹt cứng bởi những mó đăng ký (Registry 

entiy) giả mạo, bị bỏ quờn hoặc cú lỗi khiến việc hệ điều hành này cũn hoạt động được quả 
là điều đáng ngạc nhiên và xác định chính xác những gỡ đang làm PC chậm lại trở nên cực kỳ 
khó khăn. R e g S e e ke r giỳp mọi thứ vận hành trôi chảy trở lại bằng cách “nạo vét” sạch sẽ 
những “đường ống” rỉ sét của Windows. Giống như mọi trỡnh dọn dẹp registry khỏe trờn thị 
trường, RegSeeker có thể xác định và sau đó thay đổi hay loại bỏ những Registiy entry không 
hỢp lệ hoặc khụng cũn được sử dụng. Tất nhiên, mọi chỉnh sửa với Registry luôn đi cùng sự 
mạo hiểm, vỡ  vậy, bạn nờn sử dụng tớnh năng back up (tạo bẳn sao lull dự phùng) của chương 
trỡnh trước khi thực hiện bất cứ thay đổi nào. Chương trỡnh hoàn toàn miễn phớ.

MỞ Acrobat cực chậm

Adobe Reader 6 là một trong những ứng dụng mở chậm nhất. Lỗi này là do những p]ug-in 
lặt vặt mà chương trỡnh đề nghị tải xuống mỗi lần nó được mở ra. Trong khi đó, hầu như bạn 
chẳng bao giờ dùng đến những plug-in đó cả. Adobe Reader Speed-Up sẽ giúp bạn ngăn chặn những 
plup-in gây tốn tài nguyên đó tải về máy tính. Bạn thậm chí có thể tùy biến ứng dụng để nó chỉ tải 
những module có chọn lọc. Nhờ đó, Adobe Reader sẽ chạy ngay khi được mở. Chương trỡnh miễn 
phớ này tương thích với các phiên bản từ 3.0 đến 6.01 của Reader.
Windows quớ khô

Chúng ta đều biết về sự cổng kềnh khó chịu của Windows. Hệ điều hành này chất chứa 
những chương trỡnh, dịch vụ, module và applet mà hầu hết chúng ta không cắn và có lẽ sẽ chẳng 
bao giờ động đến chúng. xP L ite , một tiện ích cực kỳ hữu dụng sẽ giúp bạn gột bỏ những tính năng 
không mong muôn của Windows XP và những module không cắn thiết. Kết quả là bạn sẽ tạo ra 
một hệ điều hành gọn gàng, “thiện chiến”, giúp tải nhanh hơn, phản ứng nhanh hơn, chiếm ít dung 
IƯỢng Ổ đĩa hơn. Bạn có thể tỡm những phiờn bản tương thích với Windows 98 và Windows 2000 
để kéo dài tuổi thọ của những chiếc máy tính cũ. Chương trỡnh cú giỏ 40 USD.
Tải Video chậm

Nhiều ứng dụng xử lý tỏc vụ tải video từ mỏy camcorder MiniDV vào mỏy tớnh một cỏch 
phức tạp, khụng ổn định và dễ gây lúng túng. Một sô trong đó, như Windows Moviemaker, buộc 
bạn phải sử dụng những định dạng Ưu tiên của chúng, nếu không, có thể bạn sẽ phải bỏ ra hàng 
giờ đánh vật với đoạn phún chưa được biên tập. Scenalyzer Live, một applet nhỏ gọn thực hiện một tác 
vụ quan trọng một cách xuất sắc: Nó nhận video được ghi theo định dạng DV từ máy quay kỹ thuật 
sô có trang bị Wi-Fi và chuyển sang ổ cứng. Hơn nữa, chương trỡnh cũn cung cấp tớnh năng cắt 
cảnh tự động bằng cách phát hiện những đoạn ngừng trong bản ghi gốc, giúp bạn tỡm và làm việc 
với những phần cụ thể của một cảnh quay. Phần mềm cú giỏ 39 USD.
2. Những lỗi khiến PC xử lí dữ liệu không đều

Bô môn Mạng & KT Máy tính Khoa CNTT Trang 133



Đê cương Thực hành Bảo ừì hệ thõng

Bạn đó bao giờ từng băn khoăn không biết máy tính của mỡnh sắp sửa làm gỡ? Những tiện 
ớch dưới đây sẽ giúp bạn làm sáng tỏ sự bí hiểm này và tỡm ra cõu trả lời.
Windows có bị treo không?

Nhiều khi, người dùng muôn đặt PC trong hộc bàn để tiết kiệm không gian làm việc. Thê 
nhưng khi đó, bạn sẽ không thể nhỡn được chiếc đèn điôt báo hiệu sự hoạt động của ổ cứng nữa. 
Vỡ thế, bạn khụng biết được liệu Windows có bị treo không nay là máy tính đang chờ dữ liệu tuôn 
ra từ đĩa cứng. Diskmon sẽ giỳp bạn loại bỏ thao tỏc đoán mũ đó. Tiện ích nhỏ xíu này thiết lập một 
“cửa tiệm” trong khay hệ thống của Windows và chớp sáng khi ổ cứng đang làm việc, tương tự với 
đèn báo hiệu hoạt động ở phía trước case của mọi máy tính. Nó cũng duy trỡ cỏc tab chi tiết về 
hoạt động, cung cấp một bản ghi đầy đủ các quá trỡnh đọc và ghi file. Đây là phần mềm miễn phí. 
Bài toỏn nan giải v é  không gian ỏ  cứng

MP3, file video, ảnh kỹ thuật sô... làm đầy ổ cứng rất nhanh và rất khó để quản lý dữ liệu. 
Tất nhiờn, khi bạn rà con trỏ lờn trờn một thư mục trong Windows XP, một ô nhỏ sẽ bật lên báo 
cho bạn biết có bao nhiêu dữ liệu trong thư mục đó và các thư mục con của nó. Tuy nhiên, để biết 
chính xác tất cả dữ liệu đang ở đâu, bạn cắn JDisk Repon, một tiện ớch cung cấp cỏi nhỡn tổng quỏt, 
được đồ họa hóa về các tập tin và thư mục trên ổ cứng. Bạn có thể yêu cầu nó vẽ một biểu đổ 
trũn, hiển thị tổng quỏt cỏc thư mục đang chiêm nhiều không gian đĩa cứng nhất hay lập một bảng 
chi tiết tên file, ngày tháng và kích thước hoặc khám phá một biểu đồ dễ khảo sát phân loại tập tin 
theo kích thước. Tiện ích này miễn phí.
Điều gì đang thực sự  diễn ra?

Bạn đó từng băn khoăn về những gỡ đang diễn ra trong lũng Windows? Thụng thường, chỉ 
cắn bấm tổ hỢp phím Alt + Ctrl + Delete để truy cập Windows Task Manager và tiện ích sẽ cung 
cấp một danh sách ngắn gọn các ứng dụng và quy trỡnh đang chạy trên PC. Thật không may, bạn 
không thể biết được những quy trỡnh đó đang làm gỡ hoặc chỳng đến từ đâu. Process Explorer mở ra 
những bí ẩn của các ứng dụng chạy trong chê độ nền này, cho phép bạn đào sâu vào các ngóc 
ngách để biết rừ mỗi ứng dụng xuất pliỏt từ thư mục nào và đang sử dụng những tài nguyên gỡ. 
Nú cũng giỳp bạn phỏt hiện phần mềm giỏn điệp và những chương trỡnh bất minh khỏe đang chạy 
ngắm. Tiện ích này hoàn toàn miễn phí.
Không tìm được các File trùng lặp

0  cứng 250 GB có thể chứa một lượng tập tin cực lớn khiến công việc ngăn chặn các tập 
tin trùng lặp tích tụ và bị đặt nhắm chỗ trở nên khó khăn. Đáng tiếc là Windows Explorer không cho 
bạn so sánh 2 thư mục đặt kề nhau, vỡ  thế, bạn nờn dựng Xpiorer2 Lite, một sự thay thê cho 
Windows Explorer, để làm việc so sánh thư mục trở nên dễ dàng hơn. Phần mềm này “đánh hơi” ra 
các tập tin trùng lặp và tỡm kiếm những phiờn bản mới nhất của tập tin qua cỏc thư mục. Đây là 
một công cụ tuyệt với cho những ai muốn đổng bộ hóa nội dung của máy tính để bàn với các cổ 
cứng di động, với 25 USD, bạn có thể mua Xplorer2 Pro, một phiên bản bổ sung chức năng tỡm 
kiếm cao cấp, đồng bộ hóa giao thức truyền file FTP và web cùng khả năng thông kê lưu lượng sử 
dụng thư mục con. Cũn nêu bạn là người dùng thông thường, bản miễn phí cũng đủ đáp ứng nhu 
câu

Bài: Bảo mật Windows Registry ngăn chặn khẳ năng tấn công từ xa

Mặc dù được coi ỉà "trái tim" của hệ diều hành, nhưng theo mặc định Registry trong tât 
cả các hệ thông Windows vẫn được "mở cửa" tự do và có thê tiếp cận thông qua mạng 
Internet hoặc mạng nội bộ. Một hacker kỹ thuật có khả năng sử dụng điểm yêu này d ể  tân 
công vào hệ thông máy tính của bạn, hoặc cơ  quan bạn. Chính vở vậy, đẻ đảm bảo an toàn, 
bạn cần phải vô hiệu hoá con đường tiếp cận này.

Chỷ ý: Do có thể phát sinh rủi ro nên trước khi chỉnh sửa Registry, bạn cần phải tiến hành 
backup thành phần này.
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sửa đổi Registry
Đối với Windows 2000, Windows XP, và Windows Server 2003:
Start —> Run.

1. Gừ Regedt32.exe, và click OK.

2. Tỡm tới:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet
\Control\SecurePipeServers.

3. Nêu khoá winreg đó cú sẵn, bạn sẽ chuyển tới thực hiện bước 8; cũn nếu khung cú, bạn 
cần tạo mới giỏ trị này bằng cỏch chọn Edit —> Add Key.

4. Đặt tên khoá mới là vvinreg, lớp REG_SZ.

5. Chọn khoỏ mới, rồi chọn Edit —> Add Value.

6. Nhập cỏc thụng sô sau:

Name: Description 
Type: REG_SZ 
Value: Registry Server

7. Chọn klioỏ winreg, và chọn Security —> Permissions.

8. Bạn cú thể thờm, bớt hoặc bỏ quyền của cỏc tài khoản được liệt kê.

9. Đóng cứa sổ Registry Editor, và khới động lại máy tính.

Chỵýj-
+ Nếu bạn có một nhóm tài khoản hoạt động trên máy chủ và máy trạm mà không thuộc nhóm quản 
trị, bạn cần cấp quyền thích hỢp cho các tài khoản này.

+ Nếu hệ thông bạn đang tiến hành thay đổi là máy chủ hoặc hệ thống cho phép thực hiện 
kết nối từ xa đối với người dùng hỢp pháp, bạn phải cấp quyền truy cập cho các tài khoán dịch vụ 
liên quan tới khoá winreg.

sửa đổi mạng

Ngoài cỏch can thiệp trực tiếp và Registry, bạn cắn thực hiện một sô công việc khác liên 
quan tới đường mạng để bảo đảm an toàn cho hệ thống. Đó là khoá các cổng: TCP/UDP 135, 137, 
138,139, và 445 ngay tại router hoặc ứng dụng tường lửa. Phong toả các cổng này sẽ không chỉ vô 
hiệu hoá khả năng truy cập từ xa tới registry mà cũn ngăn không cho tin tặc thực hiện các cuộc tấn 
công hệ thống Windows từ xa.

Tắt các cổng trên cũng sẽ giúp bạn tăng tốc khả năng hoạt động của hệ thống. Tuy nhiên, 
trước khi thực hiện bạn cần phải chắc rằng sẽ killing cũn cần cỏc dịch vụ liờn quan tới cỏc cổng 
trờn

Bài: Phương hpáp giúp HĐH WindowsXP Ổn định
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Theo cách thông thường của đa sô người thớ Ghost ỉà tiện ớch cần thiêt trong việc lưu 
giữhởnh ảnh hệ thông Windows (hay bât kỳ một hệ diều hành nào), nhằm phục hồi lại 
nhanh chóng sau khi sự cô xảy ra. Tuy nhiên vẫn có một sô trường hợp thât bại mà ta không 
thể làm gở  hơn, ví dụ Ghost báo tập tin ảnh đó bị hỏng khụng thể bung ra được (mặc dù bạn 
đó dựng Ghost 2003 kiểm Ưa tập tin cú đuôi .gho này rổi).

Cỏch duy nhất là cài lại Windows XP. Đây có thể là một thảm họa vỡ tất cả những gỡ cú 
trong Ổ c  đểu mất tất cả, bạn không cũn khởi động Windows được nữa, mất luôn cả những gói 
cập nhật cho Windows mà bạn đó dày cụng ngồi đợi tải về.

Bạn cú thể tham khảo e-CHÍP 114 để biết cách sao lưu những gói tải vể khi cập nhật 
Windows. Trong bài viết này, chứng tôi chỉ đề cập đến cách khác trong việc giữ lại các gói cập 
nhật một cách đơn giản hơn.

Trước khi tải xuống các miếng vá và update (cập nhật) của Windows XP, bạn thực hiện như

1. Kết nôi mạng Internet, vào Internet Explorer -> menu Tools -> chọn mục Windows
Update.

2. Trong màn hỡnh Windows Update, nhấp Personalize Windows Update.

3. Đánh dấu kiểm vào Display the link to the Windows Update Catalog under See Also và 
nhấn nỳt Save Settings.

4. Nhấp vào Windows Update Catalog -> nhấp Find Updates for Microsoft Windows 
operating system.

5. Chọn hệ điều hành đang sử dụng (ví dụ Windows XP Professional SP1) rồi nhấn Search.

6. Chọn các gói muôn cập nhật, sau đó nhấp Go to download basket.

7. Nhấn Browse để chọn thư mục chứa các bản cập nhật này (bắt buộc khác ổ C) và tiếp 
tục nhấn Download now để tải vễ.

Như thế, những bản update này được lưu theo các tập tin .exe mà bạn có thể sao lưu vào 
thiết bị lưu trữ như đĩa CD, ổ cứng... Các bản này không cập nhật tự động mà bạn phải lần lượt 
cập nhật thủ công bằng cách chạy chúng.

Sau cùng, an toàn hơn cả là bạn nên tổng hỢp cả 3 giải pháp:

1. Sao lưii Registry bằng cách vào menu Start -> chọn mục Run -> nhập regedit vào ô Open -
> nhấp chọn nhánh gốc My Computer -> vào menu File -> chọn Export -> chọn nơi lưu, nhập tên 
cho tập tin sao lưu và nhấn nút Save.

2. Tạo tập tin ghost cho ổ C:\ và các ổ đĩa dữ liệu mà bạn cho là quan trọng (hóy tham khảo 
cỏc sô bỏo e-CHÍP trước để biết cách thực hiện).

3. Lưu các update theo cách trỡnh bày trờn hoặc e-CHÍP 114.

Mỗi khi Windows XP bị sự cố, bạn lẩn lượt áp dụng tuần tự các biện pháp:

1. Phục hổi Registry (nhấp kép vào tập tin .reg bạn đó sao lưu). Nêu không thành công, làm 
tiếp bước 2.
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2. Phục hổi ổ c  bằng Ghost.exe. Và nếu vẫn không thành công, tiếp tục bước 3.

3. Buộc phải cài Windows từ đầu, bạn cho chạy thủ công các bản cập nhật Windows đó tải
về.

Lưu ý: bạn đừng nên ham “của /ạ ” mà tải xuống bản Windows Update Version 5 Preview 
tại http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/thanks.aspx?ln=en-us8thankspage=6, VỠ nú sẽ kiểm tra sô 
serial Windows XP của bạn đấy và sẽ khụng cho bạn cập nhật nêu sô seriaì của bạn khựng hỢp 
lệ.

Bài: Cài đặt nhiều HĐH trên Window XP
Windows XP vừa m ới ra đờ i và hầu như  m ọ i ngư ờ i đều b ị gây ân tượng mạnh bở i hệ  

điều hành (HĐH) mà Microsoft nói rằng t iọ  dó tiờu hùng t ỉ  đô la d ể  phát triển. N tiiéu  ngườ i 
muốn th ử  chuyển sang H Đ H m ới nhưng ìạ i không n ỡ  chia tay vó i những g ỡ  đó ¡à quen thuộc. 
Bài viế t này cú tham vọng chia sẻ vó i CỎC bạn dang Ở trong tớnh trang ấy m ột vài kinh 
nghiệm.

Người dùng có thể cài đặt 2 hoặc hơn 2 (HĐH) trên một máy tính với điều kiện là bạn phải 
làm thế nào để dàn xếp cho các HĐH này có thể chung sống hoà bỡnh với nhau, với khả năng hỗ 
trỢ da HĐH, bạn có thể lựa chọn khởi động một HĐH hoặc chỉ định khởi động một HĐH ngắm 
định trong trường hỢp không có lựa chọn nào lúc khởi động máy tính.

Trước khi sử dụng tính năng hỗ trỢ đa HĐH, bạn cắn lưu ý một sô điểm sau: 
Mỗi HĐH đều chiếm giữ một khoảng không gian đĩa cứng quí giá, và khả năng tương thích của hệ 
thống file sẽ là một vấn đề nan giải nếu như bạn cài đặt Windows XP trên một phân vùng đĩa và 
các HĐH khác trên nhưng phân vùng đĩa khác. Ngoài ra, các phiên bản Windows trước Windows 
2000, kể cả dũng Win9x, đều không thể hoạt động được trong môi trường có định dạng đĩa NTFS. 
Tuy nhiên, tính năng hỗ trỢ đa HĐH là một đặc điểm đáng giá đôi với những ai ưa thích khám phá 
nhưng lại không muốn chia tay với những gỡ quen thuộc.

Chỳ ý: Duy trỡ việc cài đặt nhiều HĐH để phùng trường hỢp bị đố vỡ hệ thông sẽ là không cần 
thiết nữa nếu như máy tính của bạn có Windows XP. Nêu như hệ thông của bạn gặp trục trặc, giả 
sử với một trỡnh điều khiển thiết bị mới được cài đặt, bạn có thể sử dụng chê độ Safe Mode để 
HĐH khởi động với những thiết đặt ngắm định và bạn có thể cho Windows XP biết cắn phải làm 
gỡ để liệ thống Ổn định trở lại.

CÀI ĐẶT WINDOWS 2000 VÀ WINDOWS XP TRấN MỘT MÁY TÍNH

Trước khi cài đặt Windows 2000 và Windows XP trên một máy tính bạn cắn chuẩn bị những 
phân vùng đĩa khác nhau cho các HĐH này. Nói một cách dễ hiểu, bạn phải phân chia một đĩa cứng 
vật lý thành những ổ luận lý mang các tên như c  hoặc D, nếu bạn chỉ có một đĩa cứng. Đê’ làm 
điều này, bạn có thể sử dụng các tiện ích phân vùng ổ đĩa rất tốt như Partition Magic hoặc System 
Commander.

Để Windows 2000 và Windows XP tồn tại trên cùng một máy, bạn phải cài đặt mỗi HĐH 
trên một phân vùng đĩa riêng. Tất nhiên các ứng dụng của mỗi HĐH cũng phải được cài đặt trên 
phân vùng chứa HĐH đó. Việc cài 2 HĐH này trên những phân vùng đĩa riêng tránh cho những file 
quan trọng của 2 HĐH này bị ghi đè lên nhau.
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Mặc dự cả Windows 2000 và Windows XP đều hỗ trỢ FAT và FAT 32, nhưng định dạng 
NTFS mới là đặc điểm đáng giá của 2 HĐH này. Do vậy, khi cài đặt, bạn nên chọn định dạng đĩa 
NTFS cho cả 2 phân vùng đĩa.

Nói chung, bạn nên cài đặt Windows 2000 trước khi cài Windows XP. Không nên cài 
Windows XP lên một đĩa nén trừ phi nó được nén dưới định dạng NTFS. Bạn cũng cần lưu ý một 
thủ thuật sau: để tiết kiệm đĩa cứng, bạn nên cài đặt những ứng dụng dùng chung cho cả 2 HĐH ở 
một vị trí nhất định. Giả sử, bạn cài đặt Microsoft office ở cả 2 HĐH nhưng chỉ phải đặt ở một vị 
trí.

CÀI ĐẶT WINDOWS NT 4.0 VÀ WINDOWS XP TRÊN MỘT MÁY TÍNH

Muốn cài đặt Windows XP và các phiên bản HĐH trước đó trong họ Windows như Windows 
NT Workstation 4.0 chẳng hạn, bạn cần chú ý tới vấn đề tương thích giữa các hệ thống file. Thông 
thường, hệ thống file NTFS được coi là lựa chọn sô một vỡ nú cú những đặc điểm rất đáng giá 
như dịch vụ Active Directory và tính bảo mật cao. Tuy nhiên, không nên dùng NTFS trên một máy 
tính có cài cả Windows XP và Windows NT Workstation 4.0 . Trên những máy tính này, phân vùng 
đĩa FAT hoặc FAT32 chứa HĐH Windows NT Workstation 4.0 sẽ cho phép tiếp cận những file cắn 
thiết khi máy được khởi động vào HĐH này. Hơn thê nữa, nếu Windows NT không được cài đặt 
trên phân vùng đĩa gốc, mà thường là phân vùng đắu tiên trên đĩa, thỡ phõn vựng đĩa đầu tiên này 
cũng nên được định dạng theo hệ thông file FAT. Lý do của điều này là vỡ những HĐH ra đời 
trước sẽ không thể tiếp cận vào một phân vùng đĩa được định dạng theo phiên bản NTFS mới nhất. 
Tuy nhiên, Windows NT 4.0 Service Pack 4 và những phiên bản sau đó là một ngoại lệ. Tức là 
chúng có thể truy xuất được những phân vùng đĩa do hệ thống file NTFS mới nhất tạo ra, tất nhiên 
là với một số hạn chế. Tuy vậy, thậm chí cẳ bản Service Pack mới nhất cũng không thể truy xuất 
những file có sử dụng những đặc tính mới của NTFS. Windows NT 4.0 không thể truy xuất được 
những file được lưu trong phân vùng NTFS ra đời sau khi Windows NT 4.0 xuất hiện. Ta lấy ví dụ: 
Windows NT 4.0 sẽ không thể mở được một file được mó húa (Encrypted) bởi vỡ khả năng mó húa 
file ra đời sau HĐH này.

Chỳ ý: Nêu bạn cài đặt Windows NT 3.51 hoặc các HĐH thuộc họ Windows trước đó lên 
phân vùng đĩa FAT, và Windows XP lên phân vùng NTFS, thỡ khi chạy NT 3.51 bạn sẽ khụng thể 
thấyđưỢc phân vùng NTFS.

CÀI ĐẶT MS-DOS HOẶC WINDOWS 9x CÙNG WINDOWS XP TRÊN MỘT MÁY TÍNH

Như đó đề cập tới ở phần trên, bạn cắn phải xem xét tới khả năng tương thích của các hệ 
thống file trước khi qiuyêt định cài đặt Windows XP cùng các HĐH họ Windows trước nó. Bạn cắn 
phải biết HĐH nằm trên phân vùng NTFS có thể truy xuất các file trên phân vùng FAT hoặc FAT32, 
nhưng điều nguỢc lại sẽ không xảy ra. Và bạn cũng phải lưu ý rằng, HĐH ra đời trước thỡ cài 
trước, HĐH mới nhất thỡ phải cài đặt sau cùng.

MS-DOS VỚI WINDOWS XP

MS-DOS phải đưỢc cài đặt trên phân vùng đĩa gốc dưới định dạng FAT. Sau bạn mới nên 
tiến hành cài đặt Windows XP

CÀI ĐẶT WINDOWS 9x VỚI WINDOWS XP
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Cũng giống như trường hỢp với MS-DOS, Windows 9x phải được cài trên phân vùng đĩa 
gốc dưới định dạng FAT (FAT32 nêu cài Windows 95 OSR2, Windows 98, Windows ME). Nêu 
Windows 9x không được cài đặt trên phân vùng đĩa gốc, thỡ phõn vựng đĩa gốc cũng phải được 
định dạng theo FAT (hoặc FAT32 nêu cài Windows 95 OSR2, Windows 98, Windows ME).

Chỳ ý: Windows XP sẽ khụng thể nhận ra các thành phắn được nén bằng DriveSpace hoặc 
DoubleSpace. Tuy nhiên, cũng chẳng cần phải giải nén vỡ bạn chỉ dựng Windows 9x để tiếp cận 
các thành phần này mà thôi.

CÀI ĐẶT LINUX RED HAT 7.1 VÀ WINDOWS XP TRÊN MỘT MÁY TÍNH

Nêu bạn muôn có cả 2 đôi thủ sừng sỏ là Linux Red Hat 7.1 và Windows XP trờn mỏy tớnh 
của tnỡnh thỡ điều đắu tiên phải làm là tạo ra các phân vùng đĩa phù hỢp cho từng hệ điều hành.vỡ 
hệ thống file của Linux khỏe hoàn toàn so với của Windows và khụng thể truy xuất lẫn nhau cho 
nờn bạn hóy dành cho Windows XP phõn vựng NTFS và Red Hat phõn vựng Linux Native cựng 
Linux Swap.Trong trường hỢp này, bạn nên sử dụng các chương trỡnh phõn hoạch ổ đĩa nổi tiếng 
như Partition Magic, System Commander... giúp bạp phân chia ổ cứng như mong muốn.Bạn nên cài 
đặt Windows XP trước khi cài Red Hat 7.1. Khi cài đặt Red Hat 7.1 cần chú ý cài đặt LILO lên 
Master Boot Record (MBR). Tuy nhiên bạn cũng không phải bận tâm về điều này lắm vỡ Red Hat 
7.1 chọn chê độ cài đặt ngắm định của nó là như vậy rồi. Cũng theo ngắm định Red Hat gọi phân 
vùng đĩa chứa các HĐH khác là [dos], bạn nên đổi lại là Windows Xp để tiện cho sau này.Mỗi khi 
bật máy tính, LILO sẽ khởi động trước tiên và cho bạn lựa chọn chạy HĐH nào, Red Hat hay 
Windows XP.

CÀI ĐẶT NHIỀU HĐH CÙNG WINDOWS XP TRấN  MỘT MÁY TÍNH

Trên máy tính của bạn có thể có mặt Win9x. ME, NT, 2000, XP, Linux, BeOS hay gắn như 
bất cứ HĐH nào nữa với điều kiện là bạn cài chúng. Tuy vậy, bạn chỉ nên làm điểu “dại dột” này 
nếu như bạn là dân mê máy tính đích thực. Tôi thấy, đó có nhiều bài báo trên PCW Việt Nam đề 
cập tới việc cài đặt nhiều HĐH trên một PC. Do vậy, ở đây tôi sẽ không đề cập chi tiết tới cách 
làm như thê nào, chỉ xin lưu ý các bạn một sô điểm sau:

• Trước tiên, bạn cắn sao lưu các dữ liệu quan trỌngCài System Commander 2000 (SC2000) trên 
phân vùng FAT hoặc FAT32 Dùng SC2000 để tạo phân vùng cho các HĐH
• Tiến hành cài đặt lần lượt từ HĐH ra đời trước trở đi (Bạn luôn phải chọn chê độ Clean 
Installation)
• Sau khi hoàn tất cài đặt các HĐH, bạn phải dùng một đĩa khởi động (của Win98 chẳng hạn) để 
truy xuất vào thư mục chứa SC2000 (thường có tên là SC), rồi chạy file scin.exe thở SC2000 mới 
nhận ra cỏc HĐH.

Tất nhiờn, trong khi tiên hành cụng việc bạn sẽ gặp nhiều vấn về mà thoạt tiờn bạn cảm thấy 
mỡnh khựng thể giải quyết nổi. Đừng nản chí, rồi ngay lập tức bạn sẽ thấy vấn đề không đến nỗi 

hóc búa lắm đâu. Tôi tin chắc rằng, bạn cũng như tôi đều rất “yêu” cái cảm giác khi mỡnh giải 
được một bài toán mà trước đó mỡnh tưởng là nằm ngoài khả năng của mỡnh.
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